
 
 

PHỤ LỤC VII 

Phƣơng án cung cấp điện trong trƣờng hợp hệ thống điện quốc gia vận 

hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp 

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

tại Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /12/2023 của UBND tỉnh) 

 

 

A. MỤC TIÊU 

- Điều khiển tần số, điện áp theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện 

quốc gia do Bộ Công Thƣơng ban hành để đƣa tần số, điện áp về phạm vi cho 

phép trong chế độ vận hành bình thƣờng. 

- Điều khiển công suất các nhà máy điện (dự phòng quay, khởi động nhanh) để 

đƣờng dây không bị vƣợt giới hạn truyền tải hoặc thiết bị điện không bị quá tải trên 

110%. 

- Thay đổi kết lƣới theo kết quả đã đƣợc tính toán trƣớc nhằm thay đổi trào 

lƣu công suất trên hệ thống điện để giảm công suất truyền tải trên đƣờng dây 

hoặc thiết bị điện đang bị quá tải trên 110%. 

- Thực hiện sa thải phụ tải lƣới điện trung áp theo quy định để đƣờng dây 

không bị vƣợt giới hạn truyền tải hoặc thiết bị điện không bị quá tải trên 110%. 

B. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH NGUỒN ĐIỆN HIỆN HỮU 

Lƣới điện phân phối tỉnh Bình Phƣớc hiện hữu nhận nguồn từ 11 TBA 

110/22kV, tổng công suất đặt 752MVA; 04 Nhà máy Thủy điện nhỏ, tổng công 

suất phát 20,8MW và 3,555 dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), tổng công 

suất lắp đặt 550MWp tƣơng đƣơng 440MW trong đó cụ thể: 

 1. Công suất các trạm 110/22kV 

Stt 
Trạm 

110/22kV 
MBA 

Công suất đặt 

(MVA) 

Công suất tiêu 

thụ (MW) 
% tải  

1 Đồng Xoài 
T1 40 34,3 85,75 

T2 40 35,6 89,00 

2 Chơn Thành 
T1 40 30,7 76,75 

T2 40 34,4 86,00 

3 Bình Long 
T1 40 32,6 81,50 

T2 40 32 80,00 

4 Lộc Ninh 
T1 25 21 84,00 

T2 25 19,3 77,20 



 
 

5 Phƣớc Long 
T1 40 34,1 85,25 

T2 40 27,7 69,25 

6 Bù Đăng 
T1 25 8,4 33,60 

T2 25 17,6 70,40 

7 Bù Đốp T2 40 33 82,50 

8 Đồng Phú T1 63 53,6 85,08 

9 Minh Hƣng 
T1 63 48 76,19 

T2 63 40,6 64,44 

10 Becamex T1 63 43,7 69,37 

11 Bù Gia Mập T1 40 7,3 18,25 

 2. Nhà máy thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển 

Stt 
Nhà máy thủy 

điện 

Công suất đặt 

(MW) 
Ghi chú 

1 Phƣớc Hòa 12,5 
Đấu nối vào thanh cái C41 trạm 

Chơn Thành qua MC 481CT 

2 Bù Cà Mau 4,0 
Đấu nối vào phát tuyến 471 

trạm Bù Gia Mập. 

3 Đắk U 2,4 
Đấu nối vào phát tuyến 471 

trạm Bù Gia Mập. 

4 Thống Nhất 2,4 
Đấu nối vào phát tuyến 473 

trạm Bù Đăng. 

 3. Nguồn điện năng lƣợng mặt trời mái nhà 

Stt Tổng dự án 
Công suất 

đặt (MWp) 

Công suất tác 

dụng (MW) 
Ghi chú 

1 3.555 550 440  

2 2.949 ≤ 100 62,9  

3 606 ≥ 100 377,1  

4. Công suất tải và năng lƣợng mặt trời theo TBA 110kV: 

 STT 
Tên TBA 

110kV 

Công suất 

năng lƣợng 

mặt trời (MW) 

Công suất phụ 

tải (MW) 
So sánh (MW) 

1 Đồng Phú 61,9 53,6 0,5 

2 Đồng Xoài 65,0 70 11,9 



 
 

3 Chơn Thành 23,5 65,1 -40,8 

4 Minh Hƣng 1,9 88,6 -86,6 

5 Bình Long 42,9 64,6 -25,6 

6 Lộc Ninh 58,2 40,3 21,7 

7 Bù Đốp 52,8 33 19,8 

8 Phƣớc Long 45,0 61,8 -16,8 

9 Bù Đăng 38,7 26 12,7 

10 Becamex 15,8 43,7 -37,8 

11 Bù Gia Mập 9,0 7,3 1,7 

Tổng 414,7 554,0 -139,3 

5. Công suất tải và năng lƣợng mặt trời theo các phát tuyến 22kV: 

STT 
Trạm biến 

áp 
Tuyến 

CÔNG SUẤT (MW) 

TẢI NLMT 

1 

TBA110kV 

Bình Long 

471BL 4,9 7,0 

2 473BL 8,9 0 

3 475BL 11 5,2 

4 477BL 9,3 7,7 

5 474BL 1,5 0,5 

6 476BL 12,9 10,0 

7 478BL 13,6 8,7 

8 

TBA110kV 

Bù Đăng 

471BĐ 0,4 0 

9 473BĐ   13,3 14,9 

10 472BĐ 7,5 13,4 

11 476BĐ 7,2 10,4 

12 
TBA110kV 

Bù Đốp 

472BĐO 10,8 15,0 

13 474BĐO 12,5 20,6 

14 478BĐO 11,1 17,1 

15 

TBA110kV 

Chơn 

Thành 

475CT 2,2 1,7 

16 477CT 12,4 5,7 

17 479CT 15,4 3,6 

18 472CT 10 5,4 

19 474CT 6,5 7,1 

20 478CT 12,2 - 

21 

TBA110kV 

Đồng Phú 

471ĐP 9,7 22,7 

22 473ĐP 11,5 10,3 

23 475ĐP 5,0 7,2 

24 477ĐP 6,0 2,0 

25 479ĐP 10,4 19,8 



 
 

26 

TBA110kV 

Đồng Xoài 

471ĐX 10,0 18,1 

27 473ĐX 12,3 3,0 

28 475ĐX 10,6 11,9 

29 472ĐX 6,1 2,0 

30 476ĐX 14,0 18,6 

32 478ĐX 6,0 20,4 

33 

TBA110kV 

Lộc Ninh 

473LN 13,4 21,5 

34 475LN 6,8 11,7 

35 472LN 12,7 16,4 

36 474LN 5,6 8,6 

37 

TBA110kV 

Minh Hƣng 

471MH 4,7 - 

38 473MH 11,5 0,5 

39 475MH 5,4 0,8 

40 477MH 12,9 0,7 

41 479MH 9,7 0,7 

42 472MH 6,8 - 

43 474MH 7 - 

44 478MH 8,3 - 

45 480MH 14,2 - 

46 
TBA110kV 

Phƣớc 

Long 

473PL 13,0 9,1 

47 477PL 14,2 15,9 

45 472PL 7,1 5,0 

46 474PL 16,0 15 

47 

TBA110kV 

Becamex 

471BCM 14,9 5,9 

48 473BCM 10,4 - 

49 475BCM 1,1 - 

50 477BCM 2,5 - 

51 479BCM 7,5 - 

52 
TBA110kV 

Bù Gia 

Mập 

471BGM 1,1 
4,5 

53 473BGM 3,3 
3,5 

54 475BGM 1,3 
1 

55 477BGM 0,8 - 

C/ƢU TIÊN CUNG CẤP ĐIỆN 

- Khi Hệ thống điện mất cân đối cung cầu vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn 

cấp Điều độ viên A2 ra lệnh ngừng giảm cung cấp điện theo các phƣơng án 

đƣợc phân bổ (VB số 2939/EVN-KD+KTSX ngày 01/06/2023 của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) “về việc ban hành bảng phân bổ mức ngừng giảm 

cung cấp điện”; và VB số 4374/EVNSPC-KT ngày 07/06/2023 của Tổng Công 

ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) “về việc ban hành phân bổ mức ngừng giảm 

cung cấp điện”. Điều độ viên PCBP căn cứ tình hình vận hành thực tế tính toán 

chọn phƣơng án ngừng giảm cung cấp điện trên cơ sở ƣu tiên không cắt các phát 

tuyến có nguồn điện cung cấp nhƣ Thủy điện nhỏ và ĐMTMN. 



 
 

- Hạn chế tối đa ngừng, giảm cung cấp điện đối với các khách hàng ƣu 

tiên đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. 

- Các sự kiện cần giữ điện theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền, các sự 

kiện bất khả kháng. 

D/CÔNG SUẤT PHÂN BỔ NGỪNG, GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN 

THEO CÁC PHƢƠNG ÁN SPC PHÂN BỔ 

Thời gian áp dụng:  

từ 7:00 đến 16:00 hàng ngày 

Thời gian áp dụng:  

các khung giờ còn lại trong ngày. 

PA 

P cắt giảm 

 EVNSPC 

(MW) 

P cắt giảm 

 PCBP (MW) 

P cắt giảm 

 EVNSPC (MW) 

P cắt giảm 

 PCBP (MW) 

1 38 1,9 39 1,9 

2 76 3,8 78 3,8 

3 114 5,6 118 5,8 

4 152 7,5 157 7,7 

5 191 9,4 196 9,7 

6 219 10,8 226 11,2 

7 247 12,2 256 12,6 

8 276 13,6 287 14,2 

9 304 15 317 15,6 

10 332 16,4 347 17,1 

11 361 17,8 377 18,6 

12 389 19,2 407 20,1 

13 417 20,6 437 21,6 

14 446 22 467 23 

15 474 23,4 497 24,5 

16 502 24,8 527 26 

17 531 26,2 557 27,5 

18 559 27,6 588 29 

19 587 29 618 30,5 

20 616 30,4 648 32 

21 644 31,8 678 33,5 

22 673 33,2 708 34,9 

23 701 34,6 738 36,4 

24 729 36 768 37,9 

25 758 37,4 798 39,4 

26 786 38,8 828 40,9 

27 814 40,2 858 42,3 



 
 

28 843 41,6 889 43,9 

29 871 43 919 45,4 

30 899 44,4 949 46,8 

31 928 45,8 979 48,3 

32 956 47,2 1009 49,8 

33 984 48,6 1039 51,3 

34 1013 50 1069 52,8 

35 1041 51,4 1099 54,2 

36 1069 52,8 1129 55,7 

37 1098 54,2 1159 57,2 

38 1126 55,6 1189 58,7 

39 1154 57 1220 60,2 

40 1183 58,4 1250 61,7 

41 1211 59,8 1280 63,2 

42 1240 61,2 1310 64,7 

43 1268 62,6 1340 66,1 

44 1296 64 1370 67,6 

45 1325 65,4 1400 69,1 

46 1353 66,8 1430 70,6 

47 1381 68,2 1460 72,1 

48 1410 69,6 1490 73,5 

49 1438 71 1521 75,1 

50 1466 72,3 1551 76,5 

51 1495 73,8 1581 78 

52 1523 75,2 1611 79,5 

53 1551 76,5 1641 81 

54 1580 78 1671 82,5 

55 1608 79,4 1701 83,9 

56 1636 80,7 1731 85,4 

57 1665 82,2 1761 86,9 

58 1693 83,6 1791 88,4 

59 1721 84,9 1822 89,9 

60 1750 86,4 1852 91,4 

61 1778 87,7 1882 92,9 

62 1806 89,1 1912 94,4 

63 1835 90,6 1942 95,8 

64 1863 91,9 1972 97,3 

65 1892 93,4 2002 98,8 



 
 

66 1920 94,8 2032 100,3 

67 1948 96,1 2062 101,8 

68 1977 97,6 2092 103,2 

69 2005 98,9 2123 104,8 

70 2033 100,3 2153 106,3 

71 2062 101,8 2183 107,7 

72 2090 103,1 2213 109,2 

73 2118 104,5 2243 110,7 

74 2147 106 2273 112,2 

75 2175 107,3 2303 113,7 

76 2203 108,7 2333 115,1 

77 2232 110,2 2363 116,6 

78 2260 111,5 2393 118,1 

79 2288 112,9 2424 119,6 

80 2317 114,3 2454 121,1 

81 2345 115,7 2484 122,6 

82 2373 117,1 2514 124,1 

83 2402 118,5 2544 125,6 

84 2430 119,9 2574 127 

85 2459 121,4 2604 128,5 

86 2487 122,7 2634 130 

87 2515 124,1 2664 131,5 

88 2544 125,6 2694 133 

89 2572 126,9 2725 134,5 

90 2600 128,3 2755 136 

91 2629 129,7 2785 137,4 

92 2657 131,1 2815 138,9 

93 2685 132,5 2845 140,4 

94 2714 133,9 2875 141,9 

95 2742 135,3 2905 143,4 

96 2770 136,7 2935 144,8 

97 2799 138,1 2965 146,3 

98 2827 139,5 2995 147,8 

99 2855 140,9 3026 149,3 

100 2884 142,3 3056 150,8 

101 2912 143,7 3086 152,3 

102 2940 145,1 3116 153,8 

103 2969 146,5 3146 155,3 



 
 

104 2997 147,9 3176 156,7 

105 3025 149,3 3206 158,2 

106 3054 150,7 3236 159,7 

107 3082 152,1 3266 161,2 

108 3111 153,5 3296 162,7 

109 3139 154,9 3327 164,2 

110 3167 156,3 3357 165,7 

111 3196 157,7 3387 167,2 

112 3224 159,1 3417 168,6 

113 3252 160,5 3447 170,1 

114 3281 161,9 3477 171,6 

115 3309 163,3 3507 173,1 

116 3337 164,7 3537 174,6 

117 3366 166,1 3567 176 

118 3394 167,5 3597 177,5 

119 3422 168,9 3628 179 

120 3451 170,3 3658 180,5 

121 3479 171,7 3688 182 

122 3507 173,1 3718 183,5 

123 3536 174,5 3748 185 

124 3564 175,9 3778 186,5 

125 3592 177,3 3808 187,9 

126 3621 178,7 3838 189,4 

127 3649 180,1 3868 190,9 

128 3678 181,5 3898 192,4 

129 3706 182,9 3929 193,9 

130 3734 184,3 3959 195,4 

131 3763 185,7 3989 196,9 

132 3791 187,1 4019 198,3 

133 3819 188,5 4049 199,8 

134 3848 189,9 4079 201,3 

135 3876 191,3 4109 202,8 

136 3904 192,7 4139 204,3 

137 3933 194,1 4169 205,7 

138 3961 195,5 4199 207,2 

139 3989 196,9 4230 208,8 

140 4018 198,3 4260 210,2 

141 4046 199,7 4290 211,7 



 
 

142 4074 201,1 4320 213,2 

143 4103 202,5 4350 214,7 

144 4131 203,9 4380 216,2 

145 4159 205,3 4410 217,6 

146 4188 206,7 4440 219,1 

147 4216 208,1 4470 220,6 

148 4244 209,4 4500 222,1 

149 4273 210,9 4531 223,6 

150 4301 212,3 4561 225,1 
 

E/DANG SÁCH CÁC PHÁT TUYẾN, PHÂN ĐOẠN, NHÁNH RẼ 

TRÊN LƢỚI ĐIỆN PCBP ĐƢỢC PHÉP NGỪNG, GIẢM CUNG CẤP 

ĐIỆN KHI HỆ THỐNG ĐIỆN VẬN HÀNH Ở CHẾ ĐỘ CỰC KỲ KHẨN 

CẤP 

1. Danh sách các máy cắt 22kV đƣợc phép cắt khẩn khi Hệ thống 

điện vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp.  

STT 

Cắt MC 

110kV/MC trung 

áp 

Mất điện trạm 110kV Tỉnh 
Pmax 

(MW) 

1 474 Lộc Ninh TBA 110kV Lộc Ninh Bình Phƣớc 6.0 

2 477 Bình Long TBA 110kV Bình Long Bình Phƣớc 9.0 

3 473 Phƣớc Long TBA 110kV Phƣớc Long Bình Phƣớc 13.0 

4 474 Phƣớc Long TBA 110kV Phƣớc Long Bình Phƣớc 16.0 

5 478 Bù Đốp TBA 110kV Bù Đốp Bình Phƣớc 7.0 

6 472 Chơn Thành TBA 110kV Chơn Thành Bình Phƣớc 10.0 

7 474 Chơn Thành TBA 110kV Chơn Thành Bình Phƣớc 5.0 

8 478 Chơn Thành TBA 110kV Chơn Thành Bình Phƣớc 14.0 

9 472 Bù Đăng TBA 110kV Bù Đăng Bình Phƣớc 9.0 

Tổng 89.0 

 2. Danh sách các phân đoạn trục chính trên lƣới điện 22kV do PCBP 

quản lý vận hành đƣợc phép cắt khẩn khi Hệ thống điện vận hành ở chế độ 

cực kỳ khẩn cấp:  

DANH SÁCH  

TRẠM ĐỒNG XOÀI 

TUYẾN 471 ĐỒNG XOÀI 

T

T 
Tên phân đoạn-

Nhánh rẽ 

Điểm đầu 

nguồn 

Điểm cuối 

nguồn 

P 

(MW) 

07h00

-

16h00 

P 

(MW) 

16h00

-

07h00 

Ghi chú 

1 PĐ 01B 01B 31B/322 -8,0 6,0   

2 PĐ 31B/1 31B/1 31B/322 -10,1 3,9   



 
 

3 PĐ 31B/46 31B/46 31B/322 -14,1 1,6   

4 PĐ 31B/82 31B/82 31B/322 3,6 0,9   

5 PĐ 31B/206 31B/206 31B/322 0,9 0,2   

6  PĐ 31B/208 31B/208 31B/322 0,9 0,2   

7 PĐ 31B/288 31B/288 31B/322 1,8 0,1   

TUYẾN 473 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 01A PĐ 01A PĐ 14AB/83 5,9 2,9   

2 PĐ 14AB/1 14AB/1 PĐ 14AB/83 5,2 2,2   

3 PĐ 14AB/81 14AB/81 PĐ 14AB/83 5,1 1,7   

4 PĐ 14AB/83 14AB/83 PĐ 14AB/83 5,0 1,6   

TUYẾN 475 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 01 1 46A/109 2,8 3,3   

2 PĐ 46A 46A 46A/109 1,6 3,3   

3 PĐ 46A/88 46A/88 46A/109 0,3 0,4   

4 PĐ 46A/109 46A/109 46A/109 0,0 0,0   

5 PĐ 46A/217 46A/217 46A/109 1,0 1,5 
Nguồn 

471BCM 

TUYẾN 472 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 01B 01B 5A/56, 4B/85 2,5 2,8   

2 PĐ 04B 04B 4B/85 0,6 0,7   

3 PĐ 5A/1 5A/1 5A/56 0,5 0,7   

4 PĐ 5A/26 5A/26 5A/56 0,2 0,4   

5 PĐ 5A/56 5A/56 5A/56 0,0 0,0 
Nguồn 

473ĐX 

6 PĐ 5A/58/1 
14AB/83 

(473ĐX) 
5A/58/1 2,7 0,5 

Nguồn 

473ĐX 

7 PĐ 5A/82 5A/82 5A/82/17  0,9 0,5 
Nguồn 

473ĐX 

8 PĐ 4B85 4B/85 4B/85 0,0 0,0   

9 PĐ 4B/122 122 4B/85     
Nguồn 

479ĐP 

TUYẾN 474 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 91 120 91 0,9 0,3 
Nguồn 

471 ĐP 

2 PĐ 120 284 (471ĐP) 120 1,0 0,5 
Nguồn 

471 ĐP 

TUYẾN 476 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 01 1 253 (477PL) 3,3 20   

2 PĐ 76 76 253 (477PL) 3,0 13,8   

3 PĐ 154 154 253 (477PL) 1,6 5,1   

4 PĐ 250 250 253 (477PL) 0,3 1,5   

TUYẾN 478 ĐỒNG XOÀI 

1 PĐ 01     -3 2,5   



 
 

2 PĐ 97 97 583 -2,5 1,3   

3 PĐ 180 180 583 2 0,6   

4 PĐ 261 261 583 0,9 0,5   

5 PĐ 311 311 583 0,9 0,5   

6 PĐ 406 406 583 0,02 0,06   

TRẠM ĐỒNG PHÚ 

TUYẾN 471 ĐỒNG PHÚ 

1 PĐ 01B 01B 01 (474ĐX) -8,4 12,2   

2 PĐ 79B 79B 01 (474ĐX) -9,2 10,1   

2 PĐ 124B 124B 01 (474ĐX) -9,8 9,5   

3 PĐ 231B 231B 01 (474ĐX) 1,3 5,2   

4 PĐ 284B 284B 01 (474ĐX) 0,9 3,2   

5 PĐ 288B 288B 01 (474ĐX) 0,9 3,2   

TUYẾN 473 ĐỒNG PHÚ 

1 PĐ 01D 01C 471 Bàu Trƣ 8,1 9,6   

2 PĐ 116C 116C 471 Bàu Trƣ 1,1 2,0   

TUYẾN 475 ĐỒNG PHÚ 

1 PĐ 01C 01C 
Công ty Kim 

Tín 
-1,8 5,0   

2 PĐ 21C 21C 
Công ty Kim 

Tín 
-1,8 5,0   

TUYẾN 477 ĐỒNG PHÚ 

1 PĐ 01C 01C 
Công ty Kim 

Tín 
5,4 6,2   

2 PĐ 21C 21C 
Công ty Kim 

Tín 
5,4 6,2   

TUYẾN 479 ĐỒNG PHÚ 

1 01A 01A 
4B/85 472 

ĐX 
13 9   

2 PĐ 81A 81A 
4B/85 472 

ĐX 
2,9 2,7   

3 PĐ 141A 141A 
4B/85 472 

ĐX 
3,1 2,9   

4 PĐ 142A 142A 
4B/85 472 

ĐX 
3,1 2,9   

5 PĐ 220A 220A 
4B/85 472 

ĐX 
2,8 2,3   

TRẠM CHƠN THÀNH 

TUYẾN 471 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01BB 01BB 46D 0,0 0,0 
Dự 

phòng 

2 PĐ 46D   46D 0,0 0,0 
Dự 

phòng 

3 PĐ 192D 192D 46D 1,5 0,8 Nguồn 



 
 

471BCM 

TUYẾN 473 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01BB 01BB 47D 0,0 0,0   

2 PĐ 47D   47D 0,0 0,0   

3 PĐ 191D 191D 191D/69 0,3 0,4 
Nguồn 

471BCM 

TUYẾN 475 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01B 01B 38/51 2,3 1,3   

TUYẾN 477 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01A 01A Minh Hòa 7,2 8,4   

2 PĐ 94/53 94/53 Minh Hòa 6,4 7,5   

3 PĐ 94/110 94/110 Minh Hòa 2,8 1,9   

TUYẾN 479 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01A 01A 
KCN Chơn 

Thành 
8,7 12,8   

2 PĐ 44A/1 94/53 
KCN Chơn 

Thành 
8,7 12,8   

TUYẾN 481 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01 
TĐ Phƣớc 

Hòa 
1 12,5 12,5   

2 PĐ 344 
TĐ Phƣớc 

Hòa 
344 12,5 12,5   

TUYẾN 472 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01B 01B 
178B,91B/16

2 
7,2 7,5   

2 PĐ 30B 30B 
178B,91B/16

2 
7,2 7,5   

3 PĐ 91B/19 PĐ 91B/19 91B/162 2,0 1,5   

4 PĐ 91B/284 PĐ 91B/284 91B/162 2,9 4,5 

Nguồn 

471 

Becamex 

5 PĐ 102B 102B 178B 3,0 3,8   

6 PĐ 146BB 146BB 178B 2,0 2,7   

7 PĐ 178B 178B 178B 0,0 0,0 
Giao 

nguồn 

8 PĐ 200B 178B 200B 7,5 4,5 

Nguồn 

475 Bình 

Long 

9 PĐ 238B 178B 238B 8,3 7,5 

Nguồn 

475 Bình 

Long 

TUYẾN 474 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01A 01A 192B 7,6 6,0   



 
 

2 PĐ 155 155 192B 1,1 0,9   

TUYẾN 476 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 201B/2 PĐ 201B/2 
59B, 237B 

T476CT 
8,3 9,2 

Nguồn 

479 

Minh 

Hƣng 

3 PĐ 201B PĐ 201B 59B 7,6 5,8 

Nguồn 

479 

Minh 

Hƣng 

4 PĐ 177B PĐ 177B 59B 7,6 5,8 

Nguồn 

479 

Minh 

Hƣng 

5 PĐ 237B PĐ 237B 237B 0,0 0,0 

Giao 

nguồn 

473BL 

TUYẾN 478 CHƠN THÀNH 

1 PĐ 01A 01A 
T479 Chiến 

Thắng 
10,6 13,3   

2 
PĐ 100 T479 

Chiến Thắng 
100 

T479 Chiến 

Thắng 
10,6 13,3   

TRẠM MINH HƢNG 

TUYẾN 471 MINH HƢNG 

1 PĐ 01D 01D 
MDF 

DongWa 
4,9 4,6   

TUYẾN 473 MINH HƢNG 

1 PĐ 01E PĐ 01E 
MDF 

DongWa 
11,3 9,2   

TUYẾN 475 MINH HƢNG 

1 PĐ 01F 01F 175 5,2 4,1   

2 PĐ 32 32 175 5,2 4,1   

TUYẾN 477 MINH HƢNG 

1 PĐ 01B 01B 
201B/13B 

(mạch trên) 
12,7 10,9   

2 PĐ 16B 16B 
201B/13B 

(mạch trên) 
12,7 10,9   

3 
PĐ 201B/13 

(mạch dƣới) 

201B/13 

(mạch dƣới) 

201B/13B 

(mạch trên) 
0,0 0,0   

4 
PĐ 201B/26 (LTD 

liên lạc) 

201B/26 

(LTD liên 

lạc) 

201B/13B 

(mạch trên) 
5,2 4,5   

TUYẾN 479 MINH HƢNG 

1 PĐ 01A 01A 59B, 237B 10,3 8,8   



 
 

476 CT 

2 PĐ 16A 16A 
59B, 237B 

476 CT 
9,4 6,1   

3 PĐ 201B/2 16A/2 
59B, 237B 

476 CT 
      

TUYẾN 472 MINH HƢNG 

1 PĐ 01A 01A 
Giấy Thuận 

An 
7,5 7,2   

TUYẾN 474 MINH HƢNG 

1 PĐ 01B 01B 
Giấy Thuận 

An 
8,6 7,6   

TUYẾN 476 MINH HƢNG 

1 PĐ 01A Dự phòng         

TUYẾN 478 MINH HƢNG 

 1 PĐ 01C 01C 
MDF 

DongWa 
9,6 8,5   

TUYẾN 480 MINH HƢNG 

1 PĐ 01B 01B 
200B/1A, 

200B/2A 
13,7 11,3   

2 PĐ 200B/22A 200B/22A 200B/2A 8,2 7,4   

3 PĐ 200B/21 PĐ 200B/21 200B/2A 4,3 2,5   

TRẠM BECAMEX 

TUYẾN 471 BECAMEX 

1 PĐ 01A 01A 
162 T472CT,  

109 T475ĐX 
11,5 9,6   

2 PĐ 84 84 
162 T472CT,  

109 T475ĐX 
3,8 2,9 

Cấp điện 

đến trụ 

46D 

T471CT 

3 PĐ 217 217 
162 T472CT,  

109 T475ĐX 
9 6,1   

4 PĐ 395 395 
162 T472CT,  

109 T475ĐX 
9 6,1   

5 PĐ 499 499 
162 T472CT,  

109 T475ĐX 
7,1 4,2   

TUYẾN 473 BECAMEX 

1 01B 01B 
Khu 

Becamex 
9,2 4,5   

2 22B 22B 
Khu 

Becamex 
9,2 4,5   

3 38B 38B 
Khu 

Becamex 
2,6 1,1 

liên kết 

mạch 

trên và 

dƣới 



 
 

TUYẾN 475 BECAMEX 

1 01C 01C 
Khu 

Becamex 
1,5 0,9   

TUYẾN 477 BECAMEX 

1 01D 01C 
Khu 

Becamex 
3,4 1,7   

TUYẾN 479 BECAMEX 

1 01E 01C 
Khu 

Becamex 
5 3,5   

TRẠM BÌNH LONG 

TUYẾN 471 BÌNH LONG 

1 01A 01A 36A/272 0,8 4,1   

2 36A/2 36A/2 36A/272 0,8 4,1   

3 36A/125 36A/125 36A/272 1 3   

4 36A/219 36A/219 36A/272 1 1   

TUYẾN 473 BÌNH LONG 

1 02D 02D 178D 0 0 
Dự 

phòng 

TUYẾN 475 BÌNH LONG 

1 03D 03D 
178B 

T472CT 
7,2 9,2   

2 176D 176D 
178B 

T472CT 
5,2 8,9   

TUYẾN 477 BÌNH LONG 

1 02A 02A 
110B T474 

LN 
3,9 7,8   

2 63A 63A 
110B T474 

LN 
3,3 7,3   

3 124A 124A 
110B T474 

LN 
0,6 3   

TUYẾN 472 BÌNH LONG 

1 01C 01C 161C 0 0   

2 154C 154C 161C 0 0   

TUYẾN 474 BÌNH LONG 

1 02C 02C 157C 1,2 1,3   

2 234C 234C 157C 0 0   

TUYẾN 476 BÌNH LONG 

1 01B 01B 86 T471 LN 5,6 12   

2 61B 61B 86 T471 LN 2,2 10,9   

3 114B 114B 86 T471 LN 2,6 8   

TUYẾN 478 BÌNH LONG 

1 01D 01D 215BB 2 6,4   

2 175D 175D 215BB 0 0   

3 215BB 215BB 215BB 0 0 Giao 



 
 

nguồn 

TRẠM LỘC NINH 

TUYẾN 471 LỘC NINH 

1 A A 86 0 0 
Dự 

phòng 

2 86 86 86 0 0 
Dự 

phòng 

3 221 221 86 0,3 0,9   

TUYẾN 472 LỘC NINH 

1 A A 
359 T474 

BĐO 
4,2 11,5   

2 83 83 
359 T474 

BĐO 
0,2 8,6   

3 101 101 
359 T474 

BĐO 
0,2 7,2   

4 359 BĐ 359 BĐ 
359 T474 

BĐO 
0 0 

Giao 

nguồn 

TUYẾN 473 LỘC NINH 

1 A A 
Cấp điên cho 

Campuchia 
3,5 11   

2 81 81 
Cấp điên cho 

Campuchia 
-0,8 9,2   

3 101 101 
Cấp điên cho 

Campuchia 
-0,8 9,2   

4 230 230 
Cấp điên cho 

Campuchia 
-1 6,7   

5 310 310 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,3 4,2   

6 377 377 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,8 1,1   

TUYẾN 474 LỘC NINH 

1 1 1 110B 2,8 6,2   

2 88B 88B 110B 2,4 4,3   

3 106 106 110B 0 0   

4 110B 110B 110B 0 0 
Giao 

nguồn 

5 222 222 110B 0,5 1,8 
Nguồn 

476BL 

6 270 270 110B 2,8 7,2 
Nguồn 

476BL 

TUYẾN 475 LỘC NINH 

1 A A 
Cấp điên cho 

Campuchia 
1,8 5,4   

2 124 124 Cấp điên cho 1,3 3,6   



 
 

Campuchia 

3 399 399 
Cấp điên cho 

Campuchia 
1,1 1,8   

4 407 407 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,7 1,4   

5 532 532 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,5 1,2   

TRẠM BÙ ĐỐP 

TUYẾN 472 BÙ ĐỐP 

1 1 1 
Cấp điên cho 

Campuchia 
8,1 9,7   

2 89 89 
Cấp điên cho 

Campuchia 
-3,2 5,3   

3 130 130 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,8 3,1   

4 256 256 
Cấp điên cho 

Campuchia 
0,8 1   

TUYẾN 474 BÙ ĐỐP 

1 1 1 359 -5,8 10,9   

2 85 85 359 -6 9,8   

3 206 206 359 -1,8 4,2   

4 284 284 359 0,2 0,1   

5 359 359 359 0 0 
Giao 

nguồn 

TUYẾN 478 BÙ ĐỐP 

1 1 1 449 -8,2 10,2   

2 36 36 449 -3,8 9,8   

3 65 65 449 -3,8 9,8   

4 151 151 449 -4 4,3   

5 449 449 449 0 0 
Giao 

nguồn 

6   476 449 -3 0,1 

Nguồn 

T473 

Phƣớc 

Long 

TRẠM PHƢỚC LONG 

TUYẾN 472 PHƢỚC LONG 

1 01B 01B 
108/20/254 

T471BGM 
3,9 2,2   

2 107 107 
108/20/254 

T471BGM 
0,7 0,9   

3 143 143 
108/20/254 

T471BGM 
0,2 0,7   

4 173 173 108/20/254 0,04 0,02   



 
 

T471BGM 

5 217 217 
108/20/254 

T471BGM 
0 0   

TUYẾN 473 PHƢỚC LONG 

1 01A 01A 
449 T478 

BĐO 
4,5 3,4   

2 53A 53A 
449 T478 

BĐO 
1,7 2   

3 100 100 
449 T478 

BĐO 
2,3 0,8   

4 184 184 
449 T478 

BĐO 
1,3 1,1   

TUYẾN 474 PHƢỚC LONG 

1 01B 01B 247/177 4,8 3,6   

2 109 109 247/177 1,2 1,5   

3 143B 143B 247/177 0,2 1,3   

4 195 195 247/177 0,8 1,1   

5 246 246 247/177 0,8 0,9   

6 247/1 247/1 247/177 0,8 0,9   

7 247/77 247/77 247/177 0,2 0,2   

8 247/177 247/177 247/177 0 0 
Giao 

nguồn 

TUYẾN 477 PHƢỚC LONG 

1 1 1 253 8,8 12   

2 52 52 253 4,4 11,6   

3 114 114 253 2,6 7,7   

4 147B 147 253 1,5 3,9   

5 159 159 253 0,3 0,6   

6 253 253 253 0 0   

7 312 312 253 1,1 2,8   

TRẠM BÙ GIA MẬP 

TUYẾN 471 BÙ GIA MẬP 

1 01A 01A 
685, 

108/20/254 
-5 3   

2 107 107 
685, 

108/20/254 
-5 2,8   

3 108/1 108/1 108/20/254 -4 3   

4 108/20/185 108/20/185 108/20/254 3,7 2,5   

5 108/20/244 108/20/244 108/20/254 0 0   

6 108/20/254 108/20/254 108/20/254 0 0   

7 108/20/280 108/20/280 108/20/254 1 0,1   

8 152 152 685 1 0,7   

9 557 557 685 0,3 0,5   

TUYẾN 473 BÙ GIA MẬP 



 
 

1 01B 1 36/177, 312 3 3,5   

2 35 35 36/177, 312 3 3,5   

3 37 37 312 1,4 1   

4 63 63 312 1 0,8   

5 36/1 36/1 36/177 0,4 1,2   

6 36/47 36/47 36/177 0,3 1   

TRẠM BÙ ĐĂNG 

TUYẾN 471 BÙ ĐĂNG 

1 1 1 Ethanol 0,04 0,04   

TUYẾN 472 BÙ ĐĂNG 

1 01B 01B 46/303 7 7   

2 45 45 46/303 6,8 6,8   

3 46/39 46/39 46/303 6,5 6,5   

4 46/202 46/202 46/303 1,58 4,8   

TUYẾN 473 BÙ ĐĂNG 

1 1 1 506 8,2 11,2   

2 161 161 506 4 6   

3 353 353 506 2 2,1   

4 407 407 506 2,3 2   

5 506 506 506 0 0   

TUYẾN 477 BÙ ĐĂNG 

1 1 1 396 7 7,9   

2 106 106 396 2,2 3,2   

3 214 214 396 1,3 2,2   

4 305 305 396 0,6 1,2   

5 357 357 396 0,4 0,8   

 



 
 

3. Danh sách các nhánh rẽ trên các phát tuyến lƣới điện 22kV do PCBP quản lý vận hành đƣợc phép cắt khẩn khi Hệ thống 

điện vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp:  

Các PĐ, NR do Điện lực Đồng Xoài quản lý vận hành. 

TUYẾN 471 ĐỒNG XOÀI 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.322  19B/01 1.8 2.2 400   

2 NR.KP Tân Xuân 4 19B/04 0.3 0.4 250   

3 NR.Tân Phƣớc 1 19B/25 0.1 0.2 50   

4 NR.Bàu Trúc  31B/14 0.9 1.0 160   

5 NR.Nhà Thờ  31B/14B 0.7 0.8 50   

6 PĐ 08 NR.Nhà Thờ  31B/14B/08 0.3 0.4 50   

7 NR.Khu Phố Xuân Đồng  31B/25B/01 0.1 0.1 50   

8 NR.Tổng Đội 2  31B/37B/01 0.5 0.6 250   

9 NR KDC ấp Cầu 2 31B/39/01 0.1 0.1     

10 NR.Đồng Tiến  31B/49B/03 0.1 0.2 25   

11 NR.K882  31B/63 0.7 0.9 180   

12 NR Nguyễn Hồng Diệp 31B/73B 0.4 0.5 400   

13 NR NLV BĐ 16 31B/86/01 0.3 0.4     

14 NR.CB Mủ Cao Su BP 31B/102C 1.2 1.4 1000   

15 NR.Ấp Suối Đôi 31B/103/12 0.2 0.2 50   

16 NR.Ấp Suối Đôi 21 31B/103/12/21 0.1 0.1 50   

17 NR Công ty giấy Phát Đạt 31B/109B 0.2 0.2     

18 NR Trầm hƣơng Việt Hải 31B/110B 0.1 0.1     

19 NR ấp 1 Đồng Tiến 31B/110B 0.3 0.4     

20 NR Đồng Tâm 118B 31B/11B/01 0.0 0.0     



 
 

21 NR.Thảo Nguyên 31B/125 1.0 1.2 750   

22 NR CS Nhựa Bình Minh 31B/140 0.3 0.3     

23 NR.Ấp 2 Đồng Tiến 31B/169/01 0.1 0.2 50   

24 NR XNK BP 31B/169B/04B/01 0.8 0.9     

25 NR.DNTN Khánh Ngọc 31B/169B/05B/01 0.3 0.3     

26 NR.Ấp 6 Đồng Tiến 31B/169B 2.5 3.0 7500   

27 PĐ 61 NR.Ấp 6 Đồng Tiến 31B/169B/61 1.0 1.2 6680   

28 NR Đội 4 ấp 6 ĐT 31B/169B/95B 0.1 0.1     

29 NR.Xử Lý Bom Đạn  31B/174B/01 0.2 0.3 1250   

30 NR.Vĩnh Phúc 31B/199B 0.3 0.3 1250   

31 NR.Định Canh Định Cƣ  31B/206/02 0.7 0.8 250   

32 NR.Định Canh Định Cƣ 14B 31B/206/14B 0.1 0.1 50   

33 NR.Định Canh Định Cƣ 21 31B/206/21/01 0.1 0.1 25   

34 NR.Định Canh Định Cƣ 28 31B/206/28 0.0 0.0 25   

35 NR.Định Canh Định Cƣ 41 31B/206/41 0.0 0.0 25   

36 PĐ 56 NR.Định Canh Định Cƣ  31B/206/56 0.1 0.1 25   

37 NR.Đồng Tâm 207 31B/207/01 0.1 0.1 25   

38 NR NL ONA 31B/224B/01 0.0 0.0 1250   

39 NR Solar Thuận Phát 31B/241 0.0 0.0 1250   

40 NR NLTS TPHCM 31B/250/01 0.2 0.2     

41 NR XD Phú Lợi 31B/263/01 0.1 0.1     

42 NR Cty Hải Bình SHD 31B/267/01 0.0 0.0 2000   

43 NR HKD Nam Linh Phát 31B/272/01 0.2 0.2     

44 NR.Ấp 2 Đồng Tâm 31B/288B/01 0.1 0.1 50   

TUYẾN 473 ĐỒNG XOÀI 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

Gh

i 

chú 



 
 

(kVA) 

1 NR Sáu Băng 18A 0.5 0.6     

2 NR Tân Bình 26AB 26AB/01 0.4 0.5     

3 NR.Tà Băng 14AB/67/01 0.6 0.7 50   

4 NR. Suối Tà Băng 14AB/67/22/01 0.1 0.1     

TUYẾN 475 ĐỒNG XOÀI 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.TT Thanh Thiếu Niên 46A/01C 0.1 0.1 25   

2 NR.Sân Vận Động  46A/03/01 0.6 0.7 50   

3 NR.Tân Phú 1 46A/09/01 0.9 1.1 320   

4 NR.Dân Cƣ Hùng Vƣơng 46A/19B 2.8 3.3 400   

5 PĐ1B NR.Dân Cƣ Hùng Vƣơng 46A/19B/01B 2.5 3.0 400   

6 NR.Ngân Hàng Nam Á 46A/19B/06B 0.3 0.3 250   

7 NR.Ngân Hàng Đông Á 46A/19B/07 0.3 0.4 320   

8 NR.Trần Hƣng Đạo  46A/19B/06/01 4.5 5.4 400   

9 NR TTVH tỉnh 46A/19B/18 0.6 0.7     

10 NR.Văn Phòng Đài Truyền Hình  46A/19B/06/01B 0.3 0.4 320   

11 NR Nhà Máy Nƣớc 46A/19B/14/01 1.0 1.2     

12 NR.Khu Phố Suối Cam  46A/19B/14/06/4 0.1 0.2 37.5   

13 NR Bảo Việt 46A/23B 0.4 0.4     

14 NR.TTVH Thông Tin 46A/28 0.3 0.3 250   

15 NR.Cao Su Bình Phƣớc 46A/39/01 0.2 0.2 160   



 
 

16 NR Nhà ở CV CABP 46A/41/2 0.3 0.4     

17 NR.Tân Phú 2  46A/48/01 0.7 0.8 50   

18 PĐ 17 NR.Tân Phú 2 46A/48/17 0.2 0.3 25   

19 PĐ 39 NR.Tân Phú 2 46A/48/39 0.1 0.1     

20 NR.Điều Tây Ninh 46A/68/01 0.4 0.4 800   

21 PĐ 06 NR.Điều Tây Ninh 46A/68/06 0.4 0.4 25   

22 PĐ 38/01 NR.Điều Tây Ninh 46A//68/38/01 0.2 0.2     

23 PĐ 38/13 NR.Điều Tây Ninh 46A/68/38/13 0.1 0.1     

24 NR.Tiến Thành 79 46A/79/01 0.1 0.1 37.5   

25 NR Tỉnh Đội 46A/82 0.2 0.2     

26 NR.Ấp 3 Tiến Thành  46A/84 0.1 0.2 37.5   

27 PĐ 18 NR.Ấp 3 Tiến Thành  46A/84/18 0.0 0.0 25   

28 NR Tiến Thành 97 46A/97/01 0.1 0.1     

29 NR Bộ Đội Biên Phòng 46A/99B/01 0.4 0.5     

30 NR.Cầu Quận 46A/111 0.7 0.9 50   

31 NR.Suối Đục 46A/111/23 0.3 0.3 50   

32 NR.Ấp Tân Phú  46A/111/23/57 0.2 0.2 50   

33 NR Tài Phát Thịnh 1 46A/119/06B/07B/01 1.0 1.2 1000   

34 NR Dệt may Huyền Thoại 46A/119/06B/10B/01 0.3 0.4     

35 PĐ 16 NR Bàu Sông 46A/119/16 0.1 0.1     

36 NR Tân Thánh 125C 46A/125C 0.1 0.1     

37 NR.Bƣng C  46A/140/02 0.7 0.8 37.5   

38 PĐ 07 NR.Bƣng C  46A/140/07 0.3 0.4     

39 PĐ 59 NR.Bƣng C  46A/140/59 0.2 0.2     

40 NR Trƣờng DNTT 46A/147/01B 0.1 0.1     

41 NR Công ty Ánh Phƣợng 46A/155B 0.4 0.4     

42 NR.Ấp 7 Tân Thành  46A/172 0.1 0.1 25   

43 NR Công ty Nguyên Bình 46A/187B 0.6 0.8     

44 NR Công ty ATA 46A/197B 1.4 1.7 1000   



 
 

45 NR.Công ty Đông Thành 46A/200B/01 1.0 1.2 2250   

46 NR.Cam Con  46A/200B/12 0.2 0.2 0   

47 NR.Khuyến Nông  46A/205/01 1.0 1.2 400   

48 NR.Ấp 8 Tân Thành  46A/208/01 0.1 0.1 25   

TUYẾN 472 ĐỒNG XOÀI 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 
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i 

chú 

1 NR.Khu TT TG An Phƣớc 4B/02/01 0.2 0.2 25   

2 NR.Tân Trà  04B/01 0.3 0.4 50   

3 NR.TNHH Hoàn Cầu  4B/27B 0.7 0.8 400   

4 NR. KCN Đồng Xoài 3  4B/48/07 4.9 5.9 50   

5 NR.Tiến Hƣng 68B 4B/68B 0.3 0.3 50   

6 NR.Công ty Hƣng Thịnh 4B/75/01 0.4 0.5 180   

7 NR.ĐKH Tân Bình 05A/04B 0.3 0.3     

8 NR.ĐKH Tân Bình 05A/04A 0.1 0.1     

9 NR Tỉnh Uỷ 05A/12B 0.7 0.8     

10 NR.Thị Xã 6 05A/12B 0.4 0.5 250   

11 NR.Ấp 1 Tiến Thành 5A/31 0.5 0.6 250   

12 NR.Khu Dân Cƣ Tiến Thành 1 5A/43/01 0.9 1.1 250   

13 NR Y Tế Việt Mỹ 5A/53/01 0.2 0.2     

14 NR.Khu Dân Cƣ Tiến Thành 2 5A/66/02 0.1 0.1     

15 PĐ 1B NR.KCN Tân Thành 5A/82/02B 9.1 10.9 2000   

16 NR An Gia Lợi 5A/82/03B 1.2 1.4     

17 NR Mây Điền 5A/82/04B 1.1 1.3     

18 NR XD Đồng Phú 5A/82/07B 1.4 1.7     

19 NR Công ty Hữu Nghị 5A/82/08 1.0 1.2     



 
 

20 NR Hội Nông Dân 5A/82/10/1 0.3 0.3     

21 NR NAHNOOM-HOLDING 5A/82/12 0.4 0.5     

TUYẾN 474 ĐỒNG XOÀI 
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i 
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1 NR.Xử Lý Nƣớc Thải ĐX 18 0.1 0.1     

2 NR Tô Thị Thu Trang 18/11/01 0.4 0.5 400   

3 NR Công ty TNHH Hoàng Tuấn 18/12/01 0.4 0.5     

4 NR.Xử Lý Rác 29 0.8 1.0 250   

6 NR.Lƣu Danh 61/5B/06B 0.3 0.3 250   

7 NR.Tiến Hƣng 44/1 82/01 0.3 0.4 25   
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i 
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1 NR NĐ Văn Khoa 13BA/01 0.4 0.5     

2 NR KARAOKE Họa Mi 13AB/01 0.1 0.1     

3 NR.Khu Phố 4 Tân Đồng  48B 0.7 0.8 250   

4 NR.Tổ 4 Tân Đồng  48B/16/01 0.1 0.1 50   

5 NR.Khu Dân Cƣ T.Xã 49B/01 0.7 0.8 160   

6 NR Tân Đồng 55/7 55/01 0.3 0.3     

7 NR.TTHC Thị Xã  56/01 2.8 3.4 250   

8 NR.THPT Hùng Vƣơng 56/05/01 0.3 0.3 250   



 
 

9 PĐ 11 NR.TTHC Thị Xã  56/11 1.6 1.9 160   

10 NR KDC Phú Thịnh 56/21/02 0.8 1.0     

11 NR ĐĐ Lâm Viên 56/34/01 0.1 0.1     

12 NR Thị Đội 65B 0.1 0.1     

13 NR.Làng 3  68/01 1.4 1.7 50   

14 NR Làng 3 24B/09 68/24B/09 0.0 0.0     

15 NR.Đại Đội Trinh Sát 68/31 0.1 0.1 50   

16 NR.TTHL Công An 79C 0.2 0.3 50   

17 NR.Khu TTTM DCCS Đồng Phú 81 0.2 0.2 25   

18 NR.Tân Đồng 4 83B 0.1 0.2 50   

19 NR.KP 5 Tân Đồng  85B/01 0.2 0.2 50   

20 NR cs Thuận Lợi 91/01 0.4 0.5     

21 NR.Thuận Hải  95/01 0.6 0.7 320   

22 NR.Bù Xăng 2  95/12 0.1 0.1 25   

23 NR Minh Long BP 104/01 0.0 0.0 1000   

24 NR Công ty CS Đồng Phú 133/01 3.1 3.7 345   

25 NR.Trạm Bơm  133/16 0.6 0.8 320   

26 NR.Suối Lam  133/16/40 0.1 0.2 25   

27 NR.Nguyễn Văn Dung 133/16/59/01 0.1 0.1 25   

28 NR Công ty Phƣơng Anh 145 0.0 0.0 1000   

29 NR.Bù Xăng 1  146/03 1.7 2.0 560   

30 PĐ 31 NR.Bù Xăng 146/31 1.0 1.2 37.5   

31 NR ấp Thuận Tân 146/53B/01 0.8 1.0     

32 PĐ 61 NR.Bù Xăng 146/61 0.1 0.1     

33 NR.Nguyễn Văn Nghĩa 173 0.1 0.1 37.5   

34 NR.Thuận Hòa 178C 1.4 1.7 25   

35 PĐ 03 NR.Thuận Hòa 178C/03 0.2 0.2     

36 NR Solar Điền Quang Quang 183B/05 0.0 0.0 3750   

37 NR DNTN Thuận Lợi 191B 0.8 0.9     



 
 

38 NR.Thuận Tiến 201B/01 4.2 5.0     

39 NR.Thuận Tiến 55B 201B/55B/01 0.7 0.8 1000   

40 PĐ 08 NR.Thuận Tiến 55B 201B/55B/08 0.0 0.0 1000   

41 NR.Thực Nghiệm Cao su 201B/45/01 0.0 0.0 25   

42 NR Tuyên Yến 201B/72/01 0.0 0.0 2000   

43 NR.Cầu Cháy  201B/82 3.7 4.4 630   

44 NR.Đồng Búa 201/82/33 0.1 0.2 25   

45 NR.Đồng Búa 33/44 201B/82/33/44 0.0 0.0 25   

46 NR.Nguyễn Thành Tuấn 201B/82/37B 0.0 0.0 37.5   

47 NR.Đào Văn Thanh 201B/82/38 0.4 0.5     

48 NR.Cty Hùng Nhơn 201B/82/72/3 1.1 1.3 630   

49 NR.Tổ 4 ấp tân Phú 201B/82/72/19B/01 0.7 0.9     

50 NR.Cty Kim Hợi 201B/82/72/19B/23 0.6 0.7     

51 NR.Cty Giang Châu 201B/82/72/22/01 0.7 0.8     

52 NR.Cty Phú Vinh 201B/82/72/21/01 0.5 0.6 400   

53 NR.Hậu Cần 201B/82/72/21/27/01 0.1 0.1 50   

54 NR.Thuận An 225/01 0.1 0.2 50   

55 NR.DN Đông Nguyên 237B 0.1 0.1 50   

56 NR.Cty Thanh Quang  239/01 0.3 0.3 250   
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1 NR.Suối Đá-Tân Trà  05 0.1 0.1 50   

2 NR.Suối Đá 33/01 0.3 0.4 75   

3 NR.Hoàng Vũ  33/2B/01 0.2 0.2 50   

4 NR.Tân Phƣớc 2 57 0.3 0.3 37.5   



 
 

5 NR.Làng QN BĐ 57/17B 0.1 0.1 37.5   

6 NR.Trại Giam Bình Phƣớc  66 0.3 0.4 25   

7 NR.TNHH Lâm Phƣớc   73 0.3 0.4 75   

              

Các PĐ, NR do Điện lực Đồng Phú quản lý vận hành. 
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1 KDC Hạnh Phúc 4B/86/18B/01 0.1 0.1     

2 NR.Ấp 6 Tiến Hƣng  4B/86/26/01 0.2 0.2     

3 NR.NN Công Nghệ Cao 4B/86/57/01 0.8 1.0     

4 NR.NT Tân Lợi 2 4B/86/71/01 0.1 0.1     

5 NR.Ấp 7 Tiến Hƣng 4B/86/76/01 0.4 0.5     

6 PĐ 25 NR.Ấp Dên Dên 4B/86/76/25 0.4 0.4     

7 PĐ 60 NR.Ấp Dên Dên 4B/86/76/60 0.3 0.3     

8 NR.Ấp 4 Tiến Hƣng 4B/86/84/01 0.2 0.2     

9 NR.Xóm Điều 4B/86/84/10B/01 0.1 0.1     

10 NR.Cty CP-VLXD Không Nung BP 4B/86/143B 1.8 2.1     

11 PĐ 154 NR.An Phƣớc  4B/86/154 2.7 3.2 4000   

12 NR.TTDVVL Số 3 4B/86/202/01 0.8 0.9 4000   

13 NR.Sa Công Danh  4B/86/202/22/01 0.0 0.0     

14 NR.Trạm 2 4B/86/202/28/01 0.0 0.0     

16 NR.2 4B/86/202/54 0.2 0.2     

17 PĐ 204 NR.An Phƣớc  4B/86/204 2.0 2.4     

18 PĐ 239 NR.An Phƣớc  4B/86/239 1.6 1.9     

19 NR.Khu K3  4B/86/248 0.3 0.4     



 
 

20 NR.An Phƣớc 278 4B/86/278 0.1 0.1     

21 NR.Khu K4  4B/86/285 0.9 1.0     

22 NR. Công ty Phong Điền 4B/86/285/28/02 0.2 0.3     

23 NR. Khu Gia Đình 4B/86/286 0.5 0.6     

24 NR.Lê Thành Hải 4B/86/318B/01 0.3 0.4     

25 NR. Cty TNHH Long Sơn Interfood 4B/98 0.4 0.5 2000   

26 NR.Đƣờng D2 4B/98B/01 4.3 5.1     

27 NR. Cty IN HOA HỒNG GI 4B/98B/06B/01 0.8 1.0     

28 NR.Công ty HongSheng 4B/98B/06B/01 3.0 3.6     

29 PĐ 06 NR Công ty HongSheng 4B/98B/06B/06 2.0 2.4     

30 NR. Nguyễn Sỹ Bình 4B/98B/10/01 0.2 0.2     

31 NR.Cty TNHH Việt-Hàn 4B/101 1.4 1.7     

32 NR.Cty TNHH YanKin Sài Gòn 4B/113 1.5 1.8     

33 NR. Đƣờng D4 4B/116/10/01 2.3 2.8     

34 NR.KDC Xuân Hƣởng 4B/116/10B/01 0.8 0.9     

35 NR.Công ty Khuôn Mẫu CEM 4B/116/15/01 2.8 3.4     

36 NR Công ty TNHH Hoà Bình Minh 4B/120 0.6 0.7     
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1 NR.Phƣớc Tâm 100/01 0.3 0.4 2000   

2 NR.Tân Phƣớc 102 102/01 5.5 6.6 400   

3 NR.Tân Phƣớc 113 113/01 0.5 0.5     

4 NR Suối Binh 116/01 3.0 3.6     

5 NR.Công ty Phú Mỹ Bình Phƣớc 116/08 2.0 2.4     

6 NR.Công ty Hƣơng Phát 116/25 0.6 0.7     



 
 

7 PĐ 26 NR.Suối Binh 116/26 0.4 0.4     

8 PĐ 75/02 NR.Suối Binh 116/75/02 0.1 0.1     

9 PĐ 89 NR.Suối Binh 116/89 0.0 0.0     

10 NR Tân Phƣớc 124/4 124/01 0.1 0.1     

11 NR.Công ty Phƣớc Hƣng 145/01 0.3 0.3     

12 NR KDC Lê Quang Thành 145/01 0.0 0.0     

13 NR.Đội 1,2 ấp Cây Điệp 159/01 0.1 0.1     

14 NR.Công ty Cao Gia Quý 170/01 0.6 0.7     

15 NR.Tân Phƣớc 194 194/01 0.5 0.6     

16 PĐ 33 NR.Tân Phƣớc 194 194/33 0.4 0.5     

17 PĐ 46 NR.Tân Phƣớc 194 194/46 0.3 0.4     

18 PĐ 125 NR.Tân Phƣớc 194 194/125 0.2 0.3     

19 NR. Ấp Sắc Xi 194/134/14 0.1 0.1     

20 PĐ 58 NR. Ấp Sắc Xi 194/134/58 0.1 0.1     

21 NR Tổ 3B ấp Cây Điệp 216/01 0.1 0.1     

22 NR.Papich 234 0.3 0.4     

23 PĐ 22 NR.Papich 234/22 0.3 0.4     

24 NR Ấp Suối Nhung 234/77/01 0.2 0.2     

25 NR Khu Định Canh Định Cƣ Ấp Pa Pếch 234/77/34 0.1 0.1     

26 NR.Suối Nhung 234/54B/01 0.2 0.3     

27 NR.Cây Cầy 234/54B/60/01 0.1 0.1     

28 NR Cty Thái Bình 270/01 0.3 0.3 2000   

29 NR.Cty TNHH MTV Đồng Tâm 306B/01 0.3 0.4     

30 NR.Cty CP ĐTXL Miền Nam BP 313B/01 1.0 1.2     

31 NR Cty Song Sinh 335B/01 0.0 0.0 1000   

32 NR.Thạch Màng 389/01 3.2 3.8 2000   

33 PĐ 33 NR.Thạch Màng 389/33 0.2 0.2     

34 NR Mã Đà 389/32/01 2.8 3.4     



 
 

35 NR Công ty Tân Hoà 389/32/40/01 2.8 3.3     

36 NR Trƣờng Bắn Tỉnh Đội 389/32/40/43/01 1.7 2.0     

37 PĐ 85 NR Trƣờng Bắn Tỉnh Đội 389/32/40/43/85 0.1 0.1     

38 NR. Trƣờng Bắn 389/32/40/43/126/01 0.0 0.0     

39 NR Khu Căn Cứ Hậu Cần 389/32/40/43/19B/ 01 1.6 1.9     

40 PĐ 34 NR Khu Căn Cứ Hậu Cần 389/32/40/43/19B/ 34 0.1 0.1     

41 NR Cty TNHH New Hope BP 389/32/40/43/19B/ 34/01 1.6 1.9     

42 NR Cty NL Hoàng Anh 392/01 0.0 0.0 2000   

43 PĐ 406 406 0.7 0.8     

44 PĐ 450 450 0.7 0.8     

45 NR.NMCB M  TỜ 581B 0.6 0.8     
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1 NR.Ấp An Hòa 08B/01 1.0 1.1     

2 NR Xử Lý Tái Chế 08B/19 0.8 1.0     

3 NR.An Hòa 11B 11B 0.1 0.1     

4 NR.Ấp Chợ Tân Tiến 58B 0.1 0.1     

5 NR.Tân Tiến 165B 74B/01 0.1 0.2     

6 NR.DNTN Thƣơng Mây 78B 0.5 0.6 160   

7 NR Trƣờng THPT Đồng Phú 78B/09 0.3 0.3     

8 NR.Tổ 42 Ấp Thái Dũng 87B/01 0.2 0.2     

9 NR.Nguyễn Văn Quảng 106B/01 0.0 0.0     

10 NR.TTTM Đồng Phú 136B/01 0.5 0.5     

11 NR.Dân Cƣ Đồng Phú 142B/06 2.2 2.6     

12 NR.Khu Dân Cƣ 11 142B/6/11/01 0.7 0.8     



 
 

13 NR.KDC Tân Phú 142B/6/11/05 0.5 0.6     

14 NR.Khu Dân Cƣ 18 142B/6/18/01 0.2 0.2     

15 NR Cty TNHH Cấp Nƣớc DPD Đồng Phú 142B/6/20B/01 1.0 1.2     

16 NR. Cty TNHH Nông Nghiệp Huy Thắng 142B/6/20B/21/01 0.4 0.5     

17 NR.Nguyễn Thành Hoan 142B/12/01 0.1 0.1     

18 NR.Cty CP Gỗ Xanh Kim Tín 142B/12B/01 1.7 2.0 1000   

19 NR.Tƣợng Đài Đồng Phú 152B/01 0.8 1.0     

20 NR.Khách Sạn Đồng Phú 152B/06 0.1 0.1     

21 NR.Công ty Đoàn Quyên 195B 0.5 0.6     

22 NR.Cty TNHH LC Buffalo 208B/07B 1.5 1.8     

23 NR.Luyện Kim Thăng Long 208B/8B 0.8 0.9     

24 NR.Công ty BUFFALO 208B/11B 0.8 0.9     

25 NR.Cty Chế Biến Dầu Điều Chất Lƣợng Cao 208B/19 0.4 0.5     

26 NR.Cty TNHH Tân Phú BP 208B/22 0.7 0.9     

27 NR.Ấp Quân Y 208B/31 0.1 0.1     

28 NR.Cty TNHH MTV Luyến Hƣơng  208B/40B 0.8 0.9     

29 NR.Cty HKV 208B/46B 0.6 0.7     

30 NR.Cty TNHH CN Miền Nam 208B/55 0.8 0.9     

31 NR.Cty TNHH Dầu Điều Tân Lợi 208B/63 0.3 0.4     

32 NR.Tân Lợi-Tân Hòa 208B/68/01 2.6 3.1 1000   

33 NR.Bàu Đỉa  208B/68/51 0.0 0.0     

34 NR.Đồi Đất Đỏ  208B/68/53 0.3 0.3     

35 NR.Đồi Tre 208B/68/53/11/04 0.0 0.0     

36 NR.Suối Tre  208B/68/53/40/01 0.0 0.0     

37 NR.TTHC Xã Tân Lợi 208B/68/55/01 0.1 0.1     

38 NR.Trảng Tranh  208B/68/62/01 0.0 0.0     

39 NR.Quân Y  208B/68/84/01 0.1 0.2     

40 PĐ 90 NR.Tân Lợi-Tân Hoà 208B/68/90 1.3 1.5 1000   



 
 

41 NR.Cầu Tuyn  208B/68/105/ 01 0.0 0.0     

42 NR.Bàu Le 208B/68/112/ 01 1.9 2.3 1000   

43 NR.Đồng Sen 208B/68/112/03/01 0.0 0.0     

44 PĐ 22 NR.Bàu Le 208B/68/112 /22 0.3 0.4 1000   

45 PĐ 29 NR.Bàu Le 208B/68/112 /29 0.3 0.4     

46 NR.Cao Su Tân Hòa 2 208B/68/112/60/01 0.0 0.0     

47 PĐ 60 NR.Cao Su Tân Hòa 1 208B/68/112/ 60 0.2 0.2     

48 PĐ 76 NR.Đồng Tân 208B/68/112/ 76 0.1 0.2     

49 NR.TTHC Xã Tân Hòa 208B/68/142B/01 0.2 0.2     

50 NR.Cầu Sắt 208B/68/144 0.3 0.4     

51 NR.Đồng In 208B/68/160/ 01 0.1 0.1     

52 NR Cty Kỹ Thuật Điện BP 208B/71B/01 0.0 0.0 1000   

53 NR. Nguyễn Công Toàn 208B/86/01 1.8 2.2     

54 NR.Cầu Hằng  208B/96 0.1 0.1     

55 NR.Di Dân  208B/96/17/01 0.0 0.0     

56 NR.Tân Hƣng 109 208B/109 0.0 0.0     

57 NR. Uỷ Ban 208B/116 1.7 2.0 2000   

58 NR.Kho Vũ khí BP 208B/116/18 0.0 0.0     

59 NR.Công ty Choice Genectics 208B/116/18/ 01 1.5 1.8     

60 NR ĐABACO VN 208B/116/18/05 1.3 1.5 2000   

61 NR.Thanh Niên 208B/124 0.6 0.7     

62 
NR.Cty TNHH CHĂN NUÔI PHƢỚC 

HƢNG 
208B/124/11 0.6 0.7     

63 PĐ 126 NR.Tân Hƣng (Chuyển nguồn) 208B/126 3.2 3.8     

64 NR.Bàu Ké  233B 0.5 0.6     
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1 NR.Cty Hà M  I 03D 1.8 2.1     

2 NR.Khu Dân Cƣ Ngọc Thảo 12D/02 0.2 0.2     

3 NR. Cty TNHH SX-XNK Bình Phƣớc 22D/02 0.6 0.8     

4 NR.Cty TTP Bình Phƣớc 26D/01 0.3 0.4     

5 NR Cty Bảo Long 50D 0.1 0.1 4000   

6 NR.Cấp Nƣớc Tân Lập 62D 0.0 0.1     

7 NR.Ấp 9 Tân lập 71D/01 0.1 0.1     

8 PĐ 11 NR.Ấp 9 Tân Lập 71D/11 0.0 0.0     

9 NR.Nông Trƣờng Tân Lập 96D 0.3 0.4     

10 NR.NMN Tân Lập 109C/13 0.2 0.2     

11 NR.XL Chất Thải Cao Su 109C/15/01 0.3 0.4     

12 NR.Ấp 5 Tân Lập 109C/31/01 0.1 0.1     

13 NR.Nông Nghiệp công nghệ cao 109C/51/01 0.8 0.9     

14 NR.Ấp 8 Tân Lập 109C/61 0.1 0.2     

15 PĐ 21 NR.Ấp 8 Tân Lập 109C/61/21 0.1 0.1     

16 NR.Lữ Đoàn Công Binh 109C/105 0.1 0.1     

17 NR.Lê Quang Hợp 109C/110 0.0 0.0     

18 NR.Nông nghiệp Công nghệ cao 109C/148/01 0.3 0.4     

19 NR.Cty TNHH MTV NL Tân Thành Hà Nội 109C 0.0 0.0 2000   

20 NR.Ấp 4B Tân Lập 115C/03/01 0.7 0.9     

21 PĐ 46 NR.Ấp 4B Tân Lập 115C/03/46 0.1 0.1     

22 NR.KCN Nam Đồng Phú 115C/02 8.3 10.0     

23 NR. Cty TNHH TOMTOM 115C/02/07 0.6 0.7     

24 NR.Công ty Cao Tƣờng 115C/02/11/01 1.3 1.6     



 
 

25 NR.Cty TNHH Tong Chang 115C/02/27 0.6 0.7     

26 PĐ 06 NR KCN Nam Đồng Phú 115C/02/10/06 3.1 3.7     

TUYẾN 479 ĐỒNG PHÚ 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Tân Tiến 67A 67A/01 0.1 0.1 3000   

2 NR.Bệnh Viện Đồng Phú 99A 0.3 0.3     

3 NR.TTHC Đồng Phú 1 149A/01 0.3 0.4     

4 NR.Hải Quan Bình Phƣớc 216A 0.1 0.1     

TUYẾN 475 ĐỒNG PHÚ 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 Cty TNHH MTV NL Tân Thành Hà Nội 109C 0.0 0.0 2000   

Các PĐ, NR do Điện lực Chơn Thành quản lý vận hành. 

TUYẾN 471 CHƠN THÀNH  

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Ấp 2 Minh Thành  225D/01 0.4 0.5     

2 PĐ 45 Ấp 2 Minh Thành  225D/01/45  0.1 0.1     

3 NR.Minh Thành 64B/31 225D/01/31/ 01  0.1 0.1     



 
 

4 NR. TBA Minh Thành 46/13 225D/01/46  0.0 0.0     

5 NR HKD Nhân Khang 225D/04/01 0.3 0.3     

6 NR Nhà Nghỉ Bình Luận 225D/06 0.1 0.1     

TUYẾN 473 CHƠN THÀNH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 Phân Đoạn 191D/20B/44  191D/20B/44 0.6 0.7     

2 Phân Đoạn 191D/20B/22  191D/20B/22 1.1 1.3     

3 NR Cty CP Kim Tín MDF 191D/56/42/01 1.0 1.2     

4 NR Cty Bê Tông Hồng Tín 191D/56/60B 0.8 0.9     

5 
NR.Công ty TNHH SX kết cấu thép hồng 

Tín 
191D/56/60BB 1.5 1.8     

6 NR. Công ty TNHH XDTM DV Hồng Tín 191D/56/62 0.6 0.7     

7 NR. Cty CP PT HT Kỹ Thuật Bình Phƣớc  191D/56/66 0.6 0.7     

8 NR. HGĐ Phạm Văn Tạo  191D/21/01 0.1 0.1     

9 
NR Ban QLĐT XD Tỉnh BP (Trƣờng CĐ 

nghề BP) 
191D/34 1.3 1.5     

10 NR. Gò Mạc 2 180D/42 0.1 0.1     

TUYẾN 475 CHƠN THÀNH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 



 
 

1 Nhánh rẽ Cty Nam Sơn 5B 0.8 1.0     

2 NR.Chơn Thành 8B  08B/01 0.1 0.1     

3 NR. TBA BOT 15A 0.3 0.3     

4 NR.Công ty Hồng Minh  15B/01 0.1 0.1     

5 NR. Công ty chế biến tinh bột sắn Nailun 20/09 1.0 1.2     

6 NR. Cty Gỗ Thanh Hùng 20/13B 0.6 0.8     

7 NR. Cty Gỗ Thanh Hùng 20/15C 0.4 0.5     

8 NR.Công ty Cao Su Phƣớc Thành 20/15B 1.3 1.6     

9 NR.Công ty Cao Su Phƣớc Thành 2 20/15BB 0.0 0.0 1250   

10 NR.Tinh dầu Điều CS Phƣớc Thành 20/18B 0.2 0.2     

11 
NR. Công ty TNHH SX Tinh Bột mỳ Thành 

Công 
20/18B 0.4 0.5     

12 PĐ 19 NR. KMC 20/19 2.1 2.5 1000   

13 NR.Công ty TNHH SXTM Tài Anh 20/20B 0.3 0.3     

14 NR. Công ty Hồ Điệp  20/28 0.1 0.1     

15 NR. Cty Tấn Lộc 20/37 0.3 0.4     

16 NR. Công ty khoa học CNMT Quốc Việt 20/42 1.4 1.7 1000   

17 Cty TNHH Lê Gia Solar 20/42/3 0.0 0.0 1000   

18 NR. Công ty TNHH Đài Vƣợng 20/48 0.1 0.1     

19 NR KMC  20/01 10.1 12.1 1000   

TUYẾN 477 CHƠN THÀNH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Chế Biến Hạt Điều BP 37A 0.7 0.8     



 
 

2 NR Thành Tâm 54AB 54AB/01 0.2 0.3     

3 NR Chơn Thành 94/4B 94/4B 0.1 0.1     

4 NR. HGĐ Nguyễn Minh Lý 94/05 0.1 0.1     

5 NR HKD Nƣớc Đá Chí Thành 94/06 0.2 0.2     

6 NR.UBND TT Chơn Thành 94/6B 0.1 0.1     

7 NR.Sa Mu  94/07 2.8 3.4     

8 NR.Công ty An Bình 94/07//04/32B/01 0.4 0.5     

9 NR.Công ty Trung Thành 94/07/04/33B 0.8 0.9     

10 NR. Cty Gỗ Phúc Thành 94/07/04/33BB/01 0.4 0.5     

11 
NR.Công ty Khai thác &  

CB khoáng sản BP 
94/07/4/34/01 0.8 0.9     

12 PĐ 41 NR.Sa Mu 94/07/41 0.2 0.2     

13 NR. Trạm y tế huyện Chơn Thành  94/16 0.1 0.1     

14 NR . TBA Chơn Thành 16B/01 94/16B/01 0.1 0.1     

15 NR Trƣờng TH&THCS Lƣơng Thế Vinh 94/17/01 0.1 0.1     

16 NR. Trƣờng THPT Chu Văn An 94/19B 0.1 0.1     

17 NR TBA Chơn Thành 22B/01 94/22B 0.2 0.2     

18 NR. HGĐ Phạm Văn Thảo 94/24B 0.1 0.1     

19 NR.Công ty Giày Thông Hào  94/25/01 0.3 0.4     

20 NR. Bóng đá Bảo Châu 94/25B 0.1 0.1     

21 NR.Ấp 6 Minh Long 33B 94/33B/01 0.1 0.1     

22 NR Xƣởng Cƣa Minh Long 94/42 0.1 0.1     

23 NR.Ấp 6 Minh Long trụ 46B (phải) 94/46B/01 0.4 0.5 400   

24 NR Hồ Năm 94/46B/10 0.0 0.0 400   

25 NR.Công ty TNHH Chơn Thành (Trái) 94/46B/01 0.5 0.6     

26 NR.Công ty Lâm Thanh Vân 94/46B/06/01 0.3 0.3     

27 NR.Công ty Cao Lanh Minh Long 94/48/01 0.4 0.5     

28 NR.DNTN Hoà Vinh  94/49B 0.1 0.1     



 
 

29 NR.Ấp 5 Minh Long  94/60/01A 1.1 1.4 6752   

30 PĐ 27A NR.Ấp 5 Minh Long  94/60/27A 0.7 0.9 6650   

31 PĐ 36A/19 NR.Ấp 5 Minh Long  94/60/36A/19 0.5 0.6 5400   

32 NR HKD Đức Trạch 94/60/14A/01 0.1 0.1     

33 NR Cty Khang Nguyên 94/60/26AB 0.3 0.3     

34 NR Cty Nguyên Khang (NLMT-AM) 94/60/29A 0.0 0.0 1250   

35 NR HGĐ Nguyễn Vũ Bảo 94/60/36A/01 0.1 0.1     

36 NR. HKD Hà Thị Thu Trang 94/60/36A/07 0.1 0.1     

37 NR Cty TNHH My Anh 2 94/60/36A/58/01 0.4 0.5 5000   

38 NR.Ngọc Lầu-Hà Bắc 94/60/01B 2.6 3.2 1000   

39 PĐ 19B NR.Ngọc Lầu-Hà Bắc 94/60/19B 1.1 1.4     

40 PĐ 94/60/46B NR Ngọc Lầu Hà Bắc 94/60/46B 1.0 1.2     

41 NR Cty TNHH NL Minh Hữu Minh Long 94/60/18B/01 0.0 0.0 1000   

42 NR Cty Hoàng Oanh 94/60/16B 0.3 0.4     

43 NR HKD Lê Văn Tân 94/60/11B 1.1 1.3     

44 NR . TBA Minh Long 60B/01 94/60B 0.3 0.3     

45 NR Cty Hiệp Thành Phát 94/70B 0.2 0.2     

46 NR TBA Minh Long 71B/01 94/71B 0.1 0.1     

47 NR. HGĐ Nguyễn Văn Dũng 94/72B/17/01 0.1 0.1     

48 NR. Ấp 4 Minh Long 94/72B 0.1 0.2     

49 NR. Cửa Sắt Trần Minh Cảnh 94/74 0.0 0.0     

50 NR Cty TNHH DV Đức Minh 94/78B/01/01 0.2 0.2     

51 NR Công ty Long Kim Tiến 94/85/3 0.2 0.3     

52 NR . TBA Minh Long 85/12 94/85/4 0.1 0.1     

53 NR.Nguyễn Văn Quang (Trái) 94/92/01 0.1 0.2     

54 NR Ấp 4 Minh Long trụ 92 (Phải) 94/92/01 0.1 0.1     

55 NR. Trại gà Quang Kiệt 94/102 0.1 0.1     

56 NR Bảo trợ XH Nhân Ái 94/106/01 0.1 0.1     



 
 

57 NR.Hƣng Nghiệp Quản Lai 94/108/03 1.2 1.4 1250   

58 NR.NM Gạch Tuy nen 94/108/02B/01 0.8 1.0     

59 NR Cty Năng Lƣợng Phú Thịnh 94/108/9/01 0.0 0.0 1250   

60 NR.Cao Su Minh Long  94/108B/01 0.8 0.9     

TUYẾN 479 CHƠN THÀNH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Chi cục Hải Quan Chơn Thành 44A/02 0.2 0.2     

2 
NR Cty CP phân bón và hóa chất dầu khí 

Đông Nam Bộ 
44A/140 0.3 0.3     

3 NR ty Cty Ong Mat Dak Lak III-250KVA 44A/11 0.3 0.3     

4 NR Cty Komex  44A/12B/7 0.3 0.4     

5 NR.  Cty Năng Lƣợng Xanh AG 44A/12B/6/2 0.0 0.0 630   

6 NR. Cty Tân Phƣớc Hƣng 44A/12B/06/1 0.4 0.5     

7 
NR.44A/13/4B (Bên trái)- Cty Luyện kim 

Chơn Thành 
44A/12B/01 2.3 2.8     

8 NR, Cty KOMEX vina  44A/12B/7 0.3 0.4     

9 NR.Công ty Luyện Kim Chơn Thành 44A/12B/04/01 2.0 2.4     

10 NR.Công ty Luyện Kim Chơn Thành 44A/12B/04/03 2.0 2.4     

11 NR. Cty Chen Lain Meta 44A/21/2B 1.3 1.5     

12 NR KCN Chơn Thành trụ 44A/21/4 44A/21/4/01 5.5 6.6     

13 
NR - Cty TNHH VIỆT NAM JS PLASTIS 

PACKAGING-T479CT 
44A/21/4/02BB 1.5 1.8     

14  NR Cty CP Sợi Bình Phƣớc  44A/21/07 0.7 0.9     

15  NR Cty Cao su Thiên Hƣng 44A/24 1.0 1.2     



 
 

16 
NR  Cty TNHH DV TM Thảo Khoa(Năng 

lƣợng Đất Việt Củ) 
44A/29/3B 1.1 1.3     

17  NR  CTY  GỖ CAO SU THIÊN HƢNG (2)  44A/29/3BB 1.0 1.2     

18 
NR. Cty CTY TNHH MTV SX VÀ TM 

HÙNG DUNG 
44A/29/4/05 1.3 1.5     

19 NR Công ty Tycoon 44A/29/06BB 1.0 1.2     

20  NR Cty JYN YANG  44A/29/07 1.0 1.2     

21 NR. Cty Giầy da Vietcan 44A/29/8B 0.6 0.8     

22 
NR.Cty JYN YANG ( Thiết bị thông gió 

Thành Tín) 
44A/29/07/01 0.6 0.8     

23 NR Công ty Lửa Và Đất 44A/29/4/7 0.1 0.1     

24 3LF trụ 44A/31 - Cty Hƣng Thịnh T479CT 44A/31 1.0 1.2     

25 NR Công ty Megatec 44A/29/4B 1.6 1.9     

26 NR XLNT KCN Chơn Thành 44A/29/09 0.2 0.2     

TUYẾN 472 CHƠN THÀNH  

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Ấp Hiếu Cảm 91B/5B/01 0.2 0.2     

2 NR Cty Môi Trƣờng BP Xanh 91B/17 0.1 0.1     

3 NR TBA Cty TNHH MTV Nhật Dinh 91B/17B 0.4 0.5     

4 NR Cty CP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành 91B/25B 0.1 0.1     

5 NR- TBA HKD Nguyễn Thanh Xuân  91B/35/01 0.2 0.2     

6  NR Cty TNHH MTV TM Minh Tú 91B/57B 0.2 0.2     

7 NR.Nguyễn Thị An 91B/51/01 0.1 0.1     



 
 

8 NR.Tiểu Học Minh Thành 91B/71B 0.2 0.2     

9 NR. TBA Phan Thị Thảo 91B/69B/01 0.1 0.1     

10 NR.Ấp 2 Minh Thành  91B/71 0.1 0.2     

11 Nhánh rẽ KDC ấp 4B Becamex BP 91B/71BB/01 0.7 0.8     

12 NR.Ấp 5 Minh Thành  91B/78 0.4 0.4     

13 PĐ 43 NR.Ấp 5 Minh Thành  91B/78/43 0.1 0.1     

14 NR.Ấp 5-2 Minh Thành  91B/78/49 0.1 0.1     

15 NR.Ấp 2 Nha Bích 91B/120/01 0.1 0.1     

16 NR. TBA Ấp 5 Minh Thành 78/18/14 91B/78/18/01 0.2 0.2     

17  NR nhà trọ Nguyễn Thị Thúy Ngọc 91B/78/18/14/01 0.1 0.1     

18  NR HGĐ Nguyễn Duy Quyết 91B/78/29/01 0.1 0.1     

19 NR Cty Cao Su Sông Bé 91B/80B 0.1 0.1     

20 NR-  TBA Cty TNHH Hòa Hiệp 91B/78/01 0.3 0.3     

21 Cty SXTMDV Ngọc Ánh 91B/90B 0.3 0.4     

22 NR Cty Đào Phúc Tý 91B/91 0.1 0.1     

23 NR. Cty Nhật Anh 2 91B/99A 1.0 1.2     

24 NR. Cty Nhật Anh  91B/99B 1.0 1.2     

25  NR TBA Trần Quang Tuấn 91B/100B 0.3 0.3     

26 NR. Trang trại Sáu Hành 91B/102/01 2.2 2.7     

27 NR. Hồ Vạn Xuân  91B/102/68/02 0.3 0.4     

28 NR KDC Thủy Lợi Phƣớc Hòa 91B/102/01 0.3 0.3     

29 NR. Cty Thép Hƣng Nguyên 91B/102/39 1.3 1.5     

30 PĐ 102/85 NR trang trại Sáu Hành 91B/102/85 0.1 0.2     

31  NR TBA Nha Bích 108/01 91B/108 0.1 0.1     

32 
NR Cty TNHH Năng Lƣợng & Nông Nghiệp 

H.D.V 
91B/119/01 0.4 0.5     

33 NR Vật liệu XD Toàn Trang 91B/124 0.1 0.1     

34 NR, Cty Thế Giới Nhà 91B/124B 0.6 0.8     

35 NR.Công ty Nam Cƣờng 91B/127/01 0.3 0.3     



 
 

36 NR, Cty Thành Thành Đạt 91B/136 0.6 0.7     

37 NR Cty Môi Trƣờng BP Xanh 91B/140 4.2 5.0     

38  NR TBA Cơ sở Gia Linh 91B/142 0.1 0.1     

39 NR.Ấp 6 Nha Bích 91B/156 2.4 2.9     

40 PĐ 26 NR Ấp 6 Nha Bích 91B/156/26 1.7 2.0     

41 PĐ 50 NR Ấp 6 Nha Bích 91B/156/50 1.7 2.0     

42 NR. KDC thủy Lợi Phƣớc Hòa  91B/156/69B/ 01 1.0 1.2     

43 NR Cty Thanh Lễ 91B/156/87B/ 01 0.5 0.6     

44 NR.Ấp 4 Nha Bích 91B/157B/01 4.4 5.3 1250   

45 NR.Hồ Thị Vinh  91B/157B/30/  01 0.1 0.1     

46 NR.Công ty Lâm Sao 91B/157B/49 /01 1.1 1.3     

47 NR.Nguyễn Minh Nhân 91B/157B/58/  02 0.2 0.2     

48 PĐ 59 NR.Ấp 4 Nha Bích 91B/157B/59 3.4 4.1 1250   

49 PĐ 71 NR.Ấp 4 Nha Bích 91B/157B/71 2.2 2.6 1250   

50 PĐ 157B/96/01 Ấp 4 Nha Bích 91B/157B/96/ 01 0.4 0.4 1250   

51 NR Cty Mạnh Phƣơng 91B/164B 0.6 0.8     

52 NR Cty BĐS Kiên Cƣờng Phát 91B/167B 0.4 0.5     

53 NR. Cty TNHH Đức Cƣờng 91B/172 1.3 1.5     

54 NR Cty Trúc Nhƣ Long 91B/182B/01 0.3 0.4     

55 NR. TBA Nha Bích 198B/05 91B/198B/01 0.1 0.1     

56 NR, Cty Chí Phú 2 91B/189/01 0.3 0.3     

57 NR. TBA Minh Thắng 192/14 91B/192/01 0.1 0.1     

58 NR.Hợp Thủy 91B/210 0.1 0.2     

59 NR.TBA Minh Thắng 217/10 91B/217/01 0.1 0.1     

60 NR.Minh Thắng 234  91B/234 0.2 0.2     

61 PĐ 18 NR Minh Thắng 234 91B/234/18 0.1 0.1     

62 NR Minh Thắng 234B 91B/234B/01 0.1 0.1     

63 NR.Ấp 3 Minh Lập 91B/244/01 0.8 1.0 3000   

64 NR.Ấp 6 Minh Thắng 91B/244/20 0.7 0.8 3000   



 
 

65 NR.Công ty Long Sơn 91B/251/12B 0.4 0.5     

66 NR. Ấp 7 Minh Lập 91B/251/26B/ 01 0.1 0.1     

67 01 FCO - 26B/10 NR. Ấp 7 Minh Lập  91B/251/26B/ 10 0.1 0.1     

68 NR.Công ty Đạt Thành 91B/251/33 0.4 0.5     

69 NR.DNTN Anh Quốc 91B/251/51B 1.6 2.0     

70 NR.TTGD Minh Lập 91B/251/56B /01 4.5 5.4 6750   

71  NR TBA Đặng Lƣu Hoa Lâm 91B/56B/15 0.1 0.1     

72 NR.Công ty Môi Trƣờng Xanh 91B/251/56B/19B 1.0 1.2     

73 NR.Công ty TNHH Minh Lập 91B/251/56B /30/01 0.1 0.1     

74 NR.Ấp 5 Minh Lập 91B/251/56B /30/01 2.4 2.9     

75 PĐ 48 NR.Ấp 5 Minh Lập 91B/251/56B/ 30/48 0.1 0.1     

76 PĐ 28 NR.Ấp 5 Minh Lập 91B/251/56B/ 30/28 0.6 0.7     

77 NR. TBA Tổ 5 Ấp 5 Minh Lập 91B/251/56B/ 30/60/01 0.1 0.1     

78 NR. Cty Tấn Phát Bình Phƣớc3-4 91B/251/56B/ 30/20B/01 1.2 1.4     

79 NR Cty An Tâm 91B/251/56B/ 30/20BA 0.3 0.3     

80  NR Cty VEFEED 1 91B/251/56B/ 30/27B/01 0.4 0.4     

81  NR .Cty VEFEED 2-4-5 91B/251/56B/ 30/20B/14 0.5 0.5     

82  NR  Cty VEFEED 4-5 91B/251/56B/ 30/20B/24/01 0.2 0.2     

83 NR HKD Nguyễn Thành Viễn 91B/251/56B/30/33 0.4 0.5     

84 NR.Công ty EMIVEST (Hoàng Yến ) 91B/251/56B/42/01 1.2 1.4 6750   

85 NR. Cty Thanh Mỹ 91B/251/56B/42/16/3/01 0.6 0.7     

86  NR Trang Trại Gia Khang 91B/251/56B/42/24/01 0.6 0.8     

87 NR.Công ty Phúc Sinh 91B/251/68B /01 0.3 0.4     

88 NR. Công ty Ngọc Long 91B/251/89 0.9 1.1     

89  NR Cty Lâm Phát Thịnh 91B/251/80B 0.6 0.7     

90 NR. Công ty Hòa An 91B/251/95B 0.7 0.9     

91  NR Trang Trại Văn Tiến Dũng 91B/251/95B/16/01 0.3 0.4     

92 
PĐ 74 - NR. Minh Lập 251 (NR. TTHC xã 

Quang Minh ) 
91B/251/74 3.3 3.9 2825   



 
 

93  NR TBA Cty Mỹ Nhật Cao 91B/251/99 /01/18/01 0.4 0.4     

94  NR. Cty Rạng Đồng Tâm 91B/251/99 /01/14B/01 0.3 0.3     

95 NR.TT Tiến Thành 91B/251/85 0.2 0.2 2250   

96 NR.Công ty Phú Hào 91B/251/99 /01/01 1.8 2.2     

97 NR.Công ty My Anh 91B/251/99/07/01 0.4 0.5     

98 NR.Ấp 6 Minh Hƣng 193BB/20 2.6 3.1 750   

99 NR.Nhà máy Cty KaoLin 193BB/45B 1.0 1.2     

100 PĐ 46 NR.Ấp 6 Minh Hƣng 193BB/46 0.4 0.5     

101 Nhánh rẽ Minh Hƣng 193BB/33/07 193BB/33/7 0.1 0.1     

102 
NR .Cty TNHH DVPT Địa Ốc Xanh Bình 

Phƣớc 
193BB/33/13 1.8 2.2     

103 NR CTy TNHH MTV XNK Phƣớc Thành 193BB/33/29/01 1.3 1.5     

104 
NR. Cty TNHH DVPT Địa Ốc Xanh Bình 

Phƣớc 
193BB/33/54 0.6 0.7     

105  NR TBA Đồn CA KCN Mih Hƣng III 193BB/07 0.1 0.1     

106 NR. Cty TNHH Bến Thƣợng Hải 193BB/09 0.2 0.2     

107 NR. Cấp nguồn KCN   Minh Hƣng III 193BB/12 0.6 0.7     

108 NR. Cty Thùy Trâm 193BB/12B/2B 0.1 0.1     

109 NR. Cty Cấp thoat nƣớc KCN Minh Hƣng III 193BB/12B/5 0.2 0.2     

110 NR. TBA Minh Hƣng 193BB/12B/20B/8 193BB/12B/20B/01 0.1 0.1     

111 NR.  Cty TNHH  ASATHIO CHEMICA 193BB/12B/20 0.3 0.3     

112 NR. Cty GIẤY ÂU VIỆT 193BB/12B/21 0.8 0.9     

113 NR. Công ty giải pháp xanh 193BB/12B/23 0.3 0.3     

114 NR Cty  BÊ TÔNG HỒNG HÀ 193BB/12B/25B 0.4 0.5     

115 NR. Cty SAM WOON IND (4) 193BB/12B/26 1.5 1.8     

116 NR NM xử lý nƣớc thải KCN - MH III 193BB/12B/32B 0.4 0.4     

117 NR.TBA Cơ sở Thành Đạt 12BB 0.1 0.1     

118  NR TBA Đèn Đƣờng vòng Xoay 24BB 0.1 0.1     

119  NR TBA NM Nƣớc môi trƣờng BD 27B 0.6 0.8     



 
 

120  NR TBA Cty TNHH TMDV Kim Ngoan 28B 0.1 0.1     

121  NR TBA Cty TNHH Ngọc Giàu 29B 0.2 0.3     

122  NR TBA Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Hồng Lý 31B 0.3 0.3     

123 NR - TBA Khách sạn Trình Gia 31BB/01 0.2 0.2     

124 NR. Liên Đoàn LĐ tỉnh Bình Phƣớc 41B/11 0.1 0.1     

125  NR TBA Cty Thảo Sơn 45B 0.2 0.2     

126  NR Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen 55B/01 0.0 0.1     

127 NR -TBA Phòng Khám Đa Khoa Thánh Tâm 56BB 0.2 0.2     

128 NR - TBA Cty TNHH MTV DV Anh Tuấn  60B/01 0.2 0.2     

129 NR -TBA Cty CP VITICELIA  64BB/01 0.3 0.3     

130 NR TBA - Rada 17 79B/04 0.1 0.1     

131 Nhánh rẽ Gò Mạc 1 79B/01 0.3 0.3     

132 NR Cty Khánh Minh 100B/01 0.1 0.1     

133  NR TBA Chơn Thành 104BB/2 104BB 0.1 0.1     

134 NR.Thái Thịnh 106B/01 0.1 0.1     

135 NR - TBA Nguyễn Thị Thùy Lan - 125B/1 125B/01 0.1 0.1     

136  NR Cty Môi Trƣờng  năng Lƣợng Xanh 129B 1.1 1.3     

137 
Nhánh rẽ Môi Trƣờng Năng Lƣợng Xanh - 

129B/4 
129B/4 0.7 0.8     

138 NR. TBA  Cty Khải Vân 130BB/2 0.3 0.3     

139  NR TBA DNTN Tấn Phúc 132B/01 0.1 0.1     

140 NR - Cty CPKD&PT BD 134B 0.1 0.1     

141 
NR- TBA 3x50kVA Cty TNHH SXTM DV 

Minh Kiều 
137B/01 0.2 0.2     

142 
NR. TBA(III-400)kVA Trụ 142B/01 HKD 

Lê Hồng Chuyên 
142B/01 0.4 0.5     

143 NR. Cty Chăn Nuôi Đức Minh 144B 0.1 0.1     



 
 

144 NR.Cty TNHH -TM Bình An 145BB 0.1 0.1     

145 NR. CTY THÀNH PHÁT LỘC 147B 0.3 0.4     

146  NR TBA CƠ SỞ SX-KD NHẬT TIẾN 148B 0.5 0.6     

147 
 NR TBA CTY CẤP THOÁT NƢỚC - MÔI 

TRƢỜNG BD 
148BB 0.6 0.7     

148  NR TBA Nam Tín Đức 149BB 1.0 1.2     

149 NR Trạm TIẾN ĐẠT 155BB 0.1 0.1     

150 
NR -TBA III-250kVA Ngô Văn Bình trụ 

157B/01 
157B/01 0.3 0.3     

151 
 NR NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG (XƢỠNG 

GỖ) 
157BB 0.3 0.3     

152 NR Cty Khải Kỳ 159B/5/2 0.1 0.1     

153  NR ấp 1 Minh Hƣng 159B/5 159B/5 0.1 0.1     

154 NR.Thành Tâm 41B-472 41B/01 0.2 0.2     

155 NR. Chơn Thành 71B 71B 0.2 0.3     

156 NR Ấp 1 Minh Hƣng 159B/01 0.2 0.3     

157 NR. Cty CP Phát triển Bình Dƣơng  135BB 0.3 0.4     

158 NR. Nguyễn Xuân Trƣờng  153B 0.2 0.2     

159 NR, Cty Thành Đạt  169BB 0.7 0.8     

160 NR. DNTN Tấn Phúc 2  193B 0.1 0.1     

161 NR. TBA CS BÌNH LONG  196B 0.1 0.1     

162 NR.Cty Phúc Thịnh Khang 212B 0.2 0.2     

163 NR. TBA Minh Hƣng 221B/7/8 221B/07/01 0.1 0.1     

164 NR KDC Đại Nam  214BB 1.7 2.0     

165 
01FCO-MINH LIÊN 1x50kVA  (Trại Heo 

Trần Công Minh) 
221B/39/01 0.1 0.1     

166 NR. Ấp 9, 10 Minh Hƣng 221B 0.5 0.6     

167 PĐ 19/08 NR Ấp 10 Minh Hƣng  221B/19/08 0.2 0.2     

TUYẾN 474 CHƠN THÀNH 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Cty Lâm Phát 29A/01 0.3 0.4     

2 NR Tân Trƣờng -BD 34AB 1.8 2.2     

3 NR.Khu Phố 5  72AB 0.3 0.3     

4 NR. Khu dân cƣ KCN Chơn Thành 46A/14A 0.5 0.6     

5 NR. Cty CREATE PROFIT 1 46A/27A/4B 0.6 0.8     

6 NR. Cty Sun Polar 46A/27A/4A 1.0 1.2     

7 NR. Cty Việt Nam NICEVER 46A/27A/06 0.6 0.8     

8 NR. Cty ICOCAP(Nguyên Vũ 3) 46A/31A 1.0 1.2     

9 NR. Cty Xây Dựng Lê Phan 46A/45A 0.0 0.0 560   

10 Cty Nguyên Vũ 2 46A/39A/06 0.0 0.0 1500   

11 NR Cty Nguyên Vũ 1 46A/39A/12 2.0 2.4 1600   

12 NR. Ấp 2 Thành Tâm 46A/47A/01 0.2 0.2     

13 NR Cty TNHH Nan Xiong Việt Nam 46A/17AB/4B/3B 1.0 1.2     

14 NR. Cty Sắc Cầu Vồng 46A/17AB/4B/4B 0.9 1.1     

15 NR Cty Star Tec 46A/17AB/4B/6 1.4 1.7     

16 NR.TT Dạy Nghề Tôn Đức Thắng 46A/17AB/10/01 0.2 0.2     

17 NR. Nƣớc đá Tân Định 79A 0.3 0.3     

18 NR. Cty Vy Phúc 28A 0.1 0.1     

19 NR. Ngân Hàng Sài Gòn Thƣơng Tín 103B 0.1 0.1     

20 NR . TBA Chơn Thành 112/8 112 0.1 0.1     

21 TBA. Cty gỗ Hùng Thắng 123 0.2 0.2     

22 TBA. Cty Thiên Đăng Chơn Thành 126 0.2 0.2     

23 NR Tôn An Thái 138B 0.6 0.8     

24 NR Cty Sung Ju ViNa 138BA 1.5 1.8     



 
 

25 NR. Cty Tuấn Bình Minh 134 0.1 0.1     

26 NR. Cty Đăng Nguyên 142 0.6 0.7     

27 NR. Phùng Gia Thịnh 143 0.3 0.4     

28 NR Cty An Phat Gia Lai 145B/01 0.4 0.5     

29 NR. Xƣởng  gỗ Đức Khánh 146 0.3 0.3     

30 NR. Cty Nhật Thái Dƣơng 147 0.3 0.3     

31 NR. Cty Kim Cƣơng 148 0.2 0.2     

32 NR cơ sở ván lạng Dƣỡng Phát 148B 0.1 0.1     

33 NR Cơ sở KD Nhật Tiến 149B 0.1 0.1     

34 NR. Cty Thanh Huyền 151 0.2 0.2     

35 NR. DNTN Bình Minh 154 0.4 0.5     

36 NR.Công ty MEDIVICE-3S 74A 0.4 0.5     

37 NR.Chơn Thành 105 105/01 1.1 1.3     

38 NR. TBA Chơn Thành 105/01B/7 105/01B/01 0.4 0.5     

39 NR.Chơn Thành 128 128 0.1 0.2     

40 NR.Chon Thành 140 140/01 2.6 3.1     

41 NR HKD Công Trí trụ 140/23/06 140/23/01 0.3 0.3     

42 NR Cty An Phát 161/01 0.2 0.2     

43 NR Cty Thiên Nhiên 169/11/01 0.3 0.4     

44 NR TBA Minh Hƣng 169/43/39/21/21 169/43/39/21/02 0.0 0.0     

45 NR ấp 5 Minh Hƣng 169/43/33/01 169/43/33/01 0.1 0.1     

46 PĐ 39 NR ấp 5 Minh Hƣng 169/43/39 0.2 0.3     

47  NR ấp 4,5 Minh Hƣng trụ 165BB/23 165BB/23 0.7 0.8     

48 NR.Công ty Quốc Anh 2 180B 0.6 0.8     

49 NR.Công ty Thiên Nhiên 188B 0.2 0.2     

TUYẾN 476 CHƠN THÀNH  



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Cty năng Lƣợng mặt Trời Xanh 122BA/01 0.0 0.0 750   

2 NR. Cty C&N VINA   199B 0.3 0.3     

3 NR.Đƣờng Số 7 92B/06/01 0.8 1.0     

4 PĐ 21 Đƣờng Số 7 92B/06/21 0.3 0.3     

5 NR.Ấp Trung Lợi 92B/29 0.5 0.5     

6 NR. trụ 92B/29/15/08 Ấp Trung Lợi 92B/29/15/01 0.1 0.1     

7 
NR. Ban QLĐT huyện Chơn Thành Công 

Viên 2 
92B/60/05 0.1 0.1     

8 NR TBA Cây Xăng Hiệp Phát 92B/60/16/01 0.1 0.1     

9 NR. HKD Khánh Vân 92B/60/49 0.6 0.8     

10 NR Cty Mai Trọng Dũng 92B/60/64/01 0.3 0.3     

11 NR. Cơ sở Hải Bình 92B/60/66 0.1 0.1     

12 NR. Trịnh Thị Mai 92B/60/75B 0.1 0.1     

13 NR. Trƣờng Cấp 2,3 Minh Hƣng 92B/60/82/01 0.1 0.1     

14  NR. Đồng Xanh 92B/60/83/01 0.1 0.1     

15 NR.THPT Chơn Thành 92B/60/06 0.4 0.5     

16 NR.Ngân Hàng ARIBANK 92B/70 0.1 0.1     

17 NR.TTHC huyện Chơn Thành 92B/82 0.9 1.1     

TUYẾN 471 BECAMEX 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 



 
 

1 NR.  KDC Becamex BP Trụ 35 35 0.4 0.5     

2 NR. Cty CP NVT GROUP 57 0.3 0.4     

TUYẾN 475 BECAMEX 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Cty Yongsung 2 10B/01 0.4 0.5     

2 NR. Cty Yongsung Vina 11B/01 0.6 0.7     

3 NR. Cty TNHH Hong Yang 20BB/01 1.0 1.2     

4 
NR. CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

DARLON 
21B 1.0 1.2     

5 NR. Cty DMR 27B/5B 0.6 0.8     

6 NR. Cty MiSung Vina 34A/01 0.3 0.4     

TUYẾN 477 BECAMEX 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. TBA III-630kVA Cty Young Eun Vina 10AB 0.6 0.8     

TUYẾN 479 BECAMEX 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1  Khu dân cƣ Becamex 06 45/01  0.6 0.8     



 
 

2 NR TBA KDC Becamex 3 32 0.6 0.7     

3 NR. CÔNG TY TNHH HAM VINA 13C  1.0 1.2     

4  NR. Cty TNHH CN Chinhsiung VN 28C/17/01 1.3 1.5     

5  NR TBA Cty CPPT HT KT Becamex BP 46CB 0.6 0.7     

NR KCN MINH HƢNG HÀN QUỐC TRỤ 200B TUYẾN 476 CHƠN THÀNH ( NÁP TRÊN NGUỒN 480MH) 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Công ty C&T Vina 1 200B/29A 2.0 2.4     

2 NR.Công ty T&M ViNa 200B/35A 1.0 1.2     

3 NR.Công ty C&H ETERPRISE 200B/42A 1.5 1.8     

4 NR Công ty TNHH Dae Sung Vina 200B/4A 0.6 0.8     

5 NR Công ty TNHH C&K Vina 200B/9A 1.3 1.5     

6 NR. Cty XINREN ELECTRONIC  200B/14A 0.6 0.8     

7 NR Công ty TNHH Green Bless 200B/15A 0.6 0.8     

8 NR Công ty TNHH Bu Sung Vina 200B/17A 0.3 0.4     

9 NR Công ty TNHH Han Na Vina Vina 200B/31A/34 1.0 1.1     

10 NR Công ty TNHH Han A Vina Vina 3 200B/31A/ 29B 0.8 0.9     

11 NR.Cty YUONG INTECH VINA 200B/31A/26 1.0 1.2     

12 NR.Công ty SEA HAN VINA 200B/31A/24 0.6 0.7     

13 NR.Công ty Yakjin intertex 2 200B/31A/22 1.3 1.5     

14 NR.Công ty SEA HAN VINA 2 200B/31A/21B 1.5 1.8     

15 NR.Công ty Jia Wei 200B/31A/ 21A 0.6 0.8     

16 NR Ấp 11 Minh Hƣng 200B/31A/34/01 0.3 0.3     

17 PĐ 09 NR Ấp 11 Minh Hƣng 200B/31A/34/01 0.2 0.2     



 
 

NR KCN MINH HƢNG HÀN QUỐC TRỤ 200B TUYẾN 472 CHƠN THÀNH ( NÁP DƢỚI NGUỒN 480MH) 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Cty Tuấn Tùng Phát 200B/15 2.0 2.4     

2 NR. CTY TNHH  YAKJIN INTERTEX III 200B/15B 1.3 1.5     

3  Nhánh rẽ Cty Quang Huy tuyến 475CT 200B/16 2.0 2.4     

4 CTY TNHH DOO YOUNG VINA (2)   200B/08B 1.3 1.5     

NR. KCN MINH HƢNG HÀN QUỐC TRỤ 201B TUYẾN 472 CHƠN THÀNH (NÁP DƢỚI ) 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Công ty TNHH Y&J 201B/03B 1.3 1.5     

2 NR.KCN Minh Hƣng trụ 201B/10 201B/10/01 4.2 5.1     

3 NR TBA Cty Sit Vina 201B/10/2 0.3 0.4     

4 NR TBA Cty TNHH  Gwang Sung Vina 201B/10/4 0.8 1.0     

5 NR TBA Cty Dệt sợi Kyungjin 2 201B/10/4B 0.3 0.4     

6 
 NR TBA Cty TNHH DỆT SỢI  KYUNG 

JIN 
201B/10/4B 0.7 0.9     

7 Cty Quốc Tế T&K     201B/10/5 0.3 0.3     

8 NR TBA Cty BEST INNOVATION 201B/10/5B 0.6 0.8     

9 NR TBA Cty TNHH VCS 201B/10/5BA 0.6 0.7     

10  NR TBA Công ty Su Woo Vina 201B/10/6 0.3 0.4     



 
 

11  NR TBA Cty TNHH DUCKIL TEXTILE 201B/10/7 0.6 0.7     

12 NR TBA Cty TEA CHANG VINA 201B/11 0.2 0.2     

13 NR. TBA Cty TEA CHANG VINA 2 201B/12 0.3 0.3     

14 NR.Công ty Hami Swiss Optica Vina 201B/17BB/ 01 2.0 2.4     

15 NR Cty Khôi Minh 201B/20BB 2.1 2.5     

16 NR.Công ty Nhu Kim Thành 201B/21 1.5 1.8     

17 NR.Công ty Sam Woon In 201B/24 1.0 1.2     

NR. KCN MINH HƢNG HÀN QUỐC TRỤ 201B TUYẾN 476 CHƠN THÀNH (NÁP TRÊN ) 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Công ty Công Nghệ Mới 201B/31/01 1.6 1.9     

2 3LBF-201B/31/02 Cty Kẻm Vĩnh Thịnh 201B/31/02 1.0 1.2     

3 NR.TBA Công ty Công Nghệ Mới 201B/31/02B 0.6 0.7     

4 NR.Công ty Dệt nhuộm Radiant 201B/31/02B 0.0 0.0 2000   

5 NR.Cty Luyện Kim Thăng Long 3 201B/31/ 02BB 1.0 1.2     

6 NR.Cty Luyện Kim Thăng Long 1 201B/30/03B 1.0 1.2     

7 NR.Cty C&T Vina 4 201B/31/4 1.0 1.2     

8 NR.Cty Luyện Kim Thăng Long 201B/31/04B 0.8 1.0     

9 NR.Cty Tân Việt Hàn 201B/31/07 0.6 0.7     

10 
 NR TBA CTY TNHH MTV XD SX TM  

TÂN VIỆT HÀN (2) 
201B/31/11 0.2 0.2     

11 
 NR TBA CTY TNHH MTV XD SX TM  

TÂN VIỆT HÀN 
201B/31/13 0.3 0.4     

12  NR TBA Cty NHẬT LONG 201B/31/14 0.2 0.2     

13 NR.NM XLNT KCN MH-Hàn Quốc 201B/32 1.2 1.5     



 
 

14 NR.Ấp 7 Minh Hƣng 201B/32/01 0.2 0.2     

15 NR.Tổ 5 Ấp 7 Minh Hƣng 201B/32/04 0.1 0.1     

TUYẾN 480 MINH HƢNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 Công ty Infac vina 2 24/480MH 0.3 0.4     

2 Công ty Doo Nam Vina 27/480MH 0.3 0.4     

3 Công ty Infac vina 28/480MH 0.8 1.0     

TUYẾN 476 MINH HƢNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 
NR. Công ty HYE KWANG TEXTILE 

VINA      
22A/476MH 1.0 1.2     

2 
NR. Cty SHUNYI Vina Electronics  Trụ 

22AB/01 
22AB/476MH 1.0 1.2     

3 NR. Cty SHUNYI VINA ELECTRONICS 26A/476MH 0.4 0.5     

4 NR Công Cty PEARL BIO TECH 27A/476MH 0.4 0.5     

5 NR Cty TNHH JK 28/476MH 0.6 0.7     

TUYẾN 477 MINH HƢNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

Gh

i 

chú 



 
 

(kVA) 

1 NR Cty Sung Ju Vinna 3B/477MH 2.0 2.4     

2  NR TBA Cty Sung Ju Vina 1 3B/07/477MH 0.8 0.9     

3  NR TBA Cty Sung Ju Vina 2 3B/11/477MH 0.7 0.8     

4  NR TBA Cty Sung Ju Vina 3 3B/12/477MH 0.6 0.8     

5  NR TBA Cty Tân Việt Hàn 9B/477MH 0.4 0.5     

6  NR TBA Cty INTERNATIONA 13B/477MH 0.4 0.5     

TUYẾN 479 MINH HƢNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1  NR TBA Cty ELECTRONICS 7A/479MH 0.5 0.6     

2 NR -TBA Cty Haiyun Enterprise 5A/01/479MH 0.4 0.5     

TUYẾN 475 MINH HƢNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 
NR Cty TNHH Nông Nghiệp Sạch Huỳnh 

Gia  
Trụ 98 NR SIKICO 0.0 0.0 1250   

2 
NR Cty CP SX XD TM Nông Nghiệp Hải 

Vƣơng  
Trụ 118/01 NR SIKICO 0.6 0.7     

TUYẾN 474 BÌNH LONG (473 Minh Hƣng) 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Ấ 8 Minh Hƣng  163C 1.0 1.2 1000   

2 NR Cty Minh Linh (Năng lƣợng MT AM) 163C/3 0.0 0.0 1000   

3 NR - TBA Minh Hƣng 227C/4 227C 0.5 0.6     

4 NR Cty Bàn Thạch 1 196C/28 0.4 0.5     

5 NR Cty Tân Hỷ 196C/24 0.6 0.7     

6 NR Cty Giấy Thuận An 3 196C/15 0.8 1.0     

7 NR DNTN Hừng Sáng  182C 0.3 0.3     

              

Các PĐ, NR do Điện lực Bình Long quản lý vận hành. 

TUYẾN 476 BÌNH LONG             

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Đông Phất 18 77B/18/01 0.1 0.1     

2 NR Đông Phất 24 77B/24/01 0.1 0.1     

4 NR Đông Phất 78B 0.1 0.1     

5 NH Chính Sách 104Bb 0.1 0.1     

6 NR Phú Đức 111B 0.3 0.4     

7 PĐ Phú Đức 5 111B/05/01 0.1 0.2     

8 NR Đông Phất 77B 77B/01 0.1 0.1     

9 NR Phú Đức 32 111B/14 0.1 0.1     



 
 

TUYẾN 477 BÌNH LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Sở Nhì  74A/01 0.1 0.1     

2 NR Đèn Đƣờng 75A 75A/1 0.1 0.1     

3 NR NM Nƣớc Bình Long  79A/01 0.2 0.2     

4 NR Đèn Đƣờng 91A 91A 0.1 0.1     

5 NR Đèn Đƣờng 106A 106A 0.1 0.1     

6 NR TTTM Bình Long 109 0.6 0.7     

7 NR Xa Cam  114A/01 1.1 1.3     

8 NR Xa Cam 14/3 114A/01 0.1 0.1     

9 NR Xa Cam 22/17 114A/22 0.1 0.1     

10 NR Chùa Phật Quốc Vạn Thành 114A/31 0.6 0.7     

11 NR Xa Cam 45 114A/34 0.1 0.1     

12 NR XN Cán Tôn 114Ab 0.2 0.3     

13 NR Đèn Đƣờng 118A 118A/1 0.1 0.1     

14 NR Xa Cam 120Ab 120Ab/01 0.2 0.2     

15 NR VP Công ty Cao Su 123Ab 0.1 0.1     

TUYẾN 471 LỘC NINH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Đinh Thị Thuận 104/02 0.1 0.1     

2 NR Hƣng Long 104/09 0.5 0.6     



 
 

3 NR Thanh Kiều 15 104/15/01 0.1 0.1     

4 NR Nhà máy Xi Măng 20B 104/20B/01 0.1 0.1     

5 PĐ NR Xi Măng Bình Phƣớc 104/25 1.5 1.8     

6 NR Xi Măng BP 35/2 104/35/01 0.1 0.1     

7 NR HKD Ngô Việt Tiến 104/35/01 0.1 0.2     

8 NR Tổ 5, 7 Ấp Thanh Bình 104/35/10/01 0.1 0.1     

9 NR Xi Măng BP 45/12 104/45/02 0.1 0.2     

10 NR Chí Phú 104/46/01 1.2 1.5     

11 NR Thanh An 31 104/46/31 0.3 0.3     

12 NR Thanh An 53 104/46/53 0.1 0.1     

13 NR Thanh Hòa 131 131/01 0.2 0.3     

14 NR Thanh Hải 135/03 1.1 1.3     

15 NR Thanh Hải 7 135/07 0.1 0.2     

16 NR Thanh Hải 13 135/13 0.1 0.2     

17 NR Thanh Hải 43 135/43 0.1 0.1     

18 PĐ 47 NR Thanh Hải 135/47 0.1 0.1     

19 NR Thanh Thuỷ  151B/01 0.2 0.2     

20 NR Thanh Sơn 151B/01 0.1 0.1     

21 NR Thanh Xuân  158B/01 0.1 0.1     

22 NR Trần Văn Giống  188/01 0.1 0.1     

23 NR Ngô Viết Vững  202/01 0.1 0.1     

24 NR Sóc Bế  208/02 0.8 0.9     

25 NR Thanh Hà  208/13/01 0.6 0.7     

26 NR Phú Thành 208/13/09 0.1 0.2     

27 NR Sóc Bƣng 208/13/10 0.4 0.5     

28 NR Sóc Bƣng 29 208/13/29 0.1 0.1     

29 NR Sóc Bƣng 78  208/13/29/78 0.1 0.1     

30 NR Phú Long  215/01 0.1 0.1     

32 NR Trừ Văn Thố  246/01 2.8 3.4     



 
 

33 NR Hoà Quảng 246/07 0.2 0.2     

34 NR Rau Ruộng 7 246/08/01 0.2 0.2     

35 NR Bình Tân  246/14/02 1.2 1.4     

36 NR Bình Tân 12B 246/12/12B 0.2 0.2     

37 NR Bình Tân 16 246/12/16/01 0.2 0.2     

38 NR Bình Tân 23  246/12/23/01 0.1 0.2     

39 PĐ Bình Tân 51 246/12/29 0.1 0.1     

40 NR Ấp 17  246/12/27 0.3 0.3     

41 NR Ba Dậu  246/12/27/21 0.1 0.1     

42 NR Ấp 17-36 246/12/27/26 0.1 0.1     

43 NR Chợ Bình Long  252/02 0.9 1.1     

44 NR XN Nƣớc Đá 253/09 1.1 1.3     

45 NR Nguyễn Quang Suốt  253/14/01 0.2 0.2     

46 NR Phú Hoà 1 253/14/06 0.1 0.1     

47 NR Phú Thuận 253/16A 0.2 0.2     

48 NR Phú Thuận 18 253/16A/11 0.1 0.1     

49 NR Phú Thuận 40 253/16A/11 0.1 0.1     

50 NR Phú Hoà 2 253/35 0.1 0.1     

TUYẾN 474 LỘC NINH 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Thanh Hƣng  93/26/01 0.1 0.1     

2 NR Thanh Trung 93/27 0.1 0.2     

3 NR Phạm Văn Trạm 105 0.1 0.1     

4 NR Nƣớc sạch Thanh Lƣơng 107 0.1 0.1     

5 NR Thanh Kiều 117 117/01 0.1 0.1     



 
 

6 NR Công ty Lê Hồng Soạn 127/01 0.1 0.1     

7 NR DNTN Hải Long 137 0.1 0.1     

8 NR Thanh Bình  144/01 4.6 5.6     

9 NR Gạch Hải Long 144/20 2.8 3.4     

10 PĐ 21 NR Thanh Bình 144/21 1.5 1.8     

11 PĐ 53 NR Thanh Bình 144/53 0.1 0.1     

12 PĐ 52B NR Thanh Bình 144/52B/01 0.1 0.1     

13 NR Thanh Bình 38B  144/38B/01 1.0 1.2     

14 NR Sóc Giếng  144/38B/05/01 1.0 1.2     

15 NR Sóc Phố Lố 12 144/38B/05/12/1 0.1 0.1     

16 NR Sóc Giếng 30 144/38B/05/30 0.1 0.1     

17 PĐ 57 NR Sóc Giếng 144/38B/05/57 0.6 0.7     

18 PĐ 73 NR Sóc Giếng 144/38B/05/73 0.5 0.5     

19 NR Nguyên Toàn Tâm 144/38B/05/109 0.4 0.5     

20 NR NT Xa Cam 169 0.1 0.1     

21 NR HKD Na Van 175/01 0.2 0.2     

22 NR DNTN Thanh Thuý 213 0.1 0.1     

23 NR Phú Lạc  219/01 0.3 0.4     

24 NR Phú Thịnh  237B/01 0.9 1.0     

25 PĐ NR Phú Thịnh 237B/12 0.1 0.1     

26 PĐ NR Phú Thịnh 237B/3B/1 0.4 0.4     

27 NR Khải Nguyên 238 0.4 0.5     

28 NR Karaoke Phƣợng Hồng 239B 0.1 0.1     

29 NR Thị uỷ Bình Long 258/01 0.3 0.3     

30 NR TTYT Bình Long 1 258/04/01 0.3 0.4     

31 NR TT YT Bình Long 2 258/6B 0.3 0.4     

32 NR Trạm Bơm 2/9 258/6B/05/01 0.4 0.5     

33 NR Hƣng Chiến 2/9 258/6B/05/02 0.1 0.1     

34 NR Hƣng Phú  258/6B/12B/01 0.2 0.3     



 
 

35 NR Bình Tây  258/6B/17B/01 0.2 0.2     

36 PĐ 25 NR Bình Tây   258/6B/17B/25 0.1 0.1     

37 NR Bình Tây 32/6 258/6B/17B/32 0.1 0.1     

38 NR Hƣng Chiến 19B 258/6B/19B 0.1 0.1     

39 NR Sóc Du  258/6B/32B 0.2 0.2     

40 NR Hƣng Chiến 32A 258/6B/32A 0.1 0.1     

41 NR Phố Lố  258/6B/46/01 7.6 9.2 5183   

42 NR Bình Phú  258/6B/46/28 0.4 0.5     

43 NR Mƣơng Trầu  258/6B/46/28/06B 0.1 0.1     

44 NR Bình Phú 35 258/6B/46/19 0.0 0.0     

45 PĐ 42B NR Phố Lố 258/6B/46/42B 0.4 0.5     

46 NR Phố Lố 52B/6 258/6B/46/42B/52B/01 0.1 0.1     

47 PĐ 61 NR Phố Lố 258/6B/46/42B/61 0.1 0.1     

48 NR Sóc Vàng  258/6B/46/42B/01 6.4 7.6 5183.0   

49 NR Nguyễn Văn Tuấn 258/6B/46/42B/31B/01 0.1 0.1     

50 NR Sóc Vàng 42B/58B 258/6B/46/42B/ 58B 0.1 0.1     

51 NR Công ty Unifarm 258/6B/46/42B/59B/01  0.2 0.3     

52 Nr Ấp 4 xã Minh Tâm 258/6B/46/42B/59B/33/01 0.1 0.1     

53 NR Công ty Sinh Thái BP 258/6B/46/42B/77B  0.4 0.5     

54 NR Tống Văn Lập 258/6B/46/42B/ 82B 0.1 0.1     

55 NR Nguyễn Thị Nhiều 258/6B/46/42B /86B 0.7 0.8     

56 NR Định Canh Định Cƣ 258/6B/46/42B/105/01 4.5 5.4 5183   

57 PĐ NR Định Canh Định Cƣ 258/6B/46/42B/105/34B  0.6 0.7     

58 NR Cty Duy Bảo 258/6B/46/42B/105/51/08  0.4 0.5     

59 NR Đào Văn Thơ 258/6B/46/42B/105/34/51/4/1 0.1 0.1     

60 NR Nông Trang Long Hải Nhật Trƣờng 258/6B/46/42B/105/34/01 0.8 0.9     

61 NR  Công ty NTM 258/6B/46/42B/105/34/01B 3.2 3.8 5,183   

62 NR Cty Cổ phần NL Xanh và trang trại 258/6B/46/42B/105/34/43B/30 0.3 0.4     



 
 

63 NR Chăn Nuôi Bình Long 
258/6B/46/42B/105/34/43B/35/

01 
2.2 2.7 3,189   

64 NR Trần Quyết Thắng 
258/6B/46/42B/105/34/43B/35/

27/01 
0.3 0.4     

65 NR Chí Dũng 
258/6B/46/42B/105/34/43B/35/

32/02 
0.1 0.1 3,189   

66 PĐ NR Công ty Chăn nuôi Bình Long 
258/6B/46/42B/105/34/43B/35/

33 
0.8 1.0     

67 PĐ NR Sóc Vàng 258/6B/46/42B/107 0.2 0.2     

68 NR Đập Paven 258/6B/46/42B/ 142 0.1 0.1     

69 NR Sóc Vàng 179 258/6B/46/42B/ 179 0.1 0.1     

70 NR Bình Ninh   258/6B/61/05 0.3 0.4     

71 NR Sóc Bình Ninh 258/6B/61/21 0.1 0.2     

72 NR Nguyễn Văn Sáng 258/6B/61/21/ 10/01 0.1 0.1     

73 NR Làng Tám  258/6B/61/27 0.1 0.1     

74 NR Phú Tân 61/11 258/6B/61/11 0.1 0.1     

75 NR Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi 266 0.3 0.3     

76 NR Tập Thể Xa Cam 269 0.5 0.5     

77 PĐ 10 NR Tập Thể Xa Cam 269/10 0.3 0.3     

78 NR HKD Đức Lâm 269/28/01 0.1 0.1     

              

Các PĐ, NR do Điện lực Hớn Quản quản lý vận hành. 

TUYẾN 471 BÌNH LONG     

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Công ty Kerea Panel 36A/23 0.1 0.1     



 
 

2 NR.Tân Hiệp 26 36A/26/1 0.1 0.1     

3 NR.Lộc Khê  36A/57/03/01 0.2 0.2     

4 NR.Lộc Khê 10 36A/57/03/07 0.1 0.1     

5 PĐ 13 NR.Năm Y  36A/57/13 3.1 3.8 3,000   

6 PĐ 85 NR.Năm Y  36A/57/85 0.5 0.6 3,000   

7 NR Minh Đức 22 36A/57/22 0.1 0.1     

8 NR.Cao Bằng  36A/57/28 0.1 0.1     

9 PĐ 19 NR Cao Bằng 36A/57/28/19 0.1 0.1     

10 NR Cty Hòa Phƣớc I 36A/57/79 1.3 1.5     

11 NR Cty Hòa Phƣớc II 36A/57/84 1.3 1.5     

12 NR.Ấp 1B Minh Đức  36A/62/01 0.1 0.1     

13 NR.Sóc Năm 115-14B 36A/115/14B 0.1 0.1     

14 PĐ 125 NR.Tống Lê Chân  36A/125 10.6 12.7 3,000   

15 NR.Làng 7 Minh Đức  36A/148 0.1 0.1     

16 PĐ 24 NR.Làng 7 Minh Đức 36A/148/24 0.1 0.1     

17 NR.Suối Vàng  36A/170 0.1 0.1     

18 NR.WuSon  36A/170B/01 7.3 8.7     

19 NR.Việt Sing 36A/170B/38B 1.6 1.9     

20 NR.Trạm Bơm Việt Sing 36A/170B/41 0.2 0.2     

21 NR.Bột Mỳ WuSons  36A/170B/45 4.6 5.5     

22 NR.Khu K1 36A/177 0.2 0.3     

23 NR.Khu K2 36A/186 0.1 0.1     

24 PĐ 219 NR.Tống Lê Chân  36A/219 2.1 2.5     

25 NR.JAPFA HYPOR 36A/234B 0.6 0.7     

26 NR.Khu K4 Tống Lê Chân 36A/235/01 0.1 0.1     

27 NR.Nguyễn Văn Bách 36A/257 0.1 0.1     

28 NR.NS Việt Phƣớc 36A/272 0.8 1.0     

29 NR NM Xi Măng Minh Tâm 36A/170B/45/1 0.4 0.5     

30 NR Cty Nam Thiên Bản 36A/258B 0.3 0.3     



 
 

31 NR Tân Tiến Phát 36A/260B 0.3 0.3     

TUYẾN 474 BÌNH LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Công An Huyện 7C/01 0.5 0.6     

2 NR.Khu Tái Định Cƣ 26C/01 1.2 1.4     

3 NR.Tân Khai 87C 87C 0.1 0.1     

4 NR.DAE KYUNG 119C/1 1.3 1.6     

5 NR Cty KUMO 119C/2B 1.0 1.2     

6 NR.Tân Khai 119C 119C/3 0.1 0.1     

7 NR.Tân Khai 124C 124C/01 0.1 0.1     

8 NR.Tân Khai 147C 147C/02 0.1 0.1     

TUYẾN 475 BÌNH LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Tân Khai 52D 52D/1 1.5 1.7     

2 NR Cty Hoài Nhƣ 52D/9 1.1 1.4     

3 NR.Tân Khai 52D/10 52D/10 0.1 0.1     

4 NR.Tân Khai 104D 104D/1 0.1 0.1     

5 NR.Tân Khai 140D 140D/1 0.1 0.1     

5 NR Tân Khai 172D 172D/1 0.4 0.4 5,000   

6 NR Tân Khai 172D/26 172D/26 0.1 0.1     

TUYẾN 478 BÌNH LONG 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

3 NR.Trƣơng Thị Thanh Bình 59D/24 0.2 0.2     

4 NR.Công ty A.P.T 59D/29B 1.9 2.3     

5 NR Cty Việt Tiến 59D/31 0.4 0.5     

6 NR.Hồng Minh 59D/35 1.0 1.2     

7 NR.Bàu Úm 59D/79 0.4 0.4     

8 NR.Cấp Nƣớc Tân Khai 59D/79/30B 0.1 0.1     

9 NR.Đồng Nơ 86  59D/86/01 0.1 0.1     

10 NR.Đồng Nơ 92  59D/92/01 0.1 0.1     

11 NR.Đồng Nơ 101B 59D/101B/01 0.1 0.1     

12 NR.Đồng Nơ 105B 59D/105B 0.1 0.1     

13 NR.Lissin  59D/116/01 0.3 0.4 3,000   

14 NR.Lissin 116/15/4B/1 59D/116/15/4B/1 0.1 0.1 3,000   

15 NR.Li Sin 116/56 59D/116/57 0.1 0.1     

16 NR.Đồng Nơ 128  59D/128/01 0.4 0.4     

17 NR.Ấp 4 Đồng Nơ  59D/128/31 0.2 0.2     

18 NR.Đỗ Mạnh Tƣờng 59D/169 0.2 0.2     

19 NR.NT 425  59D/175/01 0.4 0.5     

20 NR.Bến Tre 59D/175/16/04 0.2 0.2     

21 NR.Đồng Nơ 182B 59D/182B/01 0.1 0.1     

22 NR.Chữ T  59D/199 0.2 0.3     

23 NR.A Phẩy  59D/199/17 0.1 0.1     

24 NR.Sóc Năm 212 59D/212/01 0.5 0.6     

25 NR Trƣờng THCS Tân Hiệp 59D/212/07/1 0.1 0.1     

26 NR.Dân Cƣ 94  59D/212/30 0.2 0.2     



 
 

27 NR.Sóc 5-34B  59D/212/34B/01 0.1 0.1     

28 PĐ 29 NR.Sóc 5-34B  59D/212/34B/29 0.1 0.1     

29 NR.Chốt Mỹ  59D/259/01 0.8 0.9     

30 NR.Chốt Mỹ 259/10 59D/259/10/01 0.1 0.1     

31 NR.Khánh Giang  59D/259/44 0.4 0.5     

32 NR.Phú Gia  59D/259/44/37/01 0.1 0.1     

33 NR.Nông Trang Phú Gia 59D/259/44/37/07 0.1 0.1     

34 NR.Mã Hoàng Việt 59D/259/44/37/7/22/01 0.1 0.1     

35 NR.Khánh Giang  59D/259/44/37/01 0.1 0.2     

36 PĐ 65 NR.Chốt Mỹ 59D/259/65 0.1 0.1     

37 NR.Bàu Lùng 59D/259 0.2 0.2     

38 NR Gạch Phƣớc Hải 59D/278 0.4 0.5     

39 NR Gạch Tƣ Mƣơi II 59D/284 0.4 0.5     

40 NR Gạch Thành Công 59D/291B 0.3 0.4     

41 NR.Bàu Lùng 294  59D/294 0.1 0.1     

42 NR.Công ty Rạng Đông 59D/300 1.4 1.7     

43 NR.TTBT xã hội Tân Hiện 59D/305 0.6 0.8     

44 NR.Mỏ Đá Hải Vƣơng 59D/319/01 2.8 3.4 4,000   

45 PĐ 16 NR Mỏ Đá Hải Vƣơng 59D/319/16 0.8 0.9     

46 NR.Phạm Văn Chiến 59D/323/01 0.1 0.1     

47 PĐ 329 NR.Tân Khai-Tân Hiệp 59D/329 0.1 0.1     

48 NR.Tân Quan 67D 8.0 9.6 6,500   

49 NR.Nƣớc Đá Hớn Quản 67D/02B 0.3 0.4     

50 NR.Gạch Phƣớc Hải 67D/05 0.6 0.7     

51 NR Cty Hồng Hà 67D/12B 0.4 0.5     

52 NR.XNK Lê Vy 67D/19B 1.3 1.5     

53 NR.RuBeXim  67D/22 1.0 1.2     

54 NR.Tân Quan 49 67D/49 0.1 0.1     

55 NR.Tân Quan 50B  67D/50B 3.0 3.6 6,300   



 
 

56 NR.Cty TNHH Nhật Linh  67D/50B/14 1.3 1.5 1,250   

57 NR.San Kim Duyên 67D/50B/25 0.1 0.1     

58 NR.Cty TNHH HL  67D/50B/74 1.3 1.6 1,250   

59 NR.Tân Quan 50B/87A  67D/50B/87A/1A 1.6 1.9     

60 NR Lê Thanh Phƣơng 67D/50B/87A/7B/23 0.6 0.7     

61 NR Dƣ Hoàng Châu I 67D/50B/87A/23/15B 0.1 0.1     

62 NR Tân Quan 50B/87B 67D/50B/87/1 2.9 3.5     

63 NR.Tân Quan 50B/87B/8  67D/50B/87/08 0.1 0.1     

64 NR.Sinh Huy 67D/50B/87/08/08 0.1 0.1     

65 NR.Tranh Sở 67D/50B/87/64/01 0.1 0.1     

66 PĐ Tân Quan 50B/88 67D/50B/88 0.1 0.1 3,800   

67 NR.Dƣ Hoàng Châu II 67D/50B/108/1 0.1 0.1     

68 NR.My Anh 67D/50B/94B/01 1.4 1.7 3,800   

69 PĐ 16 NR.My Anh 67D/50B/94B/16B 1.0 1.2 3,800   

70 NR.Tân Quan 89B 67D/89B/01 0.1 0.1     

71 PĐ 57 NR Tân Quan 67D 67D/57 1.2 1.5     

72 NR.Tân Quan 126  67D/126/01 0.2 0.2     

73 PĐ 22 NR.Tân Quan 126  67D/126/22 0.2 0.2     

TUYẾN 476 BÌNH LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 
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1 NR.Phƣớc An 11B 11B/01 1.1 1.4     

2 NR.Sa Cát  11B/06/01 0.1 0.1     

3 NR.Phƣớc An 18  11B/18 0.1 0.1     

4 NR.Phƣớc An 50B 50B 1.0 1.2 3,700   

5 NR.Sóc Răng  50B/09 0.1 0.1     



 
 

6 NR.Nguyễn Văn Dũng  50B/18/01 0.1 0.1     

7 NR.Phƣớc An 26  50B/26 0.2 0.2     

8 NR.Phƣớc An 53  50B/53/01 0.2 0.2     

9 NR.Phƣớc An 53/38 50B/53/38 0.1 0.1     

10 NR.Phƣớc An 60  50B/60 0.1 0.1     

11 PĐ Phƣớc An 68 50B/68 3.7 4.4 3,700   

13 NR My Anh 50B/80/106/14/1 0.4 0.5 3,700   

14 NR.Ấp Tranh 50B/74 0.1 0.1     

15 NR.Sở Líp 50B/79 0.1 0.1     

16 NR.Tổng Cui 17/9 50B/80/17 0.1 0.1     

TUYẾN 477 BÌNH LONG 
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1 NR.Đồng Ló  15A 0.1 0.1     

2 NR Tân Khai 12A 12A/01 0.4 0.5     

3 NR Tân Khai 12A/11 12A/11 0.1 0.1     

4 NR Tân Khai 12A/14 12A/14 0.1 0.1     

5 NR Trƣờng tiểu học Thanh Bình 55A/1 0.1 0.1     

TUYẾN 471 LỘC NINH 
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1 NR.Núi Gió  253/49/01 4.6 5.5     

2 NR.Núi Gió 22B 253/49/22B 0.1 0.2     



 
 

3 PĐ 46 NR Núi Gió 22B 253/49/22B/46 0.1 0.1     

4 NR.Mỏ Đá Hoá An  253/49/22B/01 1.4 1.7     

5 PĐ 8 NR Mỏ Đá Hóa An 253/49/22B/08 0.6 0.8     

6 NR.Công ty Chấn Anh 253/49/26 1.7 2.1     

7 NR.Mỏ Đá Núi Gió  253/49/25B 1.2 1.4     

8 NR.Cơ Khí Chế Biến 253/54 1.3 1.6     

9 NR.Kiểm Phẩm  253/66B 0.2 0.2     

10 NR.Bơm Phú Miên 253/69 0.3 0.4     

11 NR.Phú Miên  253/69/03/01 0.1 0.2     

12 NR.Tân Lợi 73B 253/73B/01 0.1 0.1 3,200   

13 NR.Đại Minh Vƣợng 253/73B/31/01 0.1 0.1 3,200   

14 NR.Sóc Trào  253/73B/22/01 0.1 0.1     

15 NR.Hƣng Thạnh  253/89/47B/01 0.5 0.6     

16 NR.Sóc Lếch  253/89/47B/26 0.4 0.5     

17 PĐ 30 NR.Hƣng Thạnh 253/89/47B/30 0.1 0.1     

18 NR.Nhà máy 30/4  253/89/56/01 3.9 4.7 1,000   

19 NR.Trung Tâm NM 30/4 253/89/56/28B 1.8 2.2     

20 NR.Xử lý nƣớc thải NMCB 253/89/56/28B/02/01 0.3 0.4     

21 NR.Sở Xiêm   253/89/56/29/02 0.2 0.2     

22 PĐ 36 NR.Sở Xiêm   253/89/56/29/36 0.1 0.1     

23 NR.Sóc Ruộng  253/89/56/29/06/01 1.1 1.3     

24 NR.Sóc Dầm 253/89/56/29/06/52B 1.0 1.2 1,000   

25 PĐ 27 NR Sóc Dầm  253/89/56/29/06/52B/27 0.9 1.1     

26 NR Cty Sóc Ruộng 253/89/56/29/06/52B/38 0.9 1.0     

27 PĐ 47 Cty Sóc Ruộng 253/89/56/29/06/52B/47 0.6 0.7     

28 NR.Lòng Hồ 253/89/56/29/07 0.2 0.2     

29 NR.Đoàn Công Binh 253/89/56/29/54B 0.1 0.1     

30 NR Cty Thái Bình 253/89/10/2 0.3 0.4     

31 PĐ NR Cty Thái Bình 253/89/10/27 0.3 0.4     



 
 

32 NR Cty An Tiến 253/89/56/63 0.3 0.4     

33 NR.Hƣng Phát  253/89/85 0.1 0.1     

34 PĐ 120 Hƣng Lập B 253/89/120 0.1 0.1     

35 NR.Hƣng Lập A 253/89/194 0.8 0.9     

36 NR. New Hope 253/89/210 1.0 1.2     

37 NR.Sóc Xoài 253/89/210/1 0.1 0.1     

38 NR.Sóc Quả 253/89/194/73B/01 0.6 0.7     

39 NR.Sóc Ứng 253/89/194/73B/19/01 0.1 0.1     

40 PĐ 76 Hƣng Yên 253/89/194/76 0.1 0.1     

41 NR Vƣờn Ƣơm Sóc Quả  253/89/194/73B/44/01 0.1 0.1     

42 NR Cty Tân Hòa 253/89/194/73B/35/01 0.4 0.4     

43 PĐ 54 Cty Tân Hòa 253/89/194/73B/35/54 0.3 0.4     

44 NR.Quản Lợi  253/153 0.2 0.2     

45 NR.Trung Đoàn 736 253/153/02/01 0.1 0.1     

46 PĐ 154 NR.Thác Số 4  253/154 11.2 13.5 5,160   

47 NR.An Khƣơng 176  253/176/01 0.1 0.1     

48 NR.An Khƣơng 179  253/179/01 0.2 0.2     

49 NR.An Khƣơng 179/14 253/179/14/01 0.1 0.1     

50 NR.An Khƣơng 184B  253/184B 0.7 0.8     

51 NR Mần Non An Khƣơng 253/184B/2B 0.1 0.1     

52 NR.An Khƣơng 184B/19  253/184B/19/01 0.2 0.2     

53 PĐ 28 NR An Khƣơng 184B/19 253/184B/19/28 0.1 0.1     

54 NR.An Khƣơng 184B/23  253/184B/23 0.1 0.1     

55 NR.An Khƣơng 184B/38  253/184B/38 0.1 0.1     

56 NR.An Khƣơng 184B/60  253/184B/60 0.1 0.1     

57 NR.An Khƣơng 184B/68  253/184B/68/1 0.1 0.1     

58 NR.Ấp Bà lành 253/204B 0.1 0.1     

59 NR. Hà Thái Dƣơng III 253/205B 0.4 0.5     

60 NR Cty Đô Thành 253/212B 1.3 1.6     



 
 

61 PĐ 5 NR Cty Đô Thành 253/212B/5 0.6 0.7     

62 PĐ 219 An Khƣơng 253/219 1.6 1.9 1,000   

63 NR Ấp 3 An Khƣơng 253/222 0.1 0.1     

64 NR.Ấp Lồ Ô 253/238 0.1 0.1     

65 NR TTT Trang 253/250 0.2 0.2 160   

66 NR.Thanh Sơn  253/250/01 0.2 0.3     

67 PĐ 254 NR Thác Số 4 253/254 11.3 13.5     

68 NR.Suối Cát  253/257 1.3 1.6     

69 PĐ 41 NR Suối Cát 253/257/41 0.3 0.3     

70 NR Cty Hà Thái Dƣơng II 253/257/22/1 0.3 0.3     

70 NR Cty Hà Thái Dƣơng 253/257/36 0.3 0.3     

70 NR Cty CP betong nhựa 253/257/22/1B 0.6 0.8     

68 NR.Suối Cát 22/1 253/257/22/1 0.1 0.1     

68 NR.Bà Lành 14/27 253/257/22/14/1 0.0 0.0     

71 NR.An Hoà  253/283/01 6.4 7.7     

72 NR.Bù Dinh 42 253/283/42/01 1.9 2.2 3,000   

73 NR TT 5.1 253/283/42B 1.6 1.9 1,560   

74 NR.Mỏ Đá PuZơLan 253/283/42/08B/01 1.5 1.8     

75 NR.Bù Dinh 19 253/283/42/09 0.4 0.4     

76 NR Cty Vạn Phúc Đại 253/283/42/20 0.3 0.4     

77 PĐ 53 NR.An Hoà  253/283/53 2.4 2.9 4,560   

78 NR.An Khƣơng 75  253/283/75 0.1 0.1     

79 PĐ 16 NR An Khƣơng 75 253/283/75/16 0.1 0.1     

80 NR Cty Song Bích 253/283/94B/1 0.2 0.2     

81 NR.An Khƣơng 111 253/283/111 0.3 0.3     

82 NR Cty Quang Tâm 2 253/283/130B/1 0.3 0.3     

83 NR Cty Kim Ngân 253/283/131/1 0.4 0.5     

84 NR Cty Tân Nguyên 253/283/132 0.2 0.2     

85 NR.Địa Hạt  253/293/01 0.1 0.1     



 
 

86 NR.An Sơn  253/295/02 1.8 2.1     

87 NR.An Sơn 295/23 253/295/23 0.1 0.1     

88 NR.Sork Phú Miêng  253/295/54/01 0.6 0.7     

89 NR Lê Khồng Khanh 253/295/54/1A 0.1 0.1     

90 NR Bù Dinh 98 253/295/94 0.1 0.1     

91 NR.An Quý  253/302/01 0.1 0.2     

92 NR Bùi Thị Thanh Vân 253/323 0.3 0.3     

93 NR Cty Trọng Tính 253/326/1 0.4 0.5     

94 NR.Cty Hoàng Gia 253/329 0.3 0.4     
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1 PĐ 76 NR Thanh Tuấn 93/76 9.9 11.9 8,310   

              

Các PĐ, NR do Điện lực Lộc Ninh quản lý vận hành. 
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1 NR Nƣớc Đá Phong Phú 51/04/01 0.3 0.3     

2 NR.Cu Lơ  51/09/01 1.8 2.2 1,600   

3 NR.Bảy Ách  51/09/10B 0.2 0.2     

4 NR.Ấp 9 Lộc Thái  51/09/18/04 0.1 0.1     

5 PĐ 19 NR.Cu Lơ  51/09/19 0.2 0.2 2,000   



 
 

6 NR.Ấp 3 Lộc Điền  51/37/01 0.2 0.2     

7 NR.Ấp 5 Lộc Điền  51/41B/01 0.1 0.1     

8 NR.Thuỷ Lợi Lộc Điền  51/42/01 0.1 0.1     

9 NR.Chợ Lộc Điền 51/48/01 0.1 0.1     

10 NR.Lộc Thuận  51/56B 1.7 2.1     

11 NR.Ấp 2 Lộc Điền  51/56B/16/01 0.2 0.2     

12 NR.Ấp 6 Lộc Điền  51/56B/16/07 0.1 0.1     

13 NR.Ấp 7 Lộc Điền  51/56B/27/01 0.1 0.1     

14 NR.Ấp 9 Lộc Thuận  51/56B/30/01 0.1 0.2     

15 NR.Ma Đa  51/56B/62/01 0.2 0.2     

16 NR.Ấp 8 Lộc Thuận  51/56B/62/17 0.1 0.1     

17 NR.Hoàng Nam  51/56B/62/23 0.1 0.1     

18 NR.H6  51/56B/73/01 0.7 0.8     

19 NR.Tam Lang  51/56B/73/07 0.3 0.4     

20 NR.K8  51/56B/73/07/09/01 0.1 0.2     

21 NR.Tam Lang 1 51/56B/73/07/17/01 0.1 0.1     

22 NR.Tam Lang 2 51/56B/73/07/38/01 0.1 0.1     

23 PĐ 08 NR.H6  51/56B/73/08 0.3 0.4     

24 NR.Ấp 5 Lộc Thuận 51/56B/73/41 /01 0.1 0.1     

25 NR.Ấp 8 Lộc Điền  51/58 1.2 1.5     

26 NR.Hữu Điện 1 51/58/15A/01 0.1 0.1     

27 NR.Đồi Đá  51/58/19B/01 0.1 0.1     

28 NR.Hữu Điện 2 51/58/20/01 0.1 0.1     

29 NR.Suối Mơ  51/58/24/01 0.1 0.1     

30 PĐ 40 NR.Ấp 8 Lộc Điền 51/58/40 0.3 0.4     

31 NR Ấp 9 Lộc Điền 51/58/39/01 0.4 0.4     

32 PĐ 40 NR.Ấp 9 Lộc Điền 51/58/39/40 0.2 0.2     

33 NR Đoàn Đình Thoa 51/58/39/46/01 0.1 0.1     

34 NR Trần Vinh 51/58/39/72/01 0.1 0.1     



 
 

35 NR Thanh Phƣơng 51/58/39/96/01 0.1 0.1     

36 NR.Xóm Nùng  51/65 1.3 1.5     

37 NR Hà Nguyễn 51/65/87/01 0.6 0.7     

38 NR Suối Lạnh 51/65/87/38/01 0.1 0.1     

39 NR Bàu Cá 51/65/87/38/01 0.1 0.1     

40 NR Tổ 10 Ấp Cần Lê 51/65/87/38/22/01 0.1 0.1     

41 NR Đồi Trò 51/83/01 0.2 0.2     

42 NR Đồi Trò 45/18 51/83/45/01 0.1 0.1     

43 NR.Bà Ven  51/89/01 0.1 0.1     

44 NR.Chà Đôn  51/95B/01 0.1 0.1 2,400   

45 NR Năng Lƣơng Hiệp Minh Thịnh 51/95B/11/01 0.1 0.1 2,400   

46 NR Tổ 1 Chà Đôn 51/104B/01 0.1 0.1     

47 Tổ 3 Ấp chà Đôn 51/139/01 0.1 0.1     

48 NR NL Lộc Khánh 51/106B/01 0.1 0.1 3,000   

49 NR CN Bắc Nam Lộc Khánh 51/113A/01 0.3 0.3     

50 NR CN Đức Minh 51/118B/01 0.1 0.1     

51 PĐ 119 NR.Lộc Khánh 51/119 0.4 0.4 1,250   

52 NR MNL Lộc Khánh 51/144/01 1.0 1.2 1,250   

53 NR Tổ 5 Ấp Hƣng Thuỷ 51/160/01 0.1 0.1     

54 NR.Cần Lê   51/161/01 0.2 0.2     

55 NR.Ấp 5 Lộc Thái  62B/01 0.1 0.1     

56 NR Nƣớc Đá Kim Chi 67B/02 0.3 0.3     

57 NR Hoàng Gia 78A/01 0.1 0.1     

58 NR.Hai Sơn  82 0.1 0.1     

59 NR.Lộc Thiện  86/01 12.0 14.3 9,680   

60 NR Tỉnh Bộ BP 86/02B 0.1 0.1     

61 NR Trƣờng Học Mới 86/22/6A/01 0.4 0.5     

62 NR Chiếu Sáng Nguyễn Tất Thành 86/22/6A/3A 0.1 0.1     

63 NR Trung Tâm Bồi Dƣỡng Chính Trị 86/22/6A/7b/03 0.2 0.2     



 
 

64 NR.Chín Xi  86/31 0.1 0.1     

65 NR.Đập Nƣớc  86/31B/01 0.1 0.1     

66 NR.Cao Su Hai  86/57/01 0.4 0.5     

67 PĐ 17 NR.Cao Su Hai  86/57/17 0.3 0.4     

68 NR.Đồn C1  86/57/8 0.1 0.1     

69 NR.Măng Cải  86/58/02 6.4 7.6 6,770   

70 NR.Khánh Tƣờng 86/58/63/01 2.6 3.1     

71 NR Tuần Lung 86/58/107/01 5.9 7.1 9,680   

72 NR Lộc Thiện Phát 86/58/107/12/01 3.9 4.6 3,000   

73 NR Vạn Thịnh 86/58/107/12/37/01 3.5 4.2     

74 NR CN Bình Minh 86/58/107/12/37/21/02 0.3 0.4     

75 NR CN Phát Lộc Thiện 86/58/107/12/37/57/30/01 0.6 0.8     

76 NR Hoàng Lê 86/58/107/12/37/41/01 2.2 2.7     

77 NR Phát Lộc Thiện 86/58/107/12/37/41/19/01 0.6 0.7     

78 NR CN Lộc Thiện 86/58/107/12/37/41/32/01 1.4 1.6     

79 NR Trƣờng Thịnh 86/58/107/12/37/41/32/28/01 0.9 1.0     

80 NR Tấn Tài 86/58/107/12/37/41/32/28/18/01 0.3 0.4     

81 NR.Suối Đá 86/58/82 0.1 0.1     

82 PĐ 61 NR.Lộc Thiện  86/61 0.6 0.7     

83 NR.Thôn 1A  86/68/01 0.1 0.1     

84 NR.Mỏ Đá Lộc Bình  86/82/06/01 0.2 0.2     

85 NR.Lộc Bình Một 86/82/06/07/01 0.2 0.2     

86 NR.Lộc Bình 86/82/07 0.1 0.2     

87 NR Hiếu Anh 91B/02 0.1 0.1     

88 NR.Cao Su Lộc Ninh  117/03 2.4 2.9     

89 NR. Gỗ Cao Su Lộc Ninh  117/07B/1 1.0 1.2     

90 NR.K59  117/10B/02 0.7 0.8     

91 NR.Bệnh Viện Cao Su  117/10B/02/03 0.2 0.2     

92 NR.K59 nối dài  117/10B/13 0.2 0.2     



 
 

93 NR.K59-39  117/10B/39 0.1 0.1     

94 NR.Ấp 4 Thị Trấn  127/01 0.8 1.0     

95 NR Trung Tâm Giáo Dục Thƣờng Xuyên 136/03 0.1 0.1     

96 NR.Nguyễn Đình Thuận 141/02 0.3 0.3     

97 NR.Vũ Văn Phúc 153 0.2 0.3     

98 NR.Ấp 1B Lộc Ninh 160B/04B 0.1 0.1     

99 NR.Trần Tiến Long  167 0.1 0.1     

100 NR.Trạm Bơm Bệnh Viện 193 0.1 0.1     

101 NR.Sân Banh  205/01 0.1 0.1     

102 NR.Làng Bảy  221/01 0.2 0.2     
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1 NR.Ấp 3 Lộc Hƣng  03/01 0.4 0.4     

2 NR Hữu Lợi 03/13/01 0.3 0.4     

3 NR.Ấp 4 Lộc Hƣng  09/01 0.1 0.1     

4 NR.Chùa Miên  13/01 0.1 0.1     

5 NR.Lộc Thành  20/01 4.7 5.6 5,000   

6 NR.Ba Bõng  20/24B 0.2 0.2     

7 NR.Bùi Đình Lịch  20/24B/27 0.1 0.1     

8 NR.Ấp 6 Lộc Hƣng  20/32/01 0.1 0.1     

9 NR.Nguyễn Xuân Quang 20/39/01 0.1 0.1     

10 NR.Tân Mai 2  20/41/01 0.1 0.1     

11 NR.Tân Mai 1  20/44/01 0.1 0.1     

12 NR Năng Lƣợng Bình Minh 20/70B/01 3.0 3.6     

13 NR.Tân Bình  20/86B 0.6 0.7     



 
 

14 NR.Đội 2 Tân Bình  20/86B/36/01 0.3 0.3     

15 NR.Đập Tà Tê  20/86B/36/15B/01 0.2 0.3     

16 NR.Nông Trƣờng 3  20/86B/36/15B/29/01 0.1 0.1     

17 NR.Nguyễn Văn Cƣờng  20/86B/36/15B/29/08/01 0.1 0.1     

18 NR.Suối Môn  20/86B/36/15B/401/01 0.1 0.1     

19 NR.Tà Tê  20/89 0.1 0.1     

20 NR.Ka Liêu  20/90 0.3 0.4     

21 PĐ 90 NR.Lộc Thành 20/90 2.3 2.8     

22 NR.Hoàng Lân 20/114 0.2 0.2     

23 NR.Hoàng Kim Bình Minh 20/131A 0.2 0.2     

24 NR.Cát Đài 20/153 0.1 0.2     

25 PĐ 49 NR Cát Đài 20/153/49 0.8 0.9     

26 NR.Ấp 1 Lộc Hƣng  24B/01 0.2 0.3     

27 NR Hồng Hạnh 24B/05/01 0.1 0.1     

28 NR Thanh Phong 24B/28/01 0.1 0.1     

29 NR.Làng Hai  86/01 0.5 0.6     

30 NR.Ấp 3B Thị Trấn  86/12B 0.1 0.1     

31 NR.Ấp 1 Lộc Thuận  86/26/01 0.1 0.2     

32 NR.Làng Mƣời  139/01 1.2 1.5 3,000   

33 NR.Khu Phố Ninh Thịnh 139/07A/01 0.1 0.1 3,189   

34 PĐ 11 NR.Làng Mƣời  139/11 1.1 1.4 3,189   

35 PĐ 25 NR.Làng Mƣời  139/25 0.7 0.8 2,670   

36 NR Làng Mƣời 28/8 139/28/8 0.1 0.1     

37 PĐ 67 NR.Làng Mƣời  139/67 0.8 0.9     

38 NR.Vũ Ngọc Sang  139/83/01 0.1 0.1     

39 NR Nguyễn Biên Hòa 139/91/9/01 0.1 0.1     

40 Nr Tám Lửa 139/107/01 0.4 0.4 3,000   

41 NR NL Phƣớc FaRM 139/107/42/01 0.1 0.1 3,000   

42 NR.Bù Núi  188/01 2.9 3.5     



 
 

43 NR.Phạm Lƣơng Bính  188/12 0.1 0.1     

44 NR.Cây Chặt  188/38 0.2 0.2     

45 NR.Nguyễn Viết Hùng  188/38/12 0.1 0.1     

47 NR.Thanh Hiền  188/77/02 1.4 1.7     

48 PĐ 37 NR.Thanh Hiền  188/77/37 1.2 1.4     

49 NR CN Việt Hƣơng 188/77/66/01 0.7 0.8     

50 NR Điền Khang 188/77/66/41/01 0.4 0.5     

51 NR.Ba Cáo 188/77/17B/01 0.2 0.2     

52 NR.Thạnh Phú 188/77/17B/13 /01 0.1 0.1     

53 NR.Lộc An  245/01 5.4 6.4 6,180   

54 NR.Làng Tám  245/11 0.2 0.2     

55 NR.Trần Văn Quyết  245/11/19 0.1 0.1     

56 NR.Lại Tiến Chức  245/45 0.1 0.1     

57 NR.Ấp 6 Lộc An  245/47/01 0.2 0.2     

58 NR.Suối Kal  245/73 1.2 1.4     

59 PĐ 23 NR.Suối Kal  245/73/23 0.4 0.5     

60 NR.Vũ Văn Chung  245/73/05 0.2 0.2     

61 NR.Phạm Văn Chí 245/73/09B 0.4 0.5     

62 NR.Ấp 8 Suối Kal  245/73/32/01 0.1 0.1     

63 NR.Đồn Lộc An 245/73/36/01 0.1 0.1     

64 NR.Ấp 8 Lộc An 245/73/62/01 0.1 0.1     

65 NR.Nguyễn Văn Bền  245/82/01 0.1 0.1     

66 NR.NMCB Mủ CS Lộc An 245/86 0.8 0.9     

67 PĐ 88 NR.Lộc An  245/88 2.8 3.3 120   

68 NR Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 245/102A/01 0.2 0.2     

69 NR.Ấp 4 Lộc An  245/114 0.3 0.3     

70 NR.Võ Văn Truyền 245/114/18 0.3 0.4     

71 NR.Nguyễn Bá Tòng  245/116 0.1 0.1     

72 NR.Ấp 1 Lộc An  245/124 0.3 0.3     



 
 

73 NR.Lê Ngọc Bồi  245/124/46 0.1 0.1     

74 NR.Mỏ Đá Lộc An  245/152 1.1 1.3     

75 NR.Đoàn Văn Liêu  245/152/01 0.4 0.4     

76 NR.Cao Su Thành Đạt 245/152/17/01 0.1 0.1     

77 NR.Mỏ đá Trung Kiên 245/152/01 0.7 0.9     

78 NR.Nguyễn Đình Bốt  272 0.2 0.3     

79 PĐ 22 NR.Nguyễn Đình Bốt  272/22 0.1 0.1     

80 NR.Đập Nƣớc Lộc Thạnh 272/33/01 0.1 0.1     

81 NR.Lộc Hoà  292/01 1.7 2.1 3,000   

82 NR.Suối Nuy  292/11/01 0.7 0.9 3,000   

83 NR.Lộc Phát 2 292/11/40 0.6 0.7     

84 PĐ 23 NR.Lộc Hoà  292/23 1.3 1.6     

85 NR CN Tấn Thịnh 292/58/01 0.6 0.7     

86 NR CN Lộc Phát VI 292/58/40/01 0.3 0.3     

87 NR.Nguyễn Văn Tiên  292/64 0.1 0.1     

88 NR.Lê Văn Ninh  292/81 0.1 0.1     

89 NR.Nguyễn Văn Thƣợt 306B 0.2 0.2     

90 NR.Lê Văn Kỷ 306B/16/01 0.1 0.1     

91 NR.Trần Văn Tô  309 4.0 4.7 4,000   

92 NR Thạnh Biên 327/01 0.1 0.1     

93 NR.Cửu Long  309/25B/01 0.1 0.1     

94 NR.Hai Tùng  309/29B/01 0.1 0.1     

95 NR CN Vạn Thành 309/63A/01 0.2 0.3     

96 NR.Tiểu Khu  309/82 0.1 0.1     

97 NR.Phong Phú 309/107B/01 3.5 4.2     

98 NR Lộc Ninh 5 309/107B/44/01 0.2 0.2     

99 NR NL Lộc Ninh 4-1 309/107B/44B/01 0.3 0.3     

100 NR Rạng Đông Dƣơng 309/107B/60/01 0.6 0.8     

101 NR CN Lộc Tấn 309/107B/60/01 0.8 1.0     



 
 

102 NR CN Tam Hiệp 309/107B/60/14/01 0.3 0.3     

103 NR CN Lộc Tấn 2 309/107B/60/58/01 0.3 0.4     

104 PĐ 118 Trần Văn Tô 309/118 2.2 2.7     

105 NR Huy Cƣờng 309/119/01 1.2 1.4     

106 NR Huƣớng Dƣơng 309/119/35/01 0.9 1.1     

107 NR Độc Lập 309/119/35/28/01 0.6 0.7     

108 NR Long Thuỷ 309/119/35/28/39/01 0.3 0.3     

109 NR Lộc Tấn Phát 309/141/01 0.3 0.3     

110 NR Lộc Ninh 123 309/150A/01 0.3 0.3     

111 NR Lộc Phát 3 309/173/01 0.4 0.5     

112 NR Thạnh Biên 316/01 0.1 0.1     

113 NR Thạnh Biên 2 327/01 0.1 0.1     

114 NR Hoa Lƣ 328A 328A/01 0.1 0.1     

115 NR.Tín Phát 347 0.3 0.3     

116 NR Kim Đức 357/01 1.0 1.2 770   

117 NR.NLSH Phƣơng Đông 359 0.2 0.2     

118 NR Trung Thông  359A/01 0.4 0.5     

119 NR.Phúc Minh Huy 361A 0.3 0.3     

120 NR.Quỳnh Trung 362B 0.2 0.2     

121 NR Nguyễn Thị Nhiều 365/01 0.6 0.7     

122 NR.Cty Quí Phát 365A 0.1 0.1     

123 NR Hồng Phúc 365A/01 0.6 0.7     

124 NR Đồn 801 366B/01 0.3 0.3     

125 NR Nam Anh 369/01 0.1 0.1     

126 NR.Định Cƣ 371/01 0.6 0.7     

127 NR Lộc Việt 371/36/01 0.4 0.5     

128 NR.Thuận Bình 371 0.1 0.1     

129 NR Khải Nguyên 371A/01 0.4 0.4     

130 NR Trung Nam Hải 371A/07/01 0.2 0.3     



 
 

131 NR Hải Quan  371B/01 0.2 0.2     

132 NR Phú Long 372/02 0.8 0.9     

133 NR.Đang Duy 374 0.2 0.2     

134 NR.Hải Long 376/01 0.6 0.7 1,250   

135 NR.Cao Phú Thịnh 376/10/01 0.1 0.1 1,250   

136 NR Thanh Thành Phát 376/10/06/01 0.0 0.0 1,250   

137 NR Phƣơng Thảo 376A/01 0.6 0.7     

138 NR Cảng Cạng Hoa Lƣ 376B/02 0.4 0.5     
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1 NR Tổ 2 Lộc Hƣng 09B/01 0.1 0.1     

2 NR Bạch Yến 40/01 0.3 0.4     

3 NR Ngân Trang III 40/01/01 0.6 0.7     

4 NR Hoàng Thiên 41B 0.8 0.9     

5 NR.Ngân Trang 44B 2.0 2.4     

6 NR Sơn Tín 44B/04/01/01 0.4 0.5     

7 NR Minh Hậu 44b/02/01 0.8 1.0     

8 NR Tuyết Cần 44b/02/03b/01 0.3 0.3     

9 NR Đại Lợi  49/02 0.3 0.3     

10 NR Bảo Châu 54A/01 0.2 0.3     

11 NR Nguyễn Văn Hà 54A10/01 0.1 0.1     

12 NR Bình Minh 66/01 0.3 0.3     

13 NR.Chợ Hƣng Thuỷ 73B 1.2 1.4     

14 NR.Công ty Hoàng Anh 73B/28A 1.0 1.2     

15 NR.Ấp 6 Hƣng Thủy 73B/28A/01 0.0 0.0     



 
 

16 PĐ 29 NR.Chợ Hƣng Thuỷ 73B/29 0.0 0.0     

17 NR Ấp 6 Hƣng Thuỷ 05 73A/28/01 0.1 0.1     

18 NR.Tây Lộ 76/01 0.3 0.3     

19 NR Tổ 8 Hƣng Thịnh 76/25/01 0.1 0.1     

20 NR Ván Ép Thăng Long 82A/01 1.0 1.2     
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1 NR Mộc Vĩnh Tiến 24/02/01 0.8 0.9     

2 NR Bảo Duy  57/01 0.3 0.3     

3 NR.Sỷ Ký 60 0.5 0.6     

4 NR Quang Tâm 60/06/01 0.3 0.3     

5 NR.Thế Hùng 72 0.3 0.3     

6 NR.T.Đoàn Phú Lợi  83/01 0.2 0.2     

7 NR Ấp 9 Lộc Hƣng 142/01 0.1 0.1 2,560   

8 NR Đạt Đô 150 0.6 0.7     

9 NR Phát Hƣng Lộc 179/01 2.1 2.5     

10 NR Bê Tông Phƣơng Nam 179/10/01 1.0 1.2     

11 NR.Ấp Đồng Tâm 03 161/01 0.0 0.0     

12 NR Mã Thị Thƣơng 207/02 0.0 0.0     

13 NR.Chà Là  222/01 1.7 2.0 3,000   

14 NR Duy Thắng 222/7B/01 0.8 1.0     

15 NR Tiến Phát Đạt 222/7B/01 0.0 0.0 3,000   

16 NR Nam Bắc Lộc Thịnh 222/13A/01 0.3 0.3     

17 NR Nguyễn Viết Châu Anh 222/24/01 0.4 0.5     

18 NR Dân Cƣ Cần Lê 222/24/03/01 0.0 0.0     



 
 

19 NR.Việt Phƣơng 2 232/01 1.9 2.2     

20 NR Phân Bón Việt Phƣơng 232/30B/01 0.3 0.3     

21 NR Định Canh Đinh Cƣ 232/24/01 0.1 0.1     

22 NR Phƣơng Dung  243/01 0.6 0.7     

23 NR Gạch Tuyen Hiền Hiệp 264/01 0.6 0.7     

24 NR Hà Thái Dƣơng 293/01 0.3 0.3     

25 NR.Thanh Trang 2 294/01 0.3 0.3     

26 NR.An Phú Khánh 313/01 0.2 0.2     

27 NR SoLar Lộc Thịnh 323/01 0.0 0.0 3,000   

28 NR JaPa 338/01 2.9 3.5     

29 NR Miền Đông 338/53/01 1.4 1.7     

30 NR Quang Anh 338/64/01 0.8 1.0     

31 NR Tổ 11 Ấp Tà Thiết 338/01 0.0 0.0     

32 PĐ 339  339 7.1 8.6     

33 NR.Tà Thiết 180 334/02 0.0 0.0     

34 NR.Phƣớc Hòa 348/01 0.7 0.9     

35 NR Trần Văn Tấn 348/23/01 0.2 0.2     

36 NR NN Quốc Tế Việt Mỹ 348/23/01 0.3 0.3     

37 NR.Dân Cƣ 360/01 0.0 0.0     

38 NR TT Du Lịch Bình Phƣớc 386B/01 0.3 0.4     

39 NR Đồng Thành 403/01 0.9 1.0     

40 NR Đồng Thành 2 403/35/01 0.4 0.4     

41 NR Chùa tà Thiết 403/52/01 0.2 0.2     

42 NR Dân Cƣ Lộc Thịnh 403/53/01 0.0 0.0     

43 NR.Tà Vát 407/01 0.0 0.0     

44 PĐ 407 407 5.1 6.1     

45 NR Xi Măng Bình Phƣớc 433/01 5.0 6.0     
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1 NR K57 354 0.1 0.1     

2 NR Ấp 5C 345/01 0.5 0.6     

3 NR Nguyễn Văn Sơn 345/18b/01 0.2 0.2     

4 NR Ngô Đình Thắng 345/18B/17 0.2 0.2     

5 NR Bùi Văn Khánh 345/35/01 0.1 0.1     

6 NR Vi Sinh Thế Kỷ 335/01 0.6 0.8     

7 NR Nguyễn Văn Luông 322 0.1 0.1     

8 NR Nông Trƣờng 4 310/01 0.2 0.2     

9 NR Ấp 3 Lộc An 310/06 0.2 0.2     

10 NR Cao Su Lộc Hiệp 281/01 2.0 2.4     

11 NR Trọng Thƣờng 281/11/01 0.1 0.1     

12 NR Vũ Khang 281/09/01 0.1 0.1     

13 NR Xuân Thủy 281/35/01 0.1 0.1     

14 NR Hiệp Tâm 261/01 0.7 0.9     

15 NR Quyết Thắng 261/11/01 0.1 0.1     

16 NR CN Lộc Thuận 261/32/01 0.5 0.6     

17 NR Thanh Tú 259/01 0.4 0.4     

18 NR Văn Hiệp  259/10/01 0.1 0.1     

19 NR Thanh An 259/20/01 0.2 0.2     

20 NR Hồng Sơn 259/21/01 0.1 0.1     

21 NR Minh Quyết 246/03B 0.1 0.1     

22 NR Văn Quyết 246/3C/01 0.1 0.1     

23 NR Bình Hòa 246/9B/01 0.1 0.1     

24 NR Thắng Lợi 1 246/15 0.2 0.2     



 
 

25 NR Cây Dừa 246/22B/01 0.1 0.1     

26 NR Thắng Lợi 2 246/34B/01 0.1 0.1     

27 NR Bù Linh 246/43/01 0.1 0.1     

28 NR Bù Nồm 2 246/55/01 0.3 0.4     

29 NR.Nguyền Văn Phúc 246/69B 2.0 2.4     

30 NR Bù Nồm 3 246/72B/01 0.1 0.1     

31 NR Bù Nồm 1 246/74/01 0.2 0.2     

32 NR Bù Tam 246/82/02 1.1 1.3     

33 NR Tổ 3 Việt Quang 246/82/18/01 0.1 0.1     

34 NR Tổ 3 Bù Tam 246/82/31/01 0.1 0.1     

35 NR HTX Phƣơng Thảo 246/82/60A/01 0.1 0.1     

36 NR Tam Nguyên 246/82/88/01 0.4 0.5     

37 NR CN Taấn Tài Phát 246/82/88/17/01 0.3 0.4     

38 NR Bồn Xăng 246/82/01 0.2 0.2     

39 NR Tổ 6 Bồn Xăng 246/82/21/01 0.1 0.1     

40 NR Chàng Hai 246/94/01 2.8 3.3 2,000   

41 PĐ 19 Chàng Hai 246/94/19 0.5 0.5     

42 NR Tổ 6 Tân Hai 246/94/28/01 0.2 0.2     

43 NR Tổ 7 Việt Quang 246/94/19/08/01 0.2 0.2     

44 NR Tân Hai 246/94/19/12/01 0.3 0.4     

45 NT Tổ 9 Ấp Tân 2 246/94/19/12/15/03 0.1 0.1     

46 NR Việt Quang 246/95/01 0.2 0.2     

47 NR Việt Tân 246/95/02B/01 0.1 0.1     

48 NR Thanh Tùng 226/01 0.2 0.2     

49 NR Hiệp Thành 221/01 1.7 2.0     

50 NR Thanh Bình 221/17/01 0.2 0.2     

51 NR Thanh Hòa 221/35/01 1.0 1.2     

52 NR Giang Nam 221/35/32/01 0.6 0.7     

53 NR Hiệp Hoàn D 221/35/32/32 /08/01 0.1 0.1     



 
 

54 NR Hiệp Hoàn C 221/35/32/32 /08/08 0.2 0.2     

55 NR Hiệp Hoàn A 221/35/32/32 /08/27 0.2 0.2     

56 NR Hiệp Thành Tân 212/01 0.2 0.2     

57 NR Hữu Toàn 206/01 0.1 0.1 5,000   

              

Các PĐ, NR do Điện lực Bù Đốp quản lý vận hành. 
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1 NR.Cửu Long  14/01 0.3 0.3     

2 NR.Cây Me 26 0.2 0.2     

3 NR.Ấp 6 Thanh Hoà 31/01 0.1 0.1     

4 NR.Ấp 1 Thanh Hoà 32 0.1 0.1     

5 NR.Tái Định Cƣ  35/01 0.5 0.6     

6 NR.Thanh Xuân 35/07/01 0.1 0.1     

7 NR.Công An 56 0.5 0.6     

8 NR.Huyện Đội 62 0.9 1.1 1,300   

9 PĐ 02 NR.Huyện Đội 62/2 0.3 0.3     

10 NR.Thanh Trung 62/01 0.1 0.1     

11 NR.Chín Nhỏ 82 0.1 0.1     

12 NR.Thôn 3 Thiện Hƣng 90/01 0.2 0.2     

13 NR.Thôn 1 Thiện Hƣng 93/01 0.9 1.1     

14 NR.Hội Trƣờng Ấp 1 93/20 0.1 0.1     

15 NR.Cây Cầy  93/24B 0.1 0.1     

16 NR.Trung Đoàn 717 93/69/01 0.1 0.1     

17 PĐ 13 NR.Trung Đoàn 717 93/69/13 0.0 0.0     



 
 

18 NR.Thôn 6 Thiện Hƣng 95/01 1.0 1.2     

19 NR.Đất Đỏ 95/18B 0.1 0.1     

20 NR.Nông Trƣờng 5 95/28/01 0.1 0.1     

21 NR.Bƣng Tàu Cúc 95/42 0.3 0.4     

22 NR.Ấp Vƣờn Mít 95/42/30/01 0.1 0.1     

23 NR.Thôn 4 Thiện Hƣng 101/01 0.1 0.2     

24 NR.Nhà Máy Mủ 114/01 2.1 2.6 6,200   

25 NR.Biên Phòng 793  114/12 0.8 0.9     

26 NR.Đá Bàn 114/12/33 0.1 0.1     

27 NR.Ấp 5 Thiện Hƣng 114/12/50 0.1 0.1     

28 PĐ 51 NR.Biên Phòng 793  114/12/51 0.4 0.5     

29 NR.Ấp 4B Thiện Hƣng 114/24/01 0.1 0.1     

30 NR.Ấp 4A Thiện Hƣng 114/33 0.1 0.1     

31 PĐ 67 NR.Nhà Máy Mủ 114/67 1.0 1.2     

32 NR.Phƣớc Tiến  123/01 0.1 0.2     

33 NR.Tân Trạch 124 0.1 0.1     

35 NR.Trinh Sát  132/01 0.2 0.2     

36 NR.Ấp 6 Hƣng Phƣớc 136 0.1 0.1     

37 NR.Hầm Đất  146/01 0.7 0.9     

38 NR.Nhà Rông 146/43/01 0.4 0.5     

39 NR.Cây Xoài 146/43/08/01 0.1 0.1     

40 NR.M26  147/01 0.2 0.2     

41 NR.Ấp 7 Phƣớc Thiện 147/30 0.1 0.1     

42 NR.Cây Đa 151/01 0.1 0.1     

43 NR.Lâm Trƣờng 210/01 2.5 3.0 2,960   

44 NR Biên Giới 210/15 0.4 0.5     

45 NR.Đức Bình 210/15B 0.6 0.8     

46 NR.Đak Quýt  252/01 0.7 0.9 2,000   

TUYẾN 474 BÙ ĐỐP 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Tầm Ron 07/01 0.6 0.7     

2 NR.Mỹ Lệ 18 0.1 0.1     

3 NR.Bằng Lăng 30/01 0.1 0.1     

4 NR.K8 36 0.5 0.5     

5 NR.Tân Thuận  44/01 0.4 0.5 3,000   

6 NR.Tân An 57 0.1 0.1     

7 NR.Nhà Tình Thƣơng 63 0.1 0.1     

8 NR.Tổ 8 Tân An 63/07B 0.1 0.1     

9 NR.Sóc Nê  73/01 0.8 1.0     

10 NR.Đồng Ruộng 73/26B 0.1 0.1     

11 PĐ 38 NR.Sóc Nê  73/38 0.5 0.5     

12 NR.Tân Phƣớc 73/56/01 0.1 0.1     

13 NR.Bàu Linh 86/01 0.6 0.7     

14 NR.Bàu Sình 86/09 0.4 0.5     

15 NR.Giao Thông Hào 90/01 0.1 0.1     

16 NR.UB Tân Tiến 93/01 0.1 0.1     

17 NR.K2  99/01 0.1 0.1 4,000   

18 NR.Tiểu học 112 0.1 0.1     

19 NR.Tân Lập 120 120/01 0.1 0.1     

20 NR.Bùi Đạo  121/01 0.4 0.4     

21 NR.Tân Lập 132 132 0.1 0.2     

22 NR.Tân Bình  140/01 0.2 0.2     

23 NR.Biên Phòng 797  143/01 1.5 1.8     

24 NR.Thanh Bình  143/10B/01 0.2 0.2     



 
 

25 NR.Tân Lợi 143/20B/01 0.1 0.1     

26 NR.Tù Binh  143/23/01 0.3 0.3     

27 NR.Tân Phú  143/41/01 0.1 0.1     

28 NR.Tân Hội 143/48/01 0.2 0.3     

29 NR.Đội 5 - 717 143/53B/01 0.1 0.1     

30 NR.Đội 3 - 717 143/54 0.1 0.1     

31 NR.Hải Quan Tân Tiến 143/61/01 0.1 0.1     

32 NR.Biển Hồ 147/01 0.1 0.1     

33 NR.Tân Định 156 156/01 0.1 0.1     

34 NR.Tân Định 163 163 0.2 0.2     

35 NR.Tân Hiệp  187 0.1 0.2     

36 NR.Thôn 3 Tân Thành 190/01 0.2 0.3     

TUYẾN 478 Bù Đốp 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Xa Vời      457 0.1 0.2     

2 NR.Trạm Bơm  424/1 0.1 0.1     

3 NR.Hải Vân 212/01 0.1 0.1     

4 NR.Bình Thắng  413/01 5.5 6.7 5183   

5 NR.Thôn 5 Đa Kia  413/21 0.3 0.3     

6 NR.Cứ Bình Thắng  413/38 0.5 0.6     

7 NR.Thôn 4 Bình Thắng  413/38/18 0.2 0.3     

8 NR.Thôn 3 Bình Thắng 413/68/01 0.1 0.1     

9 NR.NT 1 Bình Thắng   413/79/01B 0.7 0.8     

10 PĐ 82 NR.Bình Thắng  413/82 3.0 3.6     

11 NR.Thôn 1 Bình Thắng 413/93/01B 0.3 0.4     



 
 

12 NR.Thôn 6B Bình Thắng 413/112/01 0.1 0.1     

13 NR.Hà Bắc 413/116/01 1.1 1.4     

14 NR.Thôn 10 Long Bình 413/116/74 0.3 0.4     

15 NR.Thôn 8 Long Bình 413/116/74 /63 0.1 0.1     

16 NR.Thôn 5 Long Bình 413/116/82 0.6 0.7     

17 NR.Lầu Sỹ Nịp 413/116/82 /40/01 0.2 0.3     

18 NR.Thôn 6 Bình Thắng 413/140 0.1 0.2     

19 NR.Thôn 7 Bình Thắng 413/166 0.2 0.3     

20 PĐ 171 NR.Bình Thắng  413/171 0.2 0.2     

21 NR.Khuyến Nông  412 0.1 0.1     

22 NR.Đội 3  382 0.2 0.2     

23 NR.Bình Thuỷ  380 0.7 0.8     

24 NR.Suối Mơ   380/10 0.6 0.7     

26 NR.Nhà Thờ An Bình 340/01 0.1 0.1     

27 NR.Đội 7 Đa Kia  321 0.1 0.2     

28 NR.Bình Tiến     321/9 0.1 0.1     

29 NR.Đội 2         298 0.1 0.1     

30 NR.Đồi Đá      298/02 0.1 0.1     

31 NR.Cầu Nhỏ   293 1.5 1.8 800   

32 PĐ 09 NR Cầu Nhỏ 293/9 0.8 1.0     

33 NR.Xóm Mới 293/19 0.3 0.3     

34 NR.Công ty An Phú 293/19/34B 0.2 0.2     

35 NR.Suối Đỉa    293/39/01 0.1 0.1     

36 NR.BOT 246 0.3 1.5     

37 NR.Bình Tân  246/05 0.1 0.1     

38 PĐ 04 NR.Thanh Sơn 185/04 0.5 0.6     

39 NR.Thanh Sơn 185 1.3 1.6     

40 NR.Ấp 4 Thanh Hòa 185/05 0.4 0.5     

41 NR.Thanh Thủy 185 0.1 0.1     



 
 

42 NR.Cần Đơn    152 0.3 0.4     

43 NR.Thiện Cƣ  152/2 0.1 0.1     

44 NR.Cấp nƣớc Thanh Bình 106 0.6 0.7     

45 NR.Thanh Tâm 372/08/01 0.2 0.2     

46 NR.Sở Nhỏ    81/01 2.1 2.5     

47 NR.Bệnh Viện 81/14/01 0.3 0.4     

48 PĐ 31 NR.Sở Nhỏ  81/31 1.1 1.4     

49 NR.Ấp 9 Thanh Hòa 81/34/01 0.4 0.4     

50 NR.Kho Tàng 81/62 0.2 0.2     

51 NR.Huyện Uỷ 75/01 0.1 0.1     

              

Các PĐ, NR do Điện lực Phƣớc Long quản lý vận hành. 

TUYẾN 472 PHƢỚC LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Xóm Chùa 58B/02B 0.3 0.3     

2 NR. Suối Tân 58B/11B/01 2.8 3.4     

3 NR. Diệp Phát 58B/11B/06 0.1 0.1     

4 NR. Thanh Hiền 58B/11B/18/01 0.3 0.4     

5 NR. Phúc An 58B/11B/22B 1.2 1.4     

6 NR. Lan Đoàn 58B/13B 1.6 1.9     

7 NR. Sơn Tùng 58B/24B 1.6 1.9     

8 NR. Phú Liên 58B/45B/01 0.4 0.5     

9 NR. Phƣớc Sơn 58B/48 0.1 0.1     

10 NR. Huy Lợi 58B/57B 0.3 0.4     

11 NR. Lợi Nhâm 58B/58B 0.2 0.3     



 
 

12 NR. Phƣớc Thành 58B/59/01 1.0 1.2     

13 NR. Thiên Phƣớc 58B/69 0.6 0.7     

14 NR. Bình Trung 58B/72 2.7 3.3 2,500   

15 NR. Thiên Ân Thịnh Phát 58B/72/02B 1.0 1.2     

16 NR. Thái Mỹ 58B/72/07 0.5 0.6     

17 NR. Trƣơng Thị Phƣơng nam 58B/72/07B 0.7 0.8     

18 PĐ 19 NR. Bình Trung 58B/72/19 2.2 2.6 2,500   

19 PĐ 76 NR. Phƣớc Bình 58B/76 1.5 1.8 350   

20 NR. Nguyễn Thế Vinh 58B/92/07B 0.3 0.3 250   

21 NR. Phƣớc Quả 58B/92/01 0.5 0.6 250   

22 NR. Trần Hồng Vũ 149 0.3 0.4     

23 PĐ 03 NR. Trần Hồng Vũ 149/03 0.3 0.3     

24 NR. Trần Quang Khải 164/01A 1.9 2.3     

25 NR. TX Ngọc Phƣớc 164/02/01 0.1 0.1     

26 NR. Bệnh Viện  164/03 2.6 3.1     

27 NR. Khu Phố 7 Thác Mơ 164/12 1.3 1.5     

28 NR. Lê Thị Kim Liên 164/08/01 0.1 0.2     

29 NR. Đặng Thị Liên 164/12/07 0.5 0.6     

30 NR. Đăk Lung 180 0.3 0.4     

31 NR. Bơm Nƣớc 201/01 0.1 0.1     

32 NR. BCH Quân Sự 201/10/01 0.1 0.1     

33 NR. Tiến Đức 163B/01 0.2 0.2 150   

34 NR. Huy Hoàng 164/30/01 0.6 0.8 630   

35 NR. Tuấn Thủy 164/31 0.2 0.2 150   

36 PĐ 08. NR Trần Quang Khải 164/08 1.3 1.6 780   

37 NR. Mỹ Lệ 167/02 0.4 0.5 150   

TUYẾN 473 PHƢỚC LONG 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR. Bơm nƣớc 3/2 02A/01 0.1 0.1     

2 NR. Xóm Huế     36A/01 0.7 0.8     

3 NR Nguyễn Thị Ửng 36A/22 0.4 0.5     

4 NR. Kiều Loan   38A/05B 1.1 1.4     

5 NR. Suối Minh 38A/01 9.6 11.6     

6 NR. Minh Chí 38A/05B/08/01 0.1 0.1     

7 NR. Công Hằng 38A/02B 0.2 0.3     

8 NR. Công Minh 38A/02B/05 0.1 0.1     

9 NR. Trần Quang Đại 38A/02B/07/01 0.1 0.1     

10 NR. Công ty Trần Gia  38A/11 1.1 1.3     

11 NR. Nguyên Ngọc 38A/11/07/01 0.4 0.5     

12 NR. Cƣờng Tiến 38A/33/01 0.2 0.2     

13 NR.  Nguyễn Thị Diệu Phƣợng 38A/26B/01 0.3 0.4     

14 NR. Bùi Quốc Cƣờng 38A/28B/01 0.1 0.1     

15 NR. Phƣớc Long 38A/51/01 0.2 0.2     

16 NR. Khu đất Vàng 56 0.5 0.6     

17 NR. Huỳnh Ngọc Hồng 58B 0.3 0.4     

18 NR. Huỳnh Văn Hà  59B/01 0.3 0.4     

19 NR. DNTN Khang Đạt 65B 0.1 0.1     

20 NR. Khu 7 Phƣớc Bình 66 0.8 1.0     

21 NR. Nguyễn Hữu Quân 67B 0.2 0.3     

22 NR. XL Nƣớc Thải   69/01 1.4 1.7     

23 NR. Lê Thị Xanh 69/01C 0.6 0.7     

24 NR. Nguyễn Thị Hằng 69/05 0.1 0.1     



 
 

25 NR. Hoài Châu 73A 0.5 0.6     

26 NR. Nguyễn Văn Đƣờng 76B 0.4 0.5     

27 NR. Nguyễn Văn Hùng 78/01 0.3 0.3     

28 NR. Phƣớc Tiến 79B 1.2 1.4     

29 NR. Phƣơng Nam 82B 0.2 0.2     

30 NR. Long Điền 84 84 1.4 1.7     

31 NR. Nguyễn Thị Hƣng 84/08/01 0.8 0.9 320   

32 NR. Phú Tài 85B 1.1 1.3     

33 PĐ 13 NR Phú Tài 85B/13 0.6 0.7     

34 NR. Vũ Thị Quỳnh Trân 86B 1.4 1.7 300   

35 NR. Trần Thị Lệ Quyên 86B/11/03 1.0 1.2 250   

36 NR. Tân Ngọc 86B/11/06/01 0.6 0.7 250   

37 NR. Long Điền 89 1.3 1.5     

38 NR. Trần Quốc Túy 89/08/02 0.5 0.6     

39 NR. Vơn Quyên 90B/01 0.6 0.7     

40 NR. Trần Công Linh 91C/03 0.1 0.1     

41 NR. Tấn Đạt 105 1.0 1.2     

42 NR. Nhật Trƣờng 106 0.6 0.8     

43 NR. Trần Văn Thoái 112/01 0.1 0.1     

44 NR. Phú Châu    136/01 1.4 1.7     

45 PĐ 31 NR Phú Châu 136/31 0.1 0.1     

46 NR. Phú Châu 04 136/17/01 0.1 0.1     

47 NR. Tổ 4 thôn 6 Đa Kia   167B/01 5.1 6.1     

48 NR. Chí Thanh 136/04B 1.3 1.5 1,250   

TUYẾN 474 PHƢỚC LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

Gh

i 

chú 



 
 

(kVA) 

1 NR. Nông Trƣờng 8 16B/01 6.0 7.2 1,150   

2 NR. Bình Hiếu 16B/30B/01 0.9 1.1 400   

3 NR. Tý Thảo 16B/30B/10 0.4 0.4     

4 NR.Văn Vƣợng 16B/45 0.1 0.2     

5 NR. Phƣớc An 16B/61 0.1 0.1     

6 NR. Khu Phố 7 65B/15 5.4 6.5     

7 PĐ 08 NR. Khu Phố 7  65B/15/08 3.5 4.2     

8 NR. Minh Loan 65B/15/15 2.3 2.7     

9 PĐ 36 NR Hành Chính 65B/36 0.4 0.5     

10 NR.Đập Đắk Tôn       85 1.4 1.6     

11 NR. Tập Đoàn 7    91A/04 6.5 7.8 900.0   

12 NR. DNTN Ngọc Hiền 91A/14B 0.5 0.6     

13 PĐ 42 NR. Tập Đoàn 7 91A/42 1.4 1.7     

14 PĐ 53 NR. Tập Đoàn 7 91A/53 1.4 1.6 250   

15 NR. DNTN Thu Nga   95B 1.1 1.3     

16 NR. Nguyễn Thị Định 99/01A 0.1 0.1     

17 NR. Trần Thị Anh Đào 106 0.3 0.3     

18 NR. Nhơn Hoà 2  112/01 0.5 0.6     

19 NR. Nhơn Hoà 1  121/01 1.9 2.2     

20 NR. Sơn Long 130/01 0.5 0.5     

21 NR. Chùa Phƣớc Sơn 130/03B/01 0.2 0.2     

22 NR. Ấp Bù Xiết 132/01 0.1 0.1     

23 NR. Hải Sơn 140 0.6 0.7     

24 NR. Bảo Hân 150B 0.3 0.4     

25 NR. Trần Hƣng Đạo 151/01 1.1 1.4     



 
 

26 NR. Cát Văn Nam 151/04/01 0.2 0.2     

27 NR. Khu 2 Thác Mơ 169 0.2 0.2     

28 NR. Bột Giấy         181/05 1.9 2.3     

29 NR. Hoà Tiến 181/08/01 0.8 1.0     

30 NR. Bà Rá                   185 0.1 0.1     

31 NR. Thôn Phƣớc Lộc            216/01A 0.1 0.1     

32 NR. Đập Tràn               216/06 0.1 0.1     

33 NR. Gỗ Lạng Phƣớc Lộc         237 0.5 0.6     

34 PĐ. 250 250 6.8 8.2     

35 PĐ. 247/01B 247/01B 22.5 27.0     

36 NR. Thác Ba  247/04/01 0.6 0.7     

37 NR. Công ty Thiện Ân 247/38 0.6 0.7     

38 NR. Thái Gia Sơn 247/44 0.3 0.4     

39 NR. Thành Đƣợc 247/55 0.2 0.3     

40 NR. Hoàng Phát 247/62 0.5 0.6     

41 NR. Lộc Linh 247/125/1B/01 0.6 0.8     

42 NR. Bến Tre 247/152/01 0.2 0.2     

43 NR. Bàu Nghé 285 3.6 4.3 2,500   

44 NR. Song Hỷ 151/05/01 0.3 0.3 250   

45 NR. Sơn Lâm 16B/23B 0.8 0.9 750   

46 NR. Ánh Dƣơng BPC 16B/30B/09 0.4 0.5 400   

47 NR. Lan Cƣờng 27BB 0.8 1.0 800   

48 NR. Giang Sơn 91A/08B/01 0.3 0.3 250   

49 NR. Song Hỷ 91A/36A/02 0.3 0.4 250   

50 NR. Nguyễn Thị Hoa 91A/11B/01 0.4 0.5 250   

51 NR. Thành Huế 91A/16B 0.2 0.2 150   

52 NR. Phú Hƣơng 91A/60/07 0.6 0.7     

53 NR. Lƣu Nguyễn 116C 0.8 1.0 800   

54 NR. Sơn Hà Bình Phƣớc 117B 0.1 0.1 75   



 
 

55 NR. Tấn Toàn 165/01 0.3 0.3 250   

56 NR. Quảng Phát 247/110B 1.3 1.5 1,000   

57 NR. Richcom 257B 1.3 1.5 1,000   

58 NR. Phƣớc Long 285/23/01 1.1 1.3 1,000   

59 NR. An Huy 285/21/01 1.1 1.3 1,000   

60 NR. An Phƣớc 285/21C/01 0.4 0.5 500   

61 NR. Kim Liên 288 0.3 0.4 300   

62 NR. Pagacas I 288/01B/01 0.2 0.2 150   

63 NR. Pagacas II 288/02 0.2 0.2 150   

TUYẾN 477 PHƢỚC LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Phƣớc Hòa   13/01 3.4 4.1 1,250   

2 NR.Phƣớc Thịnh  13/46/01 0.8 0.9 1,250   

3 NR.Phƣớc Thịnh 27 13/46/27/01 0.2 0.2     

4 NR.DNTN Giang Sơn 45/01 0.4 0.5 400   

5 NR. Bình Minh 13/46/36/02 1.3 1.5 1,250   

              

Các PĐ, NR do Điện lực Bù Gia Mập quản lý vận hành 

TUYẾN 471BÙ GIA MẬP 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR TTCB Đức Hạnh 09 0.6 0.8     



 
 

2 NR.Phú Đức     12/01 0.4 0.5     

3 NR.Đăk Son II 61/01 0.3 0.4     

4 NR Hồ chức nƣớc Đắk Son 2 61/23/02 0.1 0.1     

5 PĐ 32 NR.Đăk Son II 61/32 0.2 0.3     

6 PĐ 93 NR Đắk Son 2 61/93 0.1 0.2     

7 NR.Đăk Khâu 114B 61/114B 0.1 0.1     

8 NR.Đăk Khâu 132 61/132 0.1 0.1     

9 NR.Ban Chỉ Huy Quân Sự 108/04 0.1 0.1     

10 NR.Trung Tâm Huyện 108/09 1.0 1.2     

11 NR Kho Bạc Bù Gia Mập 108/09/05B 0.2 0.2     

12 NR.Trung Tâm Huyện 2 109/05 0.2 0.2     

13 NR.TT Y Tế Phú Nghĩa 113 0.1 0.1     

14 NR Ngân Hàng Huyện BGM 116 0.2 0.2     

15 NR.Cấp Nƣớc TT Xã Phú Nghĩa 120 0.1 0.1     

15 NR.Đội Khai Thác Phú Nghĩa 134 0.1 0.1     

16 NR.BV huyện BGM  142 0.3 0.3 200   

17 NR.Tân Lập  166 0.4 0.5     

18 NR.Tổ 4 Tân Lập 166/23 0.1 0.1     

19 NR.Đội 6 Tân Lập 166/40 0.1 0.1     

20 Phân đoạn 52 NR Tân Lập 166/52/01 0.1 0.1     

21 NR.Đức Lập 177 0.6 0.8     

21 Phân đoạn 01 NR Đức Lập ( 3 pha) 177/01 0.6 0.8     

22 NR.Hai Căn      177/19/02 0.4 0.4     

23 NR Hai Căn 27B 177/19/27B/01 0.1 0.1     

23 NR Hai Căn 39B 177/19/39B/01 0.1 0.1     

23 NR Hai Căn 42B 177/19/42B/01 0.1 0.1     

23 NR Hai Căn 66/32 177/19/66/01 0.1 0.1     

24 NR Dốc 3 Tầng 177/47B/01 0.1 0.1     

25 NR.Thôn Phú Nghĩa 177/07 0.1 0.1     



 
 

26 NR Bù Gia Phúc 386B 177/78 0.1 0.1     

27 NR Bù Gia Phúc 387B 177/80 0.1 0.1     

28 NR.Đoàn 778   177/95/01 0.2 0.2     

30 NR.Bù gia Phúc 09   177/26/09 0.1 0.1     

29 Phân đoạn 49 177/95/49 0.1 0.1     

31 NR.Thôn Bù Gia Phúc 2  344/01 0.1 0.1     

32 NR.NM CB Mủ Phú Thịnh 385/01 0.8 1.0     

33 PĐ NR.NM CB Mủ Phú Thịnh 385/09 0.8 0.9     

34 NR Bù Ka 08/07 385/08/01 0.1 0.1     

35 NR.Thôn Đak U 425/01 0.1 0.1     

36 NR.Thanh Dung 445/01 0.2 0.2     

37 NR.Thanh Dung 461/01 0.9 1.1     

38 NR. Bù Xia - Cầu Khỉ 516 0.1 0.1     

39 NR. Bù Xia  484/01 0.1 0.1     

40 NR. Cty TNHH Solar Bảo Thiên  540/01 0.4 0.5 500   

41 PĐ 508B 557 6.1 7.3 3,698   

42 NR.Thôn 4 556 1.3 1.5     

43 NR.Thôn 4- 33/05 556/33 0.1 0.1     

44 NR thôn 4 Xóm Tày 556/108/01 0.1 0.1     

45 Phân đoạn 109 NR Thôn 4 556/109 0.7 0.9     

46 Phân đoạn 192 NR Thôn 4 556/192 0.3 0.4     

47 NR.Đội 1 Bù Xia 556/09 0.1 0.1     

48 NR.Thôn 2 Bù Bƣng  595 0.9 1.1     

49 PĐ 74 NR Thôn 2 Bù Bƣng 595/74 0.1 0.1     

50 NR Thôn 10 Đắk Ơ 595/64B/01 0.2 0.2     

51 NR Tiểu Khu 42 595/64B/60/01 0.2 0.2     

52 NR Phạm Thanh Hoàng 595/64B/57/01 0.1 0.1     

53 NR KDC Biên Giới 595/64B/23/01 0.1 0.1     

54 NR thôn 2 BB-Bù Khơn 595/26B//23/01 0.1 0.1     



 
 

55 NR.Thôn 6 595/01AB 0.4 0.5     

56 PĐ 02A NR.Thôn 6 595/02AB 0.3 0.3     

57 Nr. Thôn 6 Cây Da 595/32A/01 0.1 0.1     

58 NR. Cty Trần Thiện 632/03B 0.3 0.3     

59 NR Đắk Kon 2 632/39 0.1 0.1     

60 NR Đắk Kon 74/05 632/74 0.1 0.1     

61 NR Đắk Kon 92 632/92 0.1 0.1     

62 NR Đắk Kon 93/01 632/93/01 0.1 0.1     

63 NR.Thôn 8 632/101/01 0.5 0.6     

64 NR Vƣờn Quốc Gia  632/101/03B 0.1 0.1     

65 NR.Cấp Nƣớc TT Xã BGM 632/101/44B/01 0.1 0.1     

66 NR.Đắk Á      632/101/54/01 0.2 0.2     

67 NR.Thôn 3 659 0.2 0.2     

68 NR.Thôn 3 Suối Đồn 659/08/01 0.1 0.1     

69 PĐ 667 667 0.2 0.2     

70 NR.Đắk Ơ 577/06 670/01 0.1 0.1     

TUYẾN 473 BÙ GIA MẬP 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Trạm tự dùng 2 01B 0.1 0.1     

2 NR TTCB Đức Hạnh cáp ngầm 05 0.2 0.2     

3 NR TT Đức Hạnh 10C 14/01 0.1 0.1     

4 Phân Đoạn 35 35 6.1 7.3 4,300   

5 Nr. Công Ty Bách Hỷ 36/04 0.6 0.8 266   

6 NR Sơn Trung 124B 36/24 0.4 0.5 400   

7 Phân đoạn 47 36/47 7.9 9.5 1,502   



 
 

8 NR.Đông Bầu   36/84 0.1 0.1     

9 NR.Tây Bầu   36/96 0.1 0.1     

10 NR.Phân Hiệu 2  36/119/01 0.6 0.7     

11 Nr. Cty Hạt điều starnuts 36/120 0.3 0.3 250   

12 NR.Xóm Chài   36/125/01 0.1 0.1     

13 Nr. Công ty TNHH Ngân Phƣơng Anh 36/145/01 0.4 0.5 398   

14 NR.Bù Kroi     36/158/01 0.7 0.8     

15 Nr. Cty TNHH Việt Hƣng 36/173/01 1.0 1.2 898   

16 NR.Quốc Tế  36/01A 0.1 0.2     

17 NR.Quốc Tế 08A/03 36/08A/01 0.1 0.1     

18 NR Phú văn 158B 56/01 0.4 0.5 398   

19 PĐ 63 tuyến 473 BGM 63 4.9 5.9     

20 NR.Phú Văn 14 70/05 0.1 0.1     

21 NR.Duy Chữ 72 0.6 0.7 199   

22 NR.Chợ Phú Văn  82 0.1 0.1     

23 NR TT Phú Văn  147 0.6 0.8     

24 Phân đoạn 148 tuyến 473BGM  148 1.7 2.0     

25 NR BV Nhân Ái 206 0.4 0.5     

26 Phân đoạn 207 tuyến 473BGM  207 1.2 1.4     

27 Phân đoạn 32 NR. Thôn Cây Da 235/32 0.1 0.1     

28 Phân đoạn 236 tuyến 473BGM  236 0.2 0.3     

29 NR Cây Da 24B/08 235/03 0.1 0.1     

TUYẾN 475 BÙ GIA MẬP (đang nhận nguồn từ T471BGM) 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Cty TNHH MTV Lê Gia Phát 251/01  1.3 1.5 1,250   



 
 

2 NR Thanh Dung 243  0.2 0.2     

3 NR.TT Phú Nghĩa  235  0.6 0.7     

4 NR.Khắc Khoan 18 222  0.1 0.1     

5 NR.Đội 3 Khắc Khoan 215  0.1 0.1     

6 NR.BuKMau 194 0.3 0.4     

7 NR. Đắk Son 1 182 0.4 0.4     

8 Nr. Trƣờng THPT BGM 182/01  0.1 0.1     

9 NR.Bƣng Đắk Son 182/09 0.1 0.1     

              

Các PĐ, NR do Điện lực Phú Riềng quản lý vận hành. 

TUYẾN 477 PHƢỚC LONG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR Trạm bơm Linh Hƣơng 52C 0.6 0.7     

2 NR. Đại Hoàng Kim  60 0.5 0.6     

3 NR Mỹ Lệ 66 0.4 0.5     

4 NR Gỗ Thắng Lợi 68B 0.4 0.5     

5 NR Nguyễn Thị Ngọc Bích 70 0.2 0.2     

6 NR Mai Thị Thắm 70/02 0.1 0.1     

7 NR Lê Văn Huân 72B 0.1 0.1     

8 NR Đỗ Thị Thắm 75B 0.5 0.6     

9 NR Phan Văn Hùng  75B/04/02 0.2 0.3     

10 NR.Thôn 1-79B 79B/01 0.1 0.1     

11 NR.Thôn 8 88B/01 0.4 0.5     

12 NR.Long Hƣng   92/01 4.0 4.8 120   

13 NR.Thôn 1  92/06 0.1 0.1     



 
 

14 NR.Thôn 2 92/33B 0.2 0.3     

15 Hà Quang  Giang  92/35/01 0.1 0.1 120   

16 NR Võ Thanh Bình 92/35B/01 0.4 0.5     

17 NR.Thôn 3 92/38/01 0.7 0.8     

18 PĐ 06 NR Thôn 3 92/38/06 0.3 0.3     

19 NR.Thôn 3-10 92/38/08/01 0.1 0.1     

20 PĐ 41 NR.Long Hƣng 92/41 2.2 2.7     

21 NR.Thôn 10 92/42 0.9 1.0     

22 PĐ 48 NR Thôn 10 92/42/48 0.1 0.2     

23 NR.Mai Văn Điển  92/44 0.2 0.2     

24 NR Đặng Văn Cƣờng 92/54/01 0.1 0.1     

25 NR.Thôn 4 92/80/01 0.1 0.1     

26 NR.Thôn 7  92/80/01 0.1 0.1     

27 NR.Bình Minh  92/104/01 0.2 0.2     

28 NR.Thôn 6  92/104/01 0.3 0.3     

29 NR.Thôn 11 92/104/22/01 0.3 0.4     

30 NR.Thôn 5 92/118/01 0.1 0.2     

31 NR.Thôn 5B Long Hà  143/21/01 0.7 0.8     

32 PĐ 05 NR.Thôn 5B Long Hà  143/21/05 0.4 0.5     

33 NR.Tân Hƣng  143/21/11B/01 0.2 0.2     

34 NR Phạm Huy Tâm 143/21/11B/03B 0.1 0.1     

35 NR.Thôn 5A Long Hà 143/21/01A 0.9 1.1     

36 PĐ 15 NR.Thôn 5A Long Hà 143/21/15 0.1 0.1     

37 NR.Đội 2 NT6 143/54 0.9 1.1     

38 NR.Thôn 7-7   143/54/26 0.4 0.5     

39 NR Tổ 4 Thôn 7 143/54/26/01A 0.1 0.2     

40 NR.Thôn 7-34    143/54/26/01 0.5 0.6     

41 NR.Thôn 8 Long Hà  143/73/01 0.1 0.1     

42 NR.Thôn 9 Long Hà  143/80 0.4 0.5     



 
 

43 NR.Thôn 10 Long Hà  143/80/01 0.1 0.2     

44 NR Nông trƣờng 8-82/8 143/82/02 0.1 0.1     

45 NR.Đội 6 NT6     143/86 5.9 7.1 1000   

46 PĐ 61 NR Đội 6 NT6 143/86/61 3.0 3.5     

47 NR.CBCS Long Hà 143/86/23 1.8 2.1 1000   

48 NR. Quyền Thuận Gia 143/86/23/04B 1.8 2.1     

49 NR.Xử Lý Nƣớc Thải 143/86/23/06/01 0.3 0.3     

50 NR.Phu Mang 1 143/90B/01 0.3 0.4     

51 PĐ 06 NR Phu Mang 1 143/90B/06 0.2 0.2     

52 NR.Thôn 11 Long Hà 143/91/02 0.3 0.4     

53 NR.Long Xuyên  143/91/87 0.1 0.1     

54 NR.Bàu Đĩa 143/118B/06 0.2 0.2 3000   

55 
Cty CP Tƣ vấn & Quản lý Công nghệ Xây 

dựng ACT 
143/118B/06/01 0.0 0.0 1000   

56 
Công ty Cổ phần Đầu tƣ Năng lƣợng 

Ecopower  
143/118B/6/04 0.0 0.0 1000   

57 Cty Cổ phần Đầu tƣ Năng lƣợng Trí Tuệ   143/118B/06/03 0.0 0.0 1000   

58 NR. Cty TNHH Đầu tƣ A.N.H 143/118B/18/1 0.0 0.0 2000   

59 Cty TNHH Đầu tƣ A.N.H 143/118B/18/01 0.0 0.0 1000   

60 Cty TNHH Đầu tƣ Dƣơng Gia B.P 
143/118B/20/1 

(143/118B/15B) 
0.0 0.0 1000   

61 NR.TĐ Phú Miêng  143/136 0.9 1.1 4000   

62 Công ty Cổ phần Solar Nhật Tân 143/136/7B/2 0.0 0.0 1000   

63 Công ty Cổ phần Solar Nhật Quang 143/136/7B/3 0.0 0.0 1000   

65 Công ty TNHH MTV Năng lƣợng Hợp Phát  143/136/26B/3  0.0 0.0 1000   

66 
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Năng 

lƣợng Hoàng Viên 
143/136/26B/4 0.0 0.0 1000   

67 NR.Thôn 2 Long Bình    143/158/01 0.8 1.0     

68 NR.Thôn 9 Long Bình 143/158/04/01 0.2 0.2     



 
 

69 PĐ 34 NR.Thôn 9 Long Bình 143/158/04/34 0.1 0.1     

70 PĐ 05 NR.Thôn 2 Long Bình    143/158/01 0.3 0.3     

71 NR.Thôn 6 Long Bình 143/158/19 0.2 0.2     

72 PĐ 34 NR.Thôn 6 Long Bình  143/158/19/34 0.1 0.1     

73 PĐ 57 NR.Thôn 6 Long Bình  143/158/19/57 0.1 0.1     

74 PĐ 40 NR.Thôn 2 Long Bình    143/158/40 0.1 0.1     

75 NR.Thôn 1 Long Bình 143/168/01 0.3 0.4     

76 NR.Thôn 4 Long Bình 143/172/01 0.9 1.0     

77 PĐ 06 NR Thôn 4 Long Bình 143/172/06 0.2 0.2     

78 NR.Long Bình 3-9 143/172/03/01 0.1 0.1     

79 NR.Long Bình 4-4 143/172/04/04/01 0.1 0.1     

80 NR.Thôn 3 Long Bình  143/172/05/01 0.2 0.3     

81 NR.Long Bình 3-14 143/172/05/14/01 0.1 0.1     

82 PĐ 26 NR.Thôn 4 Long Bình 143/172/26 0.1 0.1     

83 NR Công ty Nam Anh 150B 0.4 0.5     

84 NR.Long Tân    153/01 9.0 10.7 7650   

85 NR.Quang Huy Phát 2  153/15B 1.1 1.3     

86 Công ty TNHH MTV ĐT TM BĐS An Phú 153/20 0.0 0.0 1000   

87 PĐ 72 NR.Long Tân 153/72 7.2 8.7 6650   

88 PĐ 97 NR.Long Tân    153/97 4.1 4.9 6650   

89 NR Tổ 4 Tân Phƣớc 153/31/01 0.1 0.1     

90 NR Tân 1 153/59B 0.1 0.2     

91 NR Tân 2 153/80 0.2 0.2     

92 NR Vƣờn ƣơm NT9 153/81B 0.2 0.2     

93 NR Trƣờng học Long Tân 153/91B 0.1 0.2     

94 NR.Thôn 3 Long Tân  153/95B/01 1.7 2.1     

95 NR Lê Xuân Chung 153/95B/07 0.3 0.4     

96 NR Tân 5-6 153/95B/04/01 0.2 0.2     

97 PĐ 11 NR Thôn 3 Long Tân 153/95B/11 1.2 1.5     



 
 

98 PĐ 59 NR Tân 3 153/95B/59 0.4 0.5     

99 NR Tân 3-22 153/95B/22 0.7 0.8     

100 PĐ 18 NR Tân 3-22 153/95B/22/18 0.1 0.1     

101 NR.Thôn 6 Long Tân  153/95B/10/01 0.4 0.4     

102 NR.Long Tân 101 153/98/01 0.4 0.5     

103 NR.Tân 4 153/102/1 0.9 1.0 600   

104 PĐ 192 NR Long Tân 153/192 1.9 2.3     

105 NR Rentecd 184B 0.5 0.6     

106 NR.Vƣờn Ƣơm   220 1.6 1.9     

107 NR Ban CHQS Phú Riềng 220/07B/01 1.4 1.7     

108 NR UBND huyện Phú Riềng 220/07B/05 1.3 1.5     

109 NR Tƣ Lê 238 0.3 0.4     

110 NR.Tân Phú       251/01 1.5 1.8     

111 NR.Tân Phú 3A     251/03A 0.1 0.1     

112 NR Tân Phú 30 251/06/01 0.1 0.1     

113 NR.Tân Phú 10 251/21/01 0.3 0.3     

114 NR Khang Thịnh 251/21B/01 0.6 0.8     

115 Công ty TNHH MTV Giang Sơn Helios 251/21B/22 0.0 0.0 320   

116 Công ty TNHH Quyền Thuận Gia 276/09/09 0.0 0.0 1000   

117 NR.Tổng Kho   276 3.5 4.2 1000   

118 NR.Nghĩa Thọ 276/05 0.7 0.8     

119 NR.CB Gỗ Phú Thịnh 276/09/01 0.6 0.7     

120 NR.Cấp Nƣớc Phú Riềng 276/09/01B 0.3 0.4     

121 NR.CBCS Trung Tâm 276/11 2.2 2.7 1000   

122 NR.Cơ Khí       290 0.3 0.4     

123 NR.KCS         294 0.1 0.1     

124 NR.Trụ Sở Cty CS P.Riềng       296B 0.3 0.4     

125 NR.Nông Trƣờng 10 298 1.0 1.2     

126 NR Phú Nguyên 07B 298/07B 0.1 0.1     



 
 

127 NR Phú Thịnh 08 298/09B/08 0.1 0.1     

128 NR.Phú Riềng Đỏ  298/01 6.1 7.4 3300   

129 NR Phú Hƣng 09 298/11B 0.3 0.4     

130 NR Phú Tân 27 298/27/01 0.2 0.2     

131 NR.Đội 4          298/27 0.4 0.4     

132 NR Thắng Thìn 298/27/09B 0.1 0.1     

133 NR.Phú Lợi        298/41B 0.3 0.3     

134 NR.Nông trƣờng Thanh niên 298/50 0.3 0.3     

135 NR Phú Vinh 04 298/50/04 0.1 0.2     

136 NR.Phú Vinh 59      298/59 0.1 0.1     

137 PĐ 53 NR.Phú Riềng Đỏ  298/53 2.5 3.0 3000   

138 NR.Phú Thuận      298/67/01 0.2 0.2     

139 PĐ 105 NR Phú Thuận 298/67/105 0.1 0.1     

140 NR.Phú Hòa       298/102 0.1 0.1     

141 Công ty Cổ phần Solar Nhật Tân 298/125B 0.0 0.0 1000   

142 Công ty Cổ phần Solar Nhật Quang 298/125B/1 0.0 0.0 1000   

143 Công ty Cổ phần Solar Nhật Luân 298/125B/1 0.0 0.0 1000   

144 NR.Phú Bình       298/128B 0.1 0.1     

145 NR.Mỏ Đá Phú An  298/133/01 0.8 1.0     

146 NR.Phú An        298/166/01 0.1 0.1     

147 NR.Phú Tâm  298/173/02 0.1 0.1     

148 NR.Phú Lâm 298/173/02 0.1 0.2     

149 NR.Viên Hữu Lợi   308 0.2 0.2     

              

Các PĐ, NR do Điện lực Bù Đăng quản lý vận hành. 

TUYẾN 472 BÙ ĐĂNG 



 
 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Tình Nghĩa 46/84B/01 0.1 0.2     

2 NR.Trúc Mỹ 46/88B/01 1.0 1.2     

3 PĐ 55 NR.Trúc Mỹ 46/88B/55 0.7 0.9     

4 NR.Thôn 7 Bình Minh 46/88B/60 0.1 0.1     

5 NR.Ấp 8 Bình Minh 46/88B/105/01 0.3 0.3     

6 NR.Thôn 6A Bình Minh 46/88B/55/60/9/01/01 0.1 0.1     

7 NR.Thôn 6 Bình Minh 46/88B/55/60/9/01 0.2 0.3     

8 NR. Ấp 3 Bình Minh 46/128/01 1.1 1.3     

9 NR.Đắk Mốc 46/168B/01 0.7 0.8     

10 NR. Tổ 1 Thôn 9 Bom Bo 46/168B/64B/01 0.1 0.1     

11 NR. Tổ 1 Thôn 10 Bom Bo 46/168B/112/01 0.1 0.1     

12 NR. Tổ 4 Thôn 9 Bom Bo 46/168B/115/01 0.1 0.1     

13 NR. Tổ 2,3 Thôn 10 Bom Bo 46/168B/140/01 0.1 0.1     

14 NR. Thôn 8 Bom Bo 46/177B/02 0.1 0.1     

15 NR.Chuồng Trâu 46/186B/01 2.7 3.2     

16 NR.Đội 4 Trung Đoàn 719 46/185B/52B/02 0.1 0.1     

17 NR.Đak Quý 46/185B/68/01 0.1 0.1     

18 NR.Bàu Đỉa  46/185B/68/01 1.2 1.4     

19 NR.Cầu Mới  46/185B/68/29 /01 0.1 0.1     

20 NR.Đak Liên  46/185B/01 0.4 0.5     

21 NR.Tổ 1 Thôn 5 Bom Bo 46/197B/01 0.1 0.1     

22 PĐ 202 NR.Bom Bo  46/202 4.5 5.4     

23 NR.Thôn 5 Bom Bo 46/214B/01 0.1 0.1     

24 NR.Ấp 5 Bom Bo 46/222/01 0.1 0.1     



 
 

25 NR.Đak Wý  46/265B/01 0.1 0.1     

26 NR.Đak Ma  46/282 0.2 0.3     

27 PĐ 05B NR.Đak Ma  46/282/05B 0.1 0.1     

28 NR.Đak Xuyên  46/297/01 0.8 1.0     

29  NR.Bù Ghe 46/297/10B/01 0.4 0.5     

30 NR.Thôn 5 Đƣờng 10 46/297/10B/56 0.1 0.1     

31 NR.Đội 2-6 46/297/10B/56 /28/01 0.1 0.1     

32 NR.Đak La  46/303/01 1.6 1.9     

33 NR.Đak Xuyên  46/303/03A/01 0.1 0.1     

34 PĐ 10 NR.Đak La  46/303/10 0.3 0.3     

35 NR.Đăng Lang  54/303/22 0.7 0.9     

36 NR.Hồ Thuỷ Lợi  54/303/73/01 0.2 0.2     

TUYẾN 473 BÙ ĐĂNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 NR.Ấp 7 Minh Hƣng  78 0.1 0.1     

2 NR.Sóc Bù Cà Rói  121/01 0.1 0.1     

3 NR. Ấp 4 Minh Hƣng  128/22/04 0.2 0.2     

4 NR.NT Minh Hƣng  128/04 0.7 0.9     

5 NR.Ấp 10 Minh Hƣng  128/32/01 0.1 0.2     

6 NR.Ấp 7 Đức Liễu  194 0.6 0.7     

7 NR.Hà Tây  207/01 0.1 0.1     

8 NR.Đức Liễu 34 214/03 0.2 0.2     

9 NR.Đức Liễu 33 239/01 0.1 0.1     

10 NR. Trƣờng THPT Thống Nhất 265/136/02/02 0.1 0.1     

11 NR.Ông Huệ  265/09B/01 0.3 0.3     



 
 

12 NR.Ấp 7 Thống Nhất  265/92/01 0.1 0.1     

13 NR.KDC Thôn 8 Thống Nhất  265/112/02 0.1 0.1     

14 NR.Ấp 8 Thống Nhất  265/125B 0.1 0.1     

15 

PĐ 146 NR.Sao Bọng  

(Cấp đến PĐ 85/280 NR.Đoàn Kết tuyến 477 

Bù Đăng) 

265/146 7.4 8.9     

16 NR. Trƣờng Cấp 3 Lê Quý Đôn  279B 0.2 0.2     

17 NR.Ấp 7 Nghĩa Trung  283 0.4 0.5     

18 PĐ 53 NR.Ấp 7 Nghĩa Trung  283/53 0.1 0.2     

19 PĐ 85 NR.Ấp 7 Nghĩa Trung  283/85 0.1 0.1     

20 NR.Đội 2 Ấp 7 N.Trung 283/17 0.1 0.1     

21 NR.Đức Liễu 287B 287B 0.1 0.1     

22 NR.Đức Liễu 297 297/01 0.1 0.1     

23 NR.Đức Liễu 299 299/01 0.1 0.1     

24 NR.Đức Liễu 299B 299B/01 0.6 0.7     

25 NR.Ấp 8 Đức Liễu  304/01 0.1 0.1 5000   

27 NR. UBX cũ 337/01 3.0 3.5     

28 NR.Đồng Tâm 337/117/04 337/117/04 0.1 0.2     

29 NR. Đức Liễu 30B 337/30B/01 0.1 0.1     

30 PĐ 42 NR.Đức Liễu  337/42 1.6 1.9     

31 NR.Ấp 1 Đức Liễu  337/43 0.4 0.4     

32 NR.Ấp 10 Đức Liễu  337/43/41 0.1 0.1     

33 PĐ 05 NR.Ấp 1 Đức Liễu  337/43/05 0.2 0.2     

34 PĐ 37 NR.Ấp 3 Đức Liễu  337/69/37 0.1 0.1     

35 NR.Ấp 3 Đức Liễu  337/69/01 0.4 0.4     

36 NR.Đƣờng 29  353 0.1 0.1     

37 NR.Ấp 4 Nghĩa Trung  358 0.1 0.1     

38 NR.Vũng Liêm  383 0.2 0.2     

39 PĐ 12 NR.Vũng Liêm  383/12 0.1 0.1     



 
 

40 NR.Trúc Lâm  425 2.7 3.3     

41 NR.Ấp 9 Nghĩa Trung  425/33 0.3 0.4     

42 NR.Tổ 9 Thôn 3 Nghĩa Trung  425/14/01 0.1 0.1     

43 NR.Ấp 8 Nghĩa Trung  425/74/08 0.4 0.5     

44 NR.Bà Xá 425/74/08/12 0.1 0.2     

45 NR.Bảy Cƣờng 425/74/08/25 0.1 0.1     

46 NR.Suối Đá  425/74/08/34 0.1 0.1     

47 NR.Ấp 5  Nghĩa Trung  425/74/09 1.3 1.6 2000   

48 NR.Hố Sụp 425/74/29 0.1 0.1     

49 NR.Hố Le 425/74/33 0.1 0.1     

50 NR.Định Canh Định Cƣ 425/74/45 0.1 0.1     

51 NR.Suối Thác 425/74/76/01 0.1 0.1     

52 NR.Lam Sơn 425/74/130 0.1 0.2     

53 NR.Lam Sơn 425/74/82 2.2 2.6 2000   

54 NR.Ấp 1 Nghĩa Trung  432/01 0.2 0.2     

55 NR.Phú Tín  458/01 0.3 0.4     

56 NR.Phú Nghĩa  458/07 0.1 0.1     

57 NR.Ấp 6 Nghĩa Trung  458/30/01 0.1 0.1     

58 PĐ 31 NR.Phú Tín 458/31 0.1 0.1     

59 NR.Lâm Trƣờng Nghĩa Trung  469/01 1.3 1.6     

60 NR.Ấp 1 Nghĩa Trung  469/05B 0.1 0.1     

61 NR.Phú Bình 10 500/01 1.4 1.6     

62 NR.Mỏ Đá Đức Bình 505/01 0.6 0.8     

TUYẾN 477 BÙ ĐĂNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 



 
 

1 NR.Ấp 2 Minh Hƣng  9B/01 0.4 0.4     

2 NR. Suối Đăk Woa 16C 0.1 0.2     

3 NR.Ấp 1 Minh Hƣng  17/01 1.5 1.8     

4 PĐ 17 NR.Ấp 1 Minh Hƣng  17/17 0.6 0.7     

5 NR.Đức Thiện 32/03/01 0.1 0.1     

6 NR. Sóc Bù Ra Mang 42B/01 0.1 0.1     

7 NR.BV Đa Khoa Huyện Bù Đăng 55/01 0.7 0.8     

8 NR.Bùi Nhùi  67/02B 0.6 0.7 2000   

9 NR Cty NL Hợp Phát 67/30B-A 0.1 0.1 1000   

10 NR Cty NL Gia Bảo 67/31 0.1 0.1 1000   

11 NR.Lê Hồng Phong 67 0.1 0.1     

12 NR.Nguyễn Huệ 77/01 0.4 0.4     

13 NR.UB Thị Trấn  78/01 0.7 0.9     

14 NR.TT Văn Hóa Giáo Dục 85/22/01 0.2 0.2     

15 NR.Sân Bay Vĩnh Thiện 85/30B/03 0.1 0.1     

16 NR.Tân Minh  85/33 0.1 0.1     

17 NR.Ấp 4 Đoàn Kết  85/57B 0.1 0.1     

18 PĐ 60 NR.Đoàn Kết  85/60 0.3 0.3 4000   

19 NR.Thác Đứng  85/62 0.2 0.2 2000   

20 NR Cty Cƣờng Phú 85/62/02 0.0 0.0 1000   

21 NR Cty Tấn Tài 85/62/03 0.0 0.0 1000   

22 NR. TTHC Xã Đoàn Kết 85/79B 0.1 0.1     

23 NR.Bù Có 85/145 0.1 0.1     

24 PĐ 169 Đoàn Kết 85/169 2.3 2.7     

25 NR.Bằng Lăng  85/196 0.1 0.1     

26 NR.Xe Vàng Láng Dầu  85/207B 0.4 0.5     

27 NR.Sóc Stiêng  85/247 0.3 0.3     

28 NR.Bàu Lác  85/252B/1 0.4 0.5     

29 NR.Bàu Đỉa  85/252B/1 0.3 0.4     



 
 

30 NR.Bàu Đỉa 42B 85/252B/42B 0.1 0.1     

31 NR.Phƣớc Hòa 85/252B/64/01 0.2 0.2     

32 NR.Bàu Bom  85/279 0.1 0.1     

33 PĐ 280 NR.Đoàn Kết  85/280 4.3 5.1     

34 NR.Bàu Cá Rô  85/292/03 1.0 1.2     

35 NR.Thôn 2 Thống Nhất 85/292/80 0.1 0.1     

36 NR.Tổ 3 Thôn Phƣớc Quang 85/292/79/01 0.1 0.1     

37 NR.Ấp 1 Thống Nhất 85/321 0.3 0.3     

38 PĐ 06 NR.Ấp 1 Thống Nhất 85/321/06 0.1 0.1     

39 NR.Ấp 9 Thống Nhất  85/324/01 1.4 1.7     

40 NR.Ấp 10 Thống Nhất  85/324/37 0.3 0.3     

41 PĐ 45 NR.Ấp 10 Thống Nhất  85/324/37/45 0.1 0.1     

42 NR.Ấp 4 Thống Nhất  85/324/01 2.0 2.4     

43 NR.Ấp 12 Thống Nhất  85/324/46 1.4 1.6     

44 NR.Miền Tây 85/324/46/21 0.1 0.2     

45 PĐ 17 NR.Miền Tây 85/324/46/21/17 0.1 0.1     

46 NR.Hoà Đồng  86 0.3 0.4     

47 NR.Hà Rốt  92/01 1.1 1.3     

48 PĐ 12 NR.Hà Rốt  92/12 0.2 0.3     

49 NR.Khu Hồ Thủy Lợi  92/13/01 0.1 0.1     

50 NR.Đức Thọ 101 0.1 0.1     

51 NR.Khu C4 101/01 0.1 0.1     

52 NR.Sa Rây  136 0.1 0.1     

53 NR.Đồng Nai  142/02B 1.2 1.4     

54 NR.Bù Đak  142/96/01 0.1 0.1     

55 PĐ 29 NR.Bù Đak  142/96/29 0.1 0.1     

56 NR.Trung Tâm xã Đồng Nai  142/121B/02B /01 0.1 0.1     

57 NR.Trảng Cỏ  142/121B/06 0.3 0.4     

58 NR.ĐCĐC Đồng Nai  142/121B/83 0.1 0.1     



 
 

59 NR.UB Xã Đồng Nai 142/123/01 0.4 0.5     

60 NR.Bu Sốp  142/123/53/01 0.1 0.1     

61 NR.Ấp 1 Đồng Nai  142/123/91 0.1 0.1     

62 NR.ĐCĐC Đồng Nai  142/123/91/44 0.1 0.1     

63 NR.Thủy Văn  159/01 0.4 0.5     

64 NR.Sơn Thọ 159/86B/01 0.1 0.1     

65 NR.Sơn Hiệp 194B 194B/01 0.1 0.1     

66 NR.Xóm 4 Sơn Lợi 201B/01 0.0 0.0     

67 NR.Sơn Thủy  206B/01 0.1 0.2     

68 NR.Xóm 2 Sơn Thủy  207/17/01 0.1 0.1     

69 PĐ 209  209 3.5 4.3     

70 NR.Sơn Hòa  209B 0.4 0.5     

71 NR.Sơn Hòa 25/01 209B/25/01 0.1 0.1     

72 NR.Trƣờng Cấp 2 Thọ Sơn 209B/05B 0.1 0.1     

73 PĐ 305 305 1.1 1.3     

74 NR.Sơn Thành  300 0.1 0.1     

75 NR.Đa MaRai  322/01 0.1 0.1     

76 NR.Sơn Quý 370/01 0.6 0.7     

77 NR.Sơn Tân 370/17 0.1 0.1     

TUYẾN 474 ĐĂNG HÀ TRẠM 35/22KV ĐẠ TẺ - LÂM ĐỒNG 

TT Tên phân đoạn-Nhánh rẽ Vị trí lắp thiết bị 

P 

(MW) 

07h00-

16h00 

P 

(MW) 

16h00-

07h00 

Công 

suất 

đặt 

Solar 

(kVA) 

Gh

i 

chú 

1 PĐ 03 Đăng Hà  03 2.5175 3.021     

2 PĐ 06 Đăng Hà  06 2.5175 3.021     

3 NR.Bằng Lăng  22 0.95 1.14     

4 NR. Khu 12 Hộ 22/43 0.05 0.06     



 
 

5 NR.ĐA BONG KUA  22/30/01 0.2125 0.255     

6 NR.Bãi Tròn  22/30/26 0.1 0.12     

7 PĐ 31  31 1.4675 1.761     

8 NR. 5B Đăng Hà 52B/01 0.1125 0.135     

9 NR.Dốc Đỏ 45/01 0.075 0.09     

10 PĐ 152 152 0.7175 0.861     

11 NR.Thôn 5 Thống Nhất 152/19 0.6925 0.831     
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